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MỤC TIÊU GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
	Chỉ số
	Mục tiêu giáo dục

	
Chỉ số 2(CSC)

Chỉ số 11(CSC)

Chỉ số 19
Chỉ số 31(CSC)

Chỉ số 42(CSC)

Chỉ số 113(CSC)

Chỉ số 114(CSC)

Chỉ số 115(CSC)

Chỉ số 116



Chỉ số 103
Chỉ số 105

Chỉ số 77

Chỉ số 79(CSC)
Chỉ số 81(CSC)

Chỉ số 87(CSC)
Chỉ số 88(CSC)


Chỉ số 49

Chỉ số 54(CSC)

Chỉ số 56(CSC)


Chỉ số 58(CSC)

Chỉ số 60

Chỉ số 62(CSC)

Chỉ số 63(CSC)

Chỉ số 109


Chỉ số 110(CSC)
	1.Lĩnh  vực phát triển thể chất
- Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.
- Bò vòng qua 5 – 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá...
- Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy 
- Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: Cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu ... 
- Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
- Phối hợp với các kỹ năng xếp hình, để tạo thành các sản phẩm có kiểu dán, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật. 
2. Lĩnh vực phát triển tình cảm và xã hội
- Biết chờ đến lượt
- Thích chăm sóc các con vật quen thuộc
3.Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Giao tiếp
- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
- Đóng được vai của nhân vật trong truyện về chủ đề thế giới động vật
- Nhận dạng, tập tô, các chữ b,d,đ trong bảng chữ cái tiếng việt
- Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của một số loài động vật về chủ đề động vật.
4.Lĩnh vực phát triển nhận thức
- Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật
- Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các khác nhau.
- Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Nhận ra quy tắc sắp xếp theo mẫu và so sánh sao chép lại 
nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Sử dụng một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả về chủ đề thế giới động vật
- Chăm chú lắng nghe hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhạc, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... các bài hát chủ đề thế giới động vật.




































MỤC TIÊU GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện từ ngày 25/3/ - 29/3/2024
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh  vực phát triển thể chất

	- Chỉ số 2: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.
- Chỉ số 19: Thực phẩm giàu chất đạm từ động vật.

Chỉ số 31: Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy 
- Chỉ số 42: Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu động vật tấn công...... 
- Chỉ số 113: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề động vật nuôi trong gia đình.
- Chỉ số 114: Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán, nặn, để tạo thành các sản phẩm nặncó màu sắc hài hoà, bố cục cân đối  về chủ đề động vật nuôi trong gia  đình.
- Chỉ số 116: Phối hợp với các kỹ năng xếp hình, để tạo thành các sản phẩm có kiểu dán, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
	- Trẻ biết đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.
- Trẻ biết các thức phẩm giàu chất đạm của động vật đối với con người
- Trẻ biết vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy 
- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu , động vật tấn công...

- Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nét vẽ để vẽ con gà trống



- Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề động vật nuôi trong gia đình


- Trẻ biết phối hợp với các kỹ năng xếp hình, để tạo thành các sản phẩm có kiểu dán, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
	- PTTC: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.
- MLMN: Các bữa ăn trong trường, gia đình.

- Mọi lúc mọi nơi.



- KNS, MLMN





- PTTM:Tạo hình: Vẽ con gà trống




- MLMN+HĐG+HĐNT
+ HĐTH: Trẻ tô màu, vẽ, cắt, xé dán, nặn.. động vật nuôi trong gia đình
+ Trò chơi: Thi xem ai khéo tay

- KNS+MLMN+ HĐVC: Tìm hiểu khám phá thế giới động vật xung quanh bé...


	Lĩnh vực phát triển tình cảm và xã hội

	- Chỉ số 103: Biết chờ đến lượt




	- Trẻ biết chờ đến lượt khi nhờ sự giúp đỡ của cô, hay khi lấy đồ vật, hay quan sát các con vật.. như đặt câu hỏi về thế giới động vật
	- KNS: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt





	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Giao tiếp

	- Chỉ số 77: Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
- Chỉ số 79: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…

- Chỉ số 87: Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
	- Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người nghe có thể hiểu được
- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao… về chủ đề thế giới động vật
- Nhận dạng các chữ cái b,d,đ  về chủ đề thế giới động vật.
	- Mọi lúc mọi nơi.



- LQVH: Thơ “Gà nở” (MLMN)


- LQCC: Làm quen chữ cái b,d,đ


	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	- Chỉ số 49: Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật 
- Chỉ số 60: Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Chỉ số 110: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chủ đề động vật nuôi trong gia đình 
	- Trẻ biết xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật

- Trẻ nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10


- Trẻ biết thể hiện giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chủ đề động vật nuôi trong gia đình 
	- KPKH: Tìm hiểu về động vật nuôi trong gia đình


- LQVT: Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết số 10

- PTTM: AN: Gà trống, mèo con, cún con(MLMN)














KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện từ ngày 25/3/ - 29/3/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
1. Đón trẻ, trò chuyện sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trao đổi vớp phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ quan sát các góc và trò chuyện về chủ đề của tuần.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà, nhắc phụ huynh phòng các dịch bệnh (Sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa,...), phòng tránh cá tai nạn thương tích do động vật gây ra.( Chó dại, cúm gia cầm...).
- Cho trẻ nghe về một số bài hát, bài thơ, câu truyện về chủ đề động vật nuôi trong gia đình.

	
2. Thể dục sáng
	Trẻ tập theo nhạc bài tập buổi sáng của chủ đề động vật
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy
* Trọng động: Bài tập phát triển chung
- Động tác hô hấp: Thổi nơ 
- Động tác tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên 
- Động tác bật: Bật tách khép chân 
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

	
3. Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát một số vật nuôi trong gia đình
- TCVĐ:
Chuyền trứng
- TCDG:
Thả chó
- Chơi tự do
	- Quan sát  nhóm gia cầm
- TCVĐ:
Chuyền trứng
-TCDG:
Thả chó
- Chơi tự do
	- Quan sát 
nhóm gia súc
- TCVĐ:
Chuyền trứng
- TCDG:
Thả chó
- Chơi tự do
	- Quan sát thức ăn của động vật nuôi trong gia đình
- TCVĐ:
Ai nhanh hơn
- TCDG:
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do
	- Quan sát các món ăn chế biến từ động vật nuôi trong gia đình
- TCVĐ:
Ai nhanh hơn
- TCDG:
Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do

	
4. Hoạt động chung
	PTTC
Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.

	KPKH
Tìm hiểu về động vật nuôi trong gia đình
KNS: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
	PTTM
Âm nhạc
Gà trống mèo con, cún con
(MLMN)
Tạo hình
Vẽ con gà trống 
	PTNT
LQVT
Đếm đến 10. Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10. Nhận biết số 10
	PTNN
LQCC
Làm quen chữ cái b,d,đ LQVH
Thơ: Gà nở.(MLMN)


	
5. Hoạt động góc
	Tên góc
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức thực hiện

	
	Góc phân vai
	- Chơi đóng vai bán hàng, bác sĩ thú y
	-Trẻ biết thể
 hiệnvai 
chơi của 
mình
	- Một số đồ chơi phục vụ góc chơi: Đồ nấu ăn, các loại thực phẩm, sản phẩm của một số mừ trong năm, đồ chơi bác sĩ...
	* Thỏa thuận trước khi chơi:
Cô cho trẻ chọn góc chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi với nhau
* Tổ chức chơi:
- Trong lúc trẻ  chơi cô đi từng góc chơigiúp trẻ thể hiện tốt góc chơi của mình và tạo tình huống cho trẻ xử lý
- Dặn dò trẻ không tranh giành đồ chơi của nhau
* Nhận xét:
- Kết thúc cô đi đến từng góc chơi của 
trẻ và nhận xét các góc chơi và nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng

	
	Góc xây dựng
	- Xây trang trại chăn nuôi
	 - Trẻ hoàn 
thành công
 trình đẹp và 
hợp lý
	- Gạch và các loại hoa, khối , lon nước ngọt, nhà, thảm cỏ các con vật 
	

	
	Góc thiên nhiên
	- Chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi, các con vật nuôi trong gia đình
	- Trẻ biết chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi... chăm sóc vật nuôi 
	- Dụng cụ làm vườn, thau, cát, nước, chai lọ...các con vật nuôi
	

	
	Góc nghệ thuật
	- Vẽ, xé dán và nặn 
- Hát múa kể truyện về chủ đề động vật nuôi trong gia đình
	 - Trẻ vẽ, xé dán và nặn ..Hát múa kể truyện về chủ đề động vật nuôi trong gia đình
	- Giấy màu, hồ dán, giấy vẽ, màu tô, cát,.kéo, tranh ảnh...
	

	
	Góc học tập
	- Tô chữ chấm mờ, viết và tô các sốtrong phạm vi 10,..lắp ghép các hình ảnh và sản phẩm về chủ đề động vật nuôi trong gia đình
	- Trẻ viết và tô chữ cái chấm mờ và làm bài tập toán và chữ cái về chủ đề động vật nuôi trong gia đình
	- Viết chì, bàn ghế, vở bài tập, tranh ghép hình...
	

	
6. Vệ sinh, ăn trưa và ngủ trưa
	- Trẻ rửa tay, lau mặt sạch sẽ trước khi ăn và đánh răng sau khi ăn
- Động viên cho cháu ăn hết xuất, giới thiệu các món ăn, dinh dưỡng các món ăn cho trẻ
- Chăm sóc và động viên trẻ ăn chậm và suy dinh dưỡng
- Nhắc nhỡ trẻ không làm đỗ thức ăn và không nói chuyện trong bữa ăn. 
- Cho trẻ ngủ đủ giấc, mắc màn cho trẻ ngủ phòng bệnh sốt xuất huyết

	
7. Hoạt động chiều
	- Ôn lại các hoạt động buổi sáng
- Làm quen với hoạt động mới
- Trẻ hoạt động theo ý thích ở các góc
- Dạy kỹ năng sống cho trẻ: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Làm bài tập toán và chữ cái chưa làm xong ở buổi sáng
- Hoạt động ngoại khóa: cho trẻ học tiếng Anh và Earobic.
- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh phòng bệnh chân tay miệng, phòng sốt xuất huyết, cúm mùa...... 
- Giáo dục trẻ biết tránh các động vật nguy hiểm nhằm phòng tránh phòng tránh các tai nạn thương tích do động vật gây ra.(chó dại, cúm gia cầm...).

	8. Bình cờ và trả trẻ
	* Bình cờ
Cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
+ Đi học không khóc nhè
+ Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định
+ Biết chào hỏi lễ phép
- Cho trẻ tự bình cờ theo tổ và lên cắm cờ theo tổ
Cuối tuần tổng kết cờ và cắm hoa bé ngoan.
* Trả trẻ:
- Trả trẻ tận tay phụ huynh nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi về phụ huynh của cháu có biểu hiện đặc biệt và những cháu có sự tiến bộ, nhắc trẻ đi học chuyên cần.
- Cô trao đổi với bố mẹ, gia đình một số thông tin cần thiết trong ngày cũng như một số hoạt động của lớp cần có sự phối hợp với gia đình.
- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng chống bệnh truyền nhiễm như: chân tay miệng, sốt xuất huyết,cúm mùa,… và phòng tránh các dịch bệnh liên quan đến động vật.( Dại, cúm gia cầm….)









KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 2 ngày 25 tháng 3 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
-Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số vật nuôi trong gia đình
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi  chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bà bảo vệ vật nuôi trong gia đình
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, nước, dụng cụ đựng nước, cát, đá, sỏi, một số lá cây, hột hạt, mô hình vật nuôi trong gia đình
 3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát một số vật nuôi trong gia đình
- Cô đưa cho trẻ quan sát các con vật sống trong gia đình. (con chó, gà, mèo, con lợn, con bò)
+ Các con vừa  xem những con vật nào?
+ Những con vật đó sống ở đâu? Có lợi ích gì?
=> Cô nhấn mạnh: Những con vật mà chúng mình vừa quan sát là động vật sống trong gia đình đấy các bạn ạ! Nuôi các con vật giúp chúng ta rất nhiều ích lợi: cung cấp thực phẩm, đó là nguồn dinh dưỡng quý giá cho con người chúng ta lớn lên, khỏe mạnh. Ngoài ra còn giúp con người giữ nhà, bắt chuột, cày bừa. (chó, mèo, trâu, bò).
* Giáo dục trẻ yêu quý, biết chăm sóc bảo vệ các con vật sống trong gia đình.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Chuyền trứng
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Chuẩn bị: 2 cái bàn, 2 thau trứng, 2 cái xô, 2 cái thìa, vạch chuẩn cho 2 đội
* Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội có số trẻ bằng nhau, trẻ bạn hàng của 2 đội sẽ ngậm thìa vào miệng. Khi có hiệu lệnh " Trò chơi bắt đầu" 2 bạn sẽ đi chuyển thật nhanh lên thau trứng của đội mình và hớt cho mình 1 quả trứng sau đó lại di chuyển thật nhanh về đổ vào xô của đội mình, rồi đưa thìa cho bạn tiếp theo, bạn tiếp theo lại tiếp tục lên hớt trứng và chuyển về đội mình, cứ như vậy cho đến khi hết nhạc
* Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc đội nào chuyển được nhiều trứng về đội mình là đội giành chiến thắng; trong khi chuyển trứng không được làm rơi trứng
c. Trò chơi dân gian: Thả chó
 Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi
- Trong trò chơi có quy định một số vai tương ứng như sau: Một bạn đóng vai “chú chó”. Một bạn đóng vai” ông chủ”. Các bạn còn lại đóng vai “thỏ con”
- Các bạn cùng hát: 
“Ve ve chùm chùm
 Cá bóng nổi lửa,
Ba con lửa chếp chôi,
Ba con voi thượng đế, 
Ba con dế đi tìm, 
Ù a ù ịch”
- Người đóng vai ông chủ xòe ngửa bàn tay phải, các bạn tập trung thành một vòng tròn bên xung quanh ông chủ và lấy ngón tay trái của mình đặt vào lòng bàn tay của ông chủ khi nghe có có câu “ù a ù ịch” thì các bạn sẽ rút tay ra ông chủ sẽ nắm tay lại. 
* Luật chơi
- Nếu bạn nào bị ông chủ năm trúng ngón tay, người đó sẽ phải đóng vai chú chó, còn lại tất cả các bạn còn lại sẽ là thỏ con
- Khi ông chủ miêu tả một vật nào đó thì lập tức các chú thỏ sẽ chạy tới chạm vào vật đó trong một khoản thời gian và ông chủ sẽ thả chó.
- Khi thấy chú chó xuất hiện, ngay lập tức chú thỏ phải chạy nhanh đến chỗ vật ông chủ tả chạm vào và quay về chạm ông chủ. Khi thấy chú chó thì các chú thỏ phải đi về ở tư thế khum, 2 tay chéo nhau đặt lên lỗ tai. Nếu đi về ở tư thế khum mà không chéo tay thì bị chú chó bắt hoặc đứng lên để chạy về mà bị chú chó đụng sẽ bị đóng vai chú chó thay cho bạn làm chú chó.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi 
trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: ĐI LÊN, XUỐNG TRÊN VÁN DỐC (DÀI 2M, RỘNG 0,30M) MỘT ĐẦU KÊ CAO 0,30M
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ thực hiện được vận động đi trên ván kê dốc đúng kỹ thuật.
- Trẻ biết khi đi trên ván kê dốc không nghiêng người, không ngã.
- Tập bài tập phát triển chung nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của cô.
- Biết chơi trò chơi.
 * Kỹ năng
- Rèn kỹ năng đi khéo léo khi thực hiện vận động.
- Phát triển tố chất vận động: khéo léo, nhanh nhẹn.
* Giáo dục
- Trẻ hứng thú, đoàn kết.
- Trẻ mạnh dạn tự tin, ý thích tổ chức kỷ luật tinh thần thi đua, sự đoàn kết, hợp tác trong hoạt động.
- Trẻ biết thực hiện lần lượt và đứng về hàng sau khi thực hiện xong.
- Biết chăm tập thể dục để giữ gìn sức khỏe.
 2. Chuẩn bị:
 Sân tập sạch sẽ, thoáng
- Ván kê dốc: 2 cái
- Trang phục gọn gàng.
* Tích hợp: Âm nhạc..
3. Phương pháp: Quan sát và thực hành
4.Tiến trình hoạt động.
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi, đi bằng ngón chân, đi bằng gót chân, mũi chân, chạy chậm. 
- Cho trẻ chuyển đội hình thành 3 hàng ngang.
* Hoạt động 2: Trọng  động
* Bài tập phát triển chung: Tập với nhạc bài hát: Gà trống, Mèo con và cún con
 - Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao. 
 - Động tác chân: Ngồi xuống đứng lên liên tục.
 - Động tác bụng: Đưa 2 tay cao cúi gập người về phía trước đồng thời tay chạm ngón chân.
 - Động tác bật: Bật tại chỗ.
* Vận động cơ bản: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m. 
- Cô chuyển trẻ thành đội hình 2 hàng ngang cách nhau 3m
+ Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
+ Cô làm mẫu lần 2: Giải thích
Cô đứng sát mép vạch chuẩn tư thế chuẩn bị, khi có hiệu lệnh cô bước chân phải lên trước đi bình thường, đi từ dưới lên trên và đi ngược lại, khi đi người không nghiêng, không ngã. Khi đi xong về cuối hàng.
- Mời 1-2 trẻ lên thực hiện lại, nếu trẻ không thực hiện được cô cùng làm với trẻ.
* Trẻ thực hiện:
- Lần lượt cô cho trẻ ở hai tổ lên thực hiện cho đến hết cả lớp
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn sửa sai cho trẻ
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
- Cho trẻ nhắc lại tên vận động
- Giáo dục trẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt để học tập và vui chơi.
* Trò chơi vận động “Ai nhanh hơn”
- Cô giới thiệu cách chơi và cho trẻ chơi 3 - 4 lần.
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, hướng dẫn, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
Cho cháu đi hít thở nhẹ nhàng.
* Kết thúc hoạt động.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA , NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn lại vận động cơ bản buổi sáng đã học 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Thi xem ai chọn đúng
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị các hình ảnh và video về động vật nuôi trong gia đình
+ Luật chơi: Đội nào nói  đúng và đặc  là đội thắng cuộc
- Cho trẻ làm quen bài mới: Tìm hiểu về động vật nuôi trong gia đình.
- Ôn kỹ năng sống: Biết chú ý lắng nghe người khác nói.
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về động vật nuôi trong gia đình
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 3 ngày 26 tháng 3 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết một số con vật nuôi trong gia đình thuộc nhóm gia cầm
* Kỹ năng:
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi  chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết lợi ích của một số con vật nuôi trong gia đình
2.Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, dây dù...hình ảnh các con vật nuôi tron gia đình và nhóm gia cầm
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát nhóm gia cầm.
- Cô cho trẻ quan sát động vật thuộc nhóm gia cầm: Con Gà, con Vịt, con ngỗng, con ngan, chim bồ câu.
+ Các con vừa  xem những con vật nào?
+ Những con vật đó có mấy chân?
+ Đẻ trứng hay đẻ con?
+ Những con vật nuôi có 2 chân, đẻ trứng là con vật thuộc nhóm gì?
=> Cô nhấn mạnh: Những con vật nuôi có 2 chân, đẻ trứng là con vật thuộc nhóm gia cầm các con nhé.
* Giáo dục trẻ yêu quý, biết chăm sóc bảo vệ động vật nuôi trong gia đình.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Chuyền trứng
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Chuẩn bị: 2 cái bàn, 2 thau trứng, 2 cái xô, 2 cái thìa, vạch chuẩn cho 2 đội
* Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội có số trẻ bằng nhau, trẻ bạn hàng của 2 đội sẽ ngậm thìa vào miệng. Khi có hiệu lệnh " Trò chơi bắt đầu" 2 bạn sẽ đi chuyển thật nhanh lên thau trứng của đội mình và hớt cho mình 1 quả trứng sau đó lại di chuyển thật nhanh về đổ vào xô của đội mình, rồi đưa thìa cho bạn tiếp theo, bạn tiếp theo lại tiếp tục lên hớt trứng và chuyển về đội mình, cứ như vậy cho đến khi hết nhạc
* Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc đội nào chuyển được nhiều trứng về đội mình là đội giành chiến thắng; trong khi chuyển trứng không được làm rơi trứng
c. Trò chơi dân gian: Thả chó
 Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi
- Trong trò chơi có quy định một số vai tương ứng như sau: Một bạn đóng vai “chú chó”. Một bạn đóng vai” ông chủ”. Các bạn còn lại đóng vai “thỏ con”
- Các bạn cùng hát: 
“Ve ve chùm chùm
 Cá bóng nổi lửa,
Ba con lửa chếp chôi,
Ba con voi thượng đế, 
Ba con dế đi tìm, 
Ù a ù ịch”
- Người đóng vai ông chủ xòe ngửa bàn tay phải, các bạn tập trung thành một vòng tròn bên xung quanh ông chủ và lấy ngón tay trái của mình đặt vào lòng bàn tay của ông chủ khi nghe có có câu “ù a ù ịch” thì các bạn sẽ rút tay ra ông chủ sẽ nắm tay lại. 
* Luật chơi
- Nếu bạn nào bị ông chủ năm trúng ngón tay, người đó sẽ phải đóng vai chú chó, còn lại tất cả các bạn còn lại sẽ là thỏ con
- Khi ông chủ miêu tả một vật nào đó thì lập tức các chú thỏ sẽ chạy tới chạm vào vật đó trong một khoản thời gian và ông chủ sẽ thả chó.
- Khi thấy chú chó xuất hiện, ngay lập tức chú thỏ phải chạy nhanh đến chỗ vật ông chủ tả chạm vào và quay về chạm ông chủ. Khi thấy chú chó thì các chú thỏ phải đi về ở tư thế khum, 2 tay chéo nhau đặt lên lỗ tai. Nếu đi về ở tư thế khum mà không chéo tay thì bị chú chó bắt hoặc đứng lên để chạy về mà bị chú chó đụng sẽ bị đóng vai chú chó thay cho bạn làm chú chó.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, hình dáng, tập tính, thức ăn và môi trường sống của một số con vật nuôi trong gia đình, biết so sánh sự giống và khác nhau của các con vật đó.
- Trẻ biết tránh những động vật nguy hiểm (bệnh dại, động vật hay cắn người,...)
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi và chơi các trò chơi.
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ chú ý có chủ định.
* Giáo dục:
- Cháu biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi biết giá trị dinh dưỡng và biết đảm bảo an toàn khi chơi và chăm sóc vật nuôi. Và biết tránh xa những vật nuôi gây nguy hiểm cho mình.
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học.
- Đồ dùng: Tranh ảnh về con vật nuôi trong gia đình, giáo án điện tử, 
- Vòng thể dục để trẻ chơi trò chơi.
- Mô hình các con vật nuôi trong gia đình để trẻ quan sát.
3. Phương pháp: Quan sát và đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài 
- Cho trẻ chơi  trò chơi “mô phỏng tiếng con vật nuôi trong gia đình”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề động vật nuôi trong gia đình
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về động vật nuôi trong gia đình
* Cô cho quan sát tranh về con gà 
+ Con gà trống có những phần nào? ( gọi 2-3 trẻ )
- Cô cho trẻ quan sát phần đầu.
+ Đầu gà có gì đây?
+ Mào gà có màu gì?
+ Mỏ gà có đặc điểm gì?
+ Mỏ gà nhọn để giúp gà làm gì?
- Cho trẻ quan sát mình gà
+ Mình gà có những bộ phận nào?
+ Gà có mấy cánh? Mấy chân?
+ Chân gà có gì?
- Mình gà có cánh gà, chân gà có màu vàng, chân gà cao để giúp gà đi nhanh hơn và móng nhọn để giúp gà bới đất tìm giun, gà bới thức ăn rất giỏi đấy.
+ Còn đây là gì?
+ Đuôi gà có màu gì?
- Con gà trống có bộ lông và đuôi với rất nhiều màu sắc sặc sỡ và nhất là cái đuôi vừa dài,vừa cong với nhiều màu trông rất đẹp.
+ Vậy bạn nào cho cô giáo biết gà trống gáy như thế nào nhỉ? (Cho trẻ đứng lên làm chú gà trống gáy đánh thức mọi người)
+ Cô đố chúng mình biết gà trống có biết đẻ trứng không?
+ Thế con gà nào biết đẻ trứng?
- Cho trẻ quan sát con gà mái
+ Cô có con gì đây?
- Đầu gà mái cũng có mắt, mỏ và đuôi.
- Mình gà cũng có cánh gà và chân gà.
+ Đây là phần gì?
- Cô thấy đuôi gà mái thì nhỏ hơn đuôi gà trống đấy, mào gà mái cũng nhỏ hơn mào gà trống.
+ Vậy gà mái thì đẻ ra gì?
+ Gà mái đẻ ra trứng sẽ có nhiệm vụ gì?
+ Âp trứng xong sẽ ra gì?
+ Thức ăn của gà là gì?
+ Vậy chúng mình có biết gà được nuôi ở đâu không?
( gọi 1-2 trẻ)
- Gà được nuôi ở trong gia đình, gà mái thì đẻ trứng và ấp trứng thành con, mỏ của gà là mỏ nhọn và cứng. Gà có 2 cánh và 2 chân, thuộc nhóm gia cầm.
=> Con gà là con vật nuôi trong gia đình có 2 chân, có mỏ nhọn và đẻ trứng vì vậy gọi là gia cầm, gà có mỏ nhọn chân có móng sắc nhọn dùng để bới và tìm kiếm thức ăn...phải biết chăm sóc và bảo vệ gà cho gà ăn... Thịt gà cung cấp chất đạm cho cơ thể.
* Quan sát con vịt:
- Cô cho trẻ quan sát phần đầu.
+ Đầu vịt có gì đây?
+ Mỏ vịt có đặc điểm gì?
- Cho trẻ quan sát mình vịt
+ Mình vịt có những bộ phận nào?
+ Vịt có mấy cánh? Mấy chân?
+ Chân vịt có gì?
+ Vịt đẻ trứng hay đẻ con.
=> Con vịt là con vật nuôi trong gia đình có 2 chân, có mỏ bẹt và đẻ trứng vì vậy gọi là gia cầm, chân vịt có màng dùng để bơi lội kiếm thức ăn ở dưới nước...chân vịt giống như hai mái chèo, do đó vịt bơi được ở dưới nước và sống cả ở trên cạn ăn...phải biết chăm sóc và bảo vệ vịt cho vịt ăn... Vịt đẻ trứng, Thịt vịt cung cấp chất đạm cho cơ thể
* Quan sát con mèo:
+ Đây là con gì?
+ Mèo có những bộ phận gì?
+ Mèo có mấy mắt?
+ Mèo có mấy chân?
+ Chúng mình có biết mèo kêu như thế nào không?
( Cho trẻ giả tiếng kêu cuả con mèo)
+ Thức ăn của mèo là gì?
+ Mèo đẻ con hay đẻ trứng?
+ Mèo được nuôi ở đâu?
=> Mèo là con vật được nuôi ở trong gia đình, có 4 chân, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.. Mèo thuộc nhóm gia súc.
* Quan sát con Bò
+ Đây là con gì?
+ Bò có những bộ phận gì?
+ Bò có mấy mắt?
+ Bò có mấy chân?
+ Chúng mình có biết Bò kêu như thế nào không?
( Cho trẻ giả tiếng kêu cuả con bò)
+ Thức ăn của bò là gì?
+ Bò đẻ con hay đẻ trứng?
+ Bò được nuôi ở đâu?
=> Đây là con bò, con chó gồm các bộ phận đầu thân mình, 4 chân và đuôi. Bò là con vật đẻ con do đó nó là nhóm gia súc, bò thích ăn cỏ, có tiếng kêu bò bò, biết kéo cày rất giỏi. Hàng ngày phải cắt cỏ cho bò ăn, chăn bò. Thịt bò cung cấp chất đạm cho cơ thể con người
* So sánh:
* So sánh con gà và con vịt
+ Gà và vịt có đặc điểm nào khác nhau?
- Khác nhau: 
	Con Gà
	
	Con Vịt

	+ Mỏ nhọn
+ Chân gà không có màng
+ Gà gáy cục tác cục ta hoặc gà trống gáy ò ó o
+ Nhiều màu lông khác nhau
+ Gà không bơi
	
	+ Mỏ bẹt
+ Chân vịt có màng bơi dưới nước tìm kiếm thức ăn
+ Vịt kêu cạc cạc..
+ Lông màu xám, màu trắng
+ Vịt bơi


- Giống nhau: Đều là con vật nuôi trong gia đình. Thuộc nhóm gia cầm, đẻ trứng, có 2 chân, 2 cánh. Thịt đều cung cấp chất đạm cho cơ thể con người.Có lợi phát triển kinh tế cho con người.
* So sánh con mèo với con bò:
- Khác nhau:
	Con Bò
	
	Con Mèo

	+ Con bò thích ăn cỏ
+ Con bò biết kéo cày, không biết leo trèo.
+ Con bò kêu bò bò
+ Con bò to hơn
	
	+ Con mèo thích ăn cá…
+ Con mèo nuôi để trông nhà, thích leo trèo và bắt chuột.
+ Mèo kêu meo meo…
+ Con mèo nhỏ hơn


- Giống nhau: Đều là con vật nuôi trong gia đình. Thuộc nhóm gia súc, có 4 chân đẻ con, thịt đều cung cấp chất đạm cho cơ thể. Đều có lợi ích phát triển kinh tế cho con người.
* So sánh con gà, con vịt với con mèo, con bò.
- Khác nhau: Bò và mèo là gia súc có 4 chân, đẻ con, gà và vịt là gia cầm có hai chân đẻ trứng.
- Giống nhau: Các con vật đều là vật nuôi trong gia đình
+ Ngoài các con vật chúng ta quan sát các con còn biết con vật nào được nuôi trong gia đình nữa?
* Mở rộng: Ngoài mèo, bò, gà vịt ra trong gia đình còn nuôi rất nhiều các con vât khác nhau: Chó, lợn, trâu, ngan ngỗng thỏ...
* Giáo dục: Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình
* Hoạt động 3: Trò chơi.
* Trò chơi 1: “Bắt chước tiếng kêu của các con vật ”.
- Cách chơi : Khi cô tung mặt của con súc xắc thì mặt hiện ra con gì thì chúng mình sẽ nói tên con vật đó và giả tiếng kêu và cách vận động của con vật đó.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét,tuyên dương trẻ.
* Trò chơi 2: “Về đúng chuồng”.
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
- Cách chơi: Cô Chia lớp thành 2 đội, đội con gà, con mèo. Nhiệm vụ của các con là bật qua các vòng thể dục để đưa các con vật đó về đúng chuồng của mình.đội nào đưa được nhiều con vật về đúng chuồng và đúng thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Luật chơi: Đội nào đưa sai con vật nuôi chuồng sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 1-2 lần.
- Cô nhận xét và khen trẻ sau mỗi lần chơi.
* Kết thúc hoạt động: Cô cho trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con”
 IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG SỐNG
ĐỀ TÀI: THÓI QUEN XẾP HÀNG CHỜ ĐẾN LƯỢT
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức: 
- Giúp trẻ tuân thủ các quy tắc xếp hàng và trải nghiệm những lợi ích của việc xếp hàng để chờ đến lượt.
* Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ có thói quen kiên trì, nhẫn nại, không sốt ruột, không tranh dành và chen lấn khi tập trung nơi đông người.
* Giáo dục: 
- Giúp trẻ có khả năng lắng nghe và tôn trọng lời nói của các bạn trong hoạt động giao tiếp.
2. Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử, mọt số video cuộc sống
- Nhạc “Đi dã ngoại”, “Lá rơi”
- Bức tranh tình huống: lên xuống cầu thang, chơi cầu trượt, uống nước, rửa tay, ra khỏi lớp, trò chơi ngoài trời. Lên xe buýt, chờ thanh toán trong siêu thị, mua vé xem phim, gặp bác sĩ trong bệnh viện, đi thang máy, lối vào siêu thị, ga tàu…
3. Phương pháp: Quan sát và đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú.
- Mùa thu đến rồi, chúng ta hãy xếp thành hàng để đi chơi công viên thôi nào.
- Trên đường đi đến công viên, cô giáo thấy một số bạn nhỏ có vẻ rất lo lắng. Cô giáo hỏi vì sao con lại lo lắng?
- Trong cuộc sống, các con thường bắt gặp những cảnh tượng đông đúc này ở đâu?
* Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ kỹ năng chờ đến lượt.
* Cho trẻ xem video 1: Cảnh đông đúc trước cửa thang máy.
- Các con vừa nhìn thấy cảnh tượng gì? Phải làm như thế nào?
- Các con có thể nghĩ ra cách gì để khiến những nơi đông đúc như vậy không còn cảnh tượng đông đúc, chen lấn như vậy không?
- Thì ra xếp hàng có thể giúp những nơi đông đúc trở nên không đông đúc. Bên trong ra trước, bên ngoài vào sau. Mọi người sẽ dễ dàng ra vào hơn.
- Hướng dẫn trẻ tham gia vào các trò chơi mô phỏng tình huống trải nghiệm. Để các con học cách giải quyết vấn đề một cách độc lập và tự chủ.
- Hãy thử nghĩ lại, các con vừa đi thang máy như thế nào? Các con có cảm giác ra sao?
* Cho trẻ xem video 2: Soi gương.
- Các con vừa nhìn thấy cảnh tượng gì?
- Các con có thể nghĩ ra cách gì để cảnh tượng vừa rồi không còn đông đúc, chen lấn không?
- Xếp hàng, phân nhóm 2 hoặc 3 người lần lượt xem.
* Cho trẻ xem video 3: Lấy miếng đệm.
- Các con vừa nhìn thấy gì? Phải làm như thế nào?
- Các con có thể nghĩ ra cách gì để khiến chúng không đông đúc, chen lấn không?
- Hướng dẫn trẻ trải nghiệm hoạt cảnh lấy khăn mặt và treo khăn mặt. Để trẻ cảm nhận được lợi ích của việc xếp hàng trong cuộc sống đời thường vui vẻ của trẻ.
* Hoạt động 3: Trò chơi “ truyền tin”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi, sau đó tổ chức cho trẻ chơi.
* Kết thúc hoạt động: 
- Nhận xét - tuyên dương.
- Cô cho trẻ hát bài: Bé khỏe bé ngoan.
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY.
	
	
	
	
	
	
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 4 ngày 27 tháng 3 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm một số con gia súc 
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong gia đình
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...các hình ảnh và mô hình các con gia súc
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát nhóm gia súc.
* Quan sát có chủ định: Quan sát nhóm gia cầm.
- Cô cho trẻ quan sát động vật thuộc nhóm gia súc: Con chó, con mèo, con lợn, con trâu, con bò.
+ Các con vừa xem những con vật nào?
+ Những con vật đó có mấy chân?
+ Đẻ trứng hay đẻ con?
+ Những con vật nuôi có 4 chân, đẻ con là con vật thuộc nhóm gì?
=> Cô nhấn mạnh: Những con vật nuôi có 4 chân, đẻ con là con vật thuộc nhóm gia súc các con nhé.
* Giáo dục trẻ yêu quý, biết chăm sóc bảo vệ động vật nuôi trong gia đình.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Chuyền trứng
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Chuẩn bị: 2 cái bàn, 2 thau trứng, 2 cái xô, 2 cái thìa, vạch chuẩn cho 2 đội
* Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội có số trẻ bằng nhau, trẻ bạn hàng của 2 đội sẽ ngậm thìa vào miệng. Khi có hiệu lệnh " Trò chơi bắt đầu" 2 bạn sẽ đi chuyển thật nhanh lên thau trứng của đội mình và hớt cho mình 1 quả trứng sau đó lại di chuyển thật nhanh về đổ vào xô của đội mình, rồi đưa thìa cho bạn tiếp theo, bạn tiếp theo lại tiếp tục lên hớt trứng và chuyển về đội mình, cứ như vậy cho đến khi hết nhạc
* Luật chơi: Thời gian là 1 bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc đội nào chuyển được nhiều trứng về đội mình là đội giành chiến thắng; trong khi chuyển trứng không được làm rơi trứng
c. Trò chơi dân gian: Thả chó
 Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi
- Trong trò chơi có quy định một số vai tương ứng như sau: Một bạn đóng vai “chú chó”. Một bạn đóng vai” ông chủ”. Các bạn còn lại đóng vai “thỏ con”
- Các bạn cùng hát: 
“Ve ve chùm chùm
 Cá bóng nổi lửa,
Ba con lửa chếp chôi,
Ba con voi thượng đế, 
Ba con dế đi tìm, 
Ù a ù ịch”
- Người đóng vai ông chủ xòe ngửa bàn tay phải, các bạn tập trung thành một vòng tròn bên xung quanh ông chủ và lấy ngón tay trái của mình đặt vào lòng bàn tay của ông chủ khi nghe có có câu “ù a ù ịch” thì các bạn sẽ rút tay ra ông chủ sẽ nắm tay lại. 
* Luật chơi
- Nếu bạn nào bị ông chủ năm trúng ngón tay, người đó sẽ phải đóng vai chú chó, còn lại tất cả các bạn còn lại sẽ là thỏ con
- Khi ông chủ miêu tả một vật nào đó thì lập tức các chú thỏ sẽ chạy tới chạm vào vật đó trong một khoản thời gian và ông chủ sẽ thả chó.
- Khi thấy chú chó xuất hiện, ngay lập tức chú thỏ phải chạy nhanh đến chỗ vật ông chủ tả chạm vào và quay về chạm ông chủ. Khi thấy chú chó thì các chú thỏ phải đi về ở tư thế khum, 2 tay chéo nhau đặt lên lỗ tai. Nếu đi về ở tư thế khum mà không chéo tay thì bị chú chó bắt hoặc đứng lên để chạy về mà bị chú chó đụng sẽ bị đóng vai chú chó thay cho bạn làm chú chó.
 4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: VẼ CON GÀ TRỐNG
1. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức
- Trẻ biết vẽ phối hợp các nét vẽ để vẽ các con gà trống theo hướng dẫn mẫu của cô
* Kỹ năng
- Trẻ biết sử dụng phối hợp các kỹ năng vẽ con gà trống
- Phát triển óc tư duy, quan sát, trí tưởng tượng, sáng tạo và năng lực thẩm mĩ cho trẻ. 
- Trẻ có hứng thú, tích cực hoạt động tạo ra sản phẩm.
* Giáo dục
- Qua bài vẽ giáo dục trẻ biết ích lợi của con gà trống đối với  đời sống của con  người và đối với sức khỏe con người, biết dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ hoạt động
2. Chuẩn bị 
* Không gian tổ chức: Trong lớp học
* Đồ dùng dạy học: Máy hát, xắc xô, tranh mẫu 
3. Phương pháp:
- Quan sát và  đàm thoại luyện tập
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn đinh, trò chuyện, giới thiệu bài. 
- Cho trẻ hát và vận động theo bài hát: Con gà trống 
- Cho trẻ xem đĩa hình về con gà trống.
- Trò chuyện về hình ảnh trẻ vừa xem: Tư thế, vận động, hình dáng.
* Hoạt động 2: Vẽ con gà trống.
* Quan sát tranh vẽ mẫu con gà trống
- Cô cho trẻ xem tranh mẫu và cho trẻ nhận xét về tranh mẫu.
- Cô đặt câu hỏi gợi ý trẻ trả lời.
+ Ai có nhận xét gì về bức tranh con gà trống?
+ Con gà trống trong bức tranh cô vẽ như thế nào?
+ Con gà trống có những bộ phận gì?  
+ Chú gà trống đang làm gì ?
+ Cô sử dụng nét vẽ gì để vẽ ?
+ Các con thấy màu sắc bức tranh thế nào?
+ Các con có nhận xét gì về bố cục bức tranh?
- Cô khái quát lại: gà trống gồm đầu, mình đuôi. Đầu gà là một hình tròn nhỏ, mình gà là một hình tròn lớn. Đầu được nối với thân bởi 2 nét cong tạo thành cổ gà, cánh ở giữa mình gà, đuôi gà.
Cô nhấn mạnh 1 số chi tiết nổi bật: mào to đỏ, chân và cổ dài, đuôi cong dài.
* Cô vẽ mẫu: 
- Muốn làm họa sĩ vẽ đợc con gà trống thật đẹp nhìn cô vẽ mẫu nhé. 
+ Muốn cho bức tranh cân đối trước tiên cô vẽ đầu gà, đây là tư thế của gà đang đứng gáy nên cô phải vẽ đầu gà ở trờn. Đầu gà là một hình tròn nhỏ, nối đầu với mình gà bằng 2 nét xiên hơi cong cô được cổ gà. Sau đó cô vẽ mình gà ở giữa trang giấy. Mình gà là hình ovan giống hình quả trứng. Tiếp theo cô vẽ đuôi gà, đuôi gà trống dài và cong nên cô sẽ vẽ các nét cong liên tiếp từ trên xuống dưới. Cô vẽ đùi gà bằng 2 nét cong, chân gà vẽ 2 nét thẳng và các nét xiên nhỏ và ngắn làm ngón chân. Để hoàn thành bức tranh cô vẽ tiếp cac chi tiết ở phần đầu gà: Một mào đỏ rất to ở trên đầu và một mào nhỏ ở dưới cổ gà. Cô vẽ nốt mỏ gà, mắt gà. 
+ Để cho bức tranh thêm đẹp các con có thể vẽ thêm cỏ cây, hoa lá, ông mặt trời. Đây là những chi tiết phụ các con chỉ vẽ nhỏ. 
+ Vẽ xong các con sẽ lựa chọn màu sắc phù hợp để tô cho bức tranh cho thật đẹp.
* Trẻ thực hiện
- Cho trẻ chơi trũ chơi những ngón tay nhúc nhích khởi động cơ tay
- Cô cho cháu về bàn vẽ theo sự lựa chọn của trẻ.
- Cô đi bao quát gợi ý trẻ vẽ thêm chi tiết.
(nhắc trẻ tư thế ngồi , cách cầm bút) 
* Hoạt động 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm. 
- Cô treo tất cả sản phẩm lên và treo tranh mẫu của cô ra.
- Cho trẻ nhận xét bài đẹp nhất. (2 trẻ)
- Cho trẻ giới thiệu tranh của mình (2 trẻ)
- Hỏi trẻ vì sao bài đẹp, đẹp như thế nào? 
- Tranh nào giống mẫu của cô nhất?
- Cô nhận xét chung, chú ý nhận xét nhiều đến sản phẩm có sự sáng tạo về màu sắc, về tư thế, bố cục, cách tô màu...
* Kết thúc hoạt động: Đọc thơ: Gà nở 
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: GÀ TRỐNG MÈO CON VÀ CÚN CON (MLMN)
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ nhớ được tên bài hát, biết hát, thuộc bài hát "Gà trống mèo con và cún con" hát nhịp nhàng theo nhạc. Trẻ hát đúng lời và đúng giai điệu bài hát. 
- Trẻ nghe bài hát “Gà gáy le te” Trẻ hiểu được nội dung của bài hát được nghe.
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng vận động theo nhạc, chơi thành thạo trò chơi âm nhạc
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ. Tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động biểu diễn.
* Giáo dục
- Qua bài hát giáo dục trẻ biết lợi ích của các con vật nuôi trong gia đình từ đó biết yêu quý, bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học
- Đồ dùng: Máy hát, băng nhạc - trống lắc
3. Phương pháp: Quan sát và luyện tập
4. Tiến trình hoạt động (MLMN)
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn lại bài hát cháu gà trống mèo con và cún con  
- Cho trẻ chơi trò chơi: Mô phỏng tiếng kêu các con vật nuôi trong gia đình
- Cho trẻ làm quen bài mới: Đếm đến 10. Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết số 10
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	
	
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 5 ngày 28 tháng 3 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết quan sát thức ăn của động vật nuôi trong gia đình
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết cách chăm sóc vật nuôi trong gia đình
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...hình ảnh và vật thật về thức ăn của vật nuôi trong gia đình
3. Phương pháp: Quan sát, trò chơi, đàm thoại
4. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát thức ăn của vật nuôi trong gia đình
- Cô cho trẻ sát thức ăn của vật nuôi trong gia đình: (Hạt thóc, cá, cám, cỏ)
+ Các con vừa quan sát cái gì?
+ Thóc là thức ăn của con vật nào? Con nào ăn cá?
+ Cám là thức ăn của con vật nào? Cỏ thì sao?
+ Để cho các con vật phát triển, lớn nhanh thì chúng mình làm gì?
* Giáo dục trẻ yêu quý, biết chăm sóc bảo vệ động vật nuôi trong gia đình.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.
* Chuẩn bị: Thức ăn của các động vật.
* Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh của cô “Bắt đầu” 2 bạn đầu tiên của 2 đội sẽ lên lấy thức ăn của các động vật và bật qua vòng rồi đi qua chướng ngại vật tới đích bỏ thức ăn vào rổ của đội mình rồi về cuối hàng đứng bạn kế tiếp lên thực hiện. 
* Luật chơi: Đội nào lấy được nhiều hơn trong thời gian quy định là đội chiến thắng
Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi.
c. Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột.
* Luật chơi:
Chuột chạy, mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
* Cách chơi:
- Cô cho trẻ đứng thành 2 vòng tròn, vòng tròn nhỏ bên trong và vòng tròn lớn bên ngoài.
- Cô sẽ phân một trẻ làm mèo và một trẻ làm chuột đứng quay lưng vào nhau trong vòng tròn nhỏ.
- Một trẻ vòng tròn trong, một trẻ vòng tròn ngoài đứng đối diện nắm hai tay nhau giơ cao để làm thành hang.
- Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ làm chuột sẽ chạy trước và trẻ làm mèo đuổi theo sau. Chuột chạy vào hang nào thì mèo phải chạy vào hang đó. Trong khi đó, các trẻ làm hang thì đồng thanh đọc:
- Khi mèo bắt được chuột ở hang nào thì 2 trẻ làm hang đó đổi vai thành mèo và chuột, còn hai trẻ đã làm mèo và chuột ban đầu sẽ nắm tay nhau làm hang.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: ĐẾM ĐẾN 10, NHẬN BIẾT NHÓM ĐỐI TƯỢNG CÓ SỐ LƯỢNG 10, NHẬN BIẾT SỐ 10
1.Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết thực hiện đếm và xếp xen kẽ số lượng 10, nhận biết số 10, nhận biết nhóm con vật có số lượng 10
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng và mạch lạc
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ chú ý có chủ định
* Giáo dục
- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học. Trẻ yêu quý các con vật, biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng:
- Một số loại động vật nuôi trong gia đình (con gà, con mèo, con chó…)
- Lô tô con gà, con mèo, con chó đủ cho mỗi trẻ 10 con.
- Thẻ số
- Các nhóm đồ vật có số lượng là 10 xung quanh lớp.
3. Phương pháp: Quan sát và trò chơi, đàm thoại
4.Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1:Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài
- Cho trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con”.
- Trò chuyện về bài hát 
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc yêu quý động vật sống trong gia đình.
* Hoạt động 2: Đếm đến 10, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết số 10.
*Ôn đếm  đến 9
- Các cháu hãy nhìn xem con đây? (con gà)
- Có bao nhiêu con gà? (Trẻ đếm 1, 2, 3, 4, 5….9)
- Vậy 9 con gà tương ứng với thẻ số mấy? (Số 9)
- Có bao nhiêu con chó? (Trẻ đếm 1, 2, 3, 4, 5….9)
- Vậy 9 con chó tương ứng với thẻ số mấy?(Số 9)
- Có bao nhiêu con mèo?( Trẻ đếm 1, 2, 3, 4, 5….8)
- Các cháu hãy nhìn xem cô có thẻ số mấy đây?(Số 9)
- Vậy làm thế nào để số con mèo bằng với số thẻ của cô?( Thêm 1 con mèo)
- 1 bạn lên giúp cô chọn thêm 1 con mèo nữa!
- Cho trẻ đếm lại số con mèo.
- Trẻ vui đọc thơ “Đàn gà con” đi về chổ ngồi. (Cô phát rổ cho mỗi trẻ có 10 con gà, 10 con chó). 
* Đếm đến 10, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết số 10.
- Cô tạo tình huống: Nhìn xem nhìn xem! Trong rổ các con con  gì?
- Các con hãy xếp hết con gà thành ra thành 1 hàng ngang, xếp từ trái sang phải.
- Xếp 9 con chó ra thành hàng ngang đặt tương ứng với 1-1 với con gà. Con cũng xếp từ trái sang phải.
- Đếm số lượng 2 nhóm.
- Các con phát hiện ra điều gì?
- Nhóm nào ít hơn? Ít hơn là mấy? Vì sao con biết?
- Muốn cho 2 nhóm nhiều bằng nhau ta phải làm sao? 
- Muốn nhóm con chó nhiều bằng nhóm con gà ta phải làm sao?
- Cho trẻ đặt vào 1 con chó.
- Đếm lại nhóm con chó.
- 2 nhóm lúc này như thế nào với nhau? Cùng bằng mấy?
- Con tìm xem xung quanh lớp có những nhóm con vật nào có số lượng là 10?
- Trẻ tìm, cô và cháu quan sát nhận xét.
- Các nhóm bạn vừa tìm có số lượng là mấy?
- So với nhóm con gà và con chó thì chúng như thế nào với nhau? Cùng bằng mấy?
- Để chỉ nhóm có số lượng 10 người ta dùng thẻ số mấy?
- Bạn nào giỏi lên giúp cô tìm thẻ số 10 nào?
- Cô giới thiệu và đọc thẻ số, trẻ đọc số 10.
- Trẻ đặt thẻ số 10 vào nhóm con gà và con chó.
- Cho trẻ đếm lại số lượng 2 nhóm con vật.
- Cô cho trẻ bớt dần từng con gà và đếm số lượng gắn số tương ứng
- Cho trẻ cất dần số con chó và vừa cất vừa đếm
- Cho trẻ đọc các thẻ số từ 1-8 và cất vào rổ.
* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập
* Trò chơi 1: “Tìm nhóm con vật xung quanh lớp”.
- Chia trẻ thành 2 đội, thi đua tìm các nhóm con vật (Con gà, con chó, con mèo, con vit…) có số lượng là 10 ở xung quanh lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
* Trò chơi 2: “Thi tạo nhóm”
- Cô giải thích trò chơi, cho trẻ vừa đi vừa hát tự do trong phòng, khi có hiệu lệnh của cô, ví dụ: Cô nói “Đoàn kết đoàn kết”, Trẻ trả lời “Kết mấy kết mấy”?
- Cô nói nhóm có 10 bạn chẳng hạn thì trẻ tạo cho cô nhóm có 10 bạn và nắm tay ngồi xuống sàn, cô cùng trẻ kiểm tra và nhận xét
- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 
* Trò chơi 3: Ai tinh mắt
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về một số loại vật nuôi trong gia đình và trẻ nói tên các con vật đó có số lượng 10.
* Kết thúc hoạt động: Cho trẻ vận động theo bài “Gà trống mèo con và cún con”
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Đếm đến 10, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10, nhận biết số 10
- Cho trẻ chơi trò chơi: Truyền tin
- Cho trẻ làm quen bài mới: Làm quen chữ cái b,d,đ 
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 6 ngày 29 tháng 3 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ quan sát các món ăn được chế biến từ vật nuôi trong gia đình
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết giá trị dinh dưỡng của các món ăn được chế biến từ vật nuôi trong gia đình
2.Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu... hình ảnh các món ăn được chế biến từ vật nuôi trong gia đình
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định. 
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát các món ăn chế biến từ động vật nuôi trong gia đình.
+ Nhìn xem nhìn xem cô có bức tranh gì đây?
- Cho trẻ quan sát hình ảnh các món ăn chế biết từ động vật (Trứng rán, gà luộc, thịt kho)
+ Hình ảnh đâu tiên là hình ảnh gì? Được chế biến từ quả gì?(Trứng)
+ Hình ảnh thứ 2 là hình ảnh gì? Được chế biến từ con nào?(gà)
+ Hình ảnh thứ 3 là hình ảnh gì? Được chế biến từ con nào?(Lợn)
+ Nhũng món ăn từ động vật có cần thiết đối với chúng ta không?
+ Ngoài những con vật trên ở nhà ba mẹ chúng mình còn chế biến ra những món nào nữa?(Cô cho trẻ kể một số món.)
* Giáo dục trẻ biết được những lợi ích mà động vật đem lại: cung cấp thực phẩm, đó là nguồn dinh dưỡng quý giá cho con người chúng ta lớn lên, khỏe mạnh.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.
* Chuẩn bị: Thức ăn của các động vật.
* Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh của cô “Bắt đầu” 2 bạn đầu tiên của 2 đội sẽ lên lấy thức ăn của các động vật và bật qua vòng rồi đi qua chướng ngại vật tới đích bỏ thức ăn vào rổ của đội mình rồi về cuối hàng đứng bạn kế tiếp lên thực hiện. 
* Luật chơi: Đội nào lấy được nhiều hơn trong thời gian quy định là đội chiến thắng
Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi.
c. Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột.
* Luật chơi:
Chuột chạy, mèo đuổi bắt. Nếu chuột chạy được 2 vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc.
* Cách chơi:
- Cô cho trẻ đứng thành 2 vòng tròn, vòng tròn nhỏ bên trong và vòng tròn lớn bên ngoài.
- Cô sẽ phân một trẻ làm mèo và một trẻ làm chuột đứng quay lưng vào nhau trong vòng tròn nhỏ.
- Một trẻ vòng tròn trong, một trẻ vòng tròn ngoài đứng đối diện nắm hai tay nhau giơ cao để làm thành hang.
- Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ làm chuột sẽ chạy trước và trẻ làm mèo đuổi theo sau. Chuột chạy vào hang nào thì mèo phải chạy vào hang đó. Trong khi đó, các trẻ làm hang thì đồng thanh đọc:
- Khi mèo bắt được chuột ở hang nào thì 2 trẻ làm hang đó đổi vai thành mèo và chuột, còn hai trẻ đã làm mèo và chuột ban đầu sẽ nắm tay nhau làm hang.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI  B,D,Đ
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết được đặc điểm  của chữ cái b,d,đ
- Trẻ biết tên các loài động vật, biết chữ b,d,đ có trong tên của các con vật.
* Kỹ năng:
- Trẻ phát âm đúng, rõ ràng các chữ cái b,d, đ.
- Trẻ phân biệt được đặc điểm giống và khác nhau giữa chữ cái b,d,đ
- Trẻ chơi được các trò chơi với chữ cái b,d,đ
* Giáo dục:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động tập thể.
- Biết hợp tác các nhóm khi chơi.
- Trẻ có ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử chữ cái b,d,đ. Máy tính, màn chiếu.
- Nhạc hiệu chương trình: Ô cửa bí mật.
- Nhạc bài hát “Cùng nhau đua tài” Dựa trên nền nhạc “Lý kéo chài”, nhạc bài vui học chữ cái
- Nhạc một số bài hát về các con vật
- Tranh các con vật có từ chứa chữ cái b,d,đ và tranh các con vật có từ không chứa chữ cái b,d,đ
- 3 bảng cho trẻ gắn tranh
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một rổ đựng các chữ cái b,d,đ
- Mỗi trẻ có một tấm bìa có 9 ô, hàng ngang 1 ô gắn sẵn chữ cái b,d,đ
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4.Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài
- Cho trẻ hát bài “Cùng nhau đua tài”
- Chào mừng các bé tới với trò chơi “Ô cửa bí mật” và những thành viên không thể thiếu trong trò chơi này là 3 đội chơi, phía bên tay trái, phải, trước  cô là các đội…
Một tràng pháo tay dành cho 3 đội.
- Trò chơi ô cửa bí mật dành  cho các đội hôm nay là các ô số.(1,2,3)
* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái b,d,đ
* Làm quen chữ cái: b
- Cô xin mời đội số 1 hãy chọn cho mình một ô cửa. 
- Đội số 1 lựa chọn ô số 1 xin mời hình ảnh ở ô số 1, đây là hình ảnh con gì?
- Cô đọc từ “Con bò” 1 lần sau đó cho trẻ đọc cùng cô
- Con nào giỏi cho cô và các bạn biết trong từ “Con bò” có bao nhiêu chữ cái? Cô mời…Các con cùng đếm ….Có đáng khen không?
- Bạn nào giỏi lên tìm cho cô các cái đã học trong từ “Con bò” Cô mời…
- Cho trẻ nhìn chữ b trên màn hình. Đây là chữ  b phát âm là “Bờ” Cô mời cả lớp, tố 1,2,3 nhóm các bạn nữ, nhóm các bạn nam, mời cá nhân…
- Ai có nhận xét về chữ b? Cô mời…
=> Cô chốt lại: Chữ b gồm một nét cong  phía bên tay phải và một nét thẳng phía bên tay trái.
- Có một bài hát có rất nhiều chữ “B” đố các con biết đó là bài gì?
* Làm quen chữ d:
- Xin mời đội số 2 chon ô cửa cho đội mình.
- Đây là con gì? Ở dưới có từ “con dê” cả lớp cùng đọc
- Và đây là chữ gì? Ai biết? Cô mời… (2 trẻ)
- Các con có đồng ý với bạn không?
- đây là chữ “d” phát âm là “Dờ”
 Cả lớp phát âm, tổ 1,2,3 các bạn gái, nhóm các bạn trai, mời nhiều cá nhân
- cô mời 2 bạn quay mặt vào nhau phát âm, hai ba…
- Có bạn nào phát âm nhầm không?
- Chúng mình phát âm rất giỏi rồi nhưng bây giờ bạn nào cho cô biết chữ d gồm mấy nét là ngững nét gì? Cô mời…
(2 trẻ)
-> Cô chốt lại: Chữ d gồm 2 nét 1 cong phía bên tay trái và nét thẳng phía bên tay phải
* Làm quen chữ đ :
-  Còn ô cửa số mấy chưa được mở đây?
- Đây là hình ảnh con gì? 
- Đúng rồi đây là hình ảnh con chim đà điểu dưới có từ “Chim đà điểu” các con cùng đọc. 
- Bạn nào giỏi cho cô biết trong từ “Chim đà điểu có mấy tiếng? Cô mời…( Mời 2 trẻ)
- Ai đồng ý với ý kiến của 2 bạn, chính xác từ “Chim đà điểu” có 3 tiếng đó là từ “Chim  đà điểu”. Bây giờ cô mời một bạn  lên tìm cho cô 2 chữ cái giống nhau trong từ “Chim  đà điểu”. Cô mời… Bạn tìm đúng chưa? Bạn đã tìm được mấy chữ đó là chữ gì? Ai biết ? Cô mời… Vì sao con biết.
- À bạn biết đây là chữ đ và trên màn hình đây là chữ gì
- Mời đội số 1,2,3 nhóm các bạn gái, nhóm các bạn trai,nhiều cá nhân…
- Rất giói khen chúng mình một tràng pháo tay. Tất cả chúng mình vừa phát âm rất đúng đây là chữ đ phát âm là “Đờ”
- Và chữ đ gồm mấy nét là những nét gì? Cô mời…
=> Cô chốt lại: Chữ đ gồm một nét cong phía bên tay trái và nét thẳng phía bên tay phải và một nét ngang phía trên
* So sánh b, d, đ.
* So sánh chữ b và chữ d
- Và bây giờ chúng mình cùng hướng lên màn hình xem có chữ gì xuất hiện. Chữ gì? Các con cho cô biết chữ b và chữ d có điểm gì giống nhau? Cô mời…
- Chữ b và chữ d có điểm gì khác nhau? Cô mời…
=> Cô chốt lại: Chữ b và chữ d giống nhau là cùng có 1 nét cong tròn  và 1 nét thẳng, còn khác nhau là chữ b nét cong tròn bên tay phải nét thẳng bên tay trái, còn chữ d nét cong bên tay trái nét thẳng bên tay phải. 
-  Và bây giờ các con chú ý quan sát khi cô chỉ vào chữ nào các con phát âm to chữ đó nhé. (Cô chỉ b,d cho trẻ phát âm) rất giỏi không ai nhầm cả cô khen tất cả các con
* So sánh chữ d và đ
- Các con cùng hướng lên màn hình xem có chữ gì xuất hiện đây. Chữ gì d,đ
- Và bạn nào cho cô biết chữ d và chữ đ có điểm gì giống nhau? Cô mời…
- Chữ d và chữ đ có điểm gì khác nhau? Cô mời…
=> Cô chốt lại: Chữ d và chữ đ giống nhau là cùng có nét cong phía tay trái và nét thẳng phía tay phải. Còn khác nhau là chữ đ có thêm một nét ngang phía trên còn chữ d có không?
* Hoạt động 3: Trò chơi
* Trò chơi: Thử tài của bé.
Các con có muốn chơi trò chơi này không? Vậy chúng mình thật nhẹ nhàng đi lên lấy đồ dùng.
- Và bây giờ hãy chú ý nghe cô hướng dẫn cách chơi trò chơi “Thử tài  của bé”. Trên màn hình sẽ xuất hiện các ô vuông và các con lắng nghe cô miêu tả các chữ cái khi cô miêu tả chữ cái nào các con tìm chữ cái đó giơ lên và phát âm hoặc trên màn hình xuất hiện chữ cái nào các con tìm chữ cái đó giơ lên. 
- Chữ có một nét cong bên phải và một nét thẳng bên trái. Chữ gì? Kiểm tra xem có ai nhầm không? Xin mời đáp án
- Chữ có một nét cong bên trái và nét thẳng bên phải. Chữ gì? Xin mời đáp án.
- Chữ có một nét cong bên trái, một nét thẳng bên phải và một nét ngang phía trên. Chữ gì? Xin mời đáp án
- Chú ý lên màn hình.Đây là chữ gì? Hãy tìm thẻ chữ của mình
- Và đây là chữ gì?
- Và bây giờ ai giỏi hơn hãy tìm cho cô quy luật sắp xếp của dãy chữ này chữ gì xong đến chữ gì? Chữ b xong đến chữ… Và hãy tìm ở thẻ chữ của mình chữ còn thiếu trong ô vuông cuối cùng đó là chữ gì? Xin mời đáp án. 
- Đây là chữ gì? 
- Và tất cả các chữ này đều là loại chữ gì? Ngoài chữ in thường còn có chữ viết thường để chúng mình tập tô tập viết đấy. Đây là chữ gì? (đ, b, d viết thường rất giỏi khen tất cả các con. Và có một trò chơi nữa rất thú vị tặng cho các con đó là trò chơi “Hãy xếp cho đúng” xin mời các con lên lấy bảng của mình.
* Trò chơi: “Hãy xếp cho đúng”.
- Các con chú ý nghe cô nói cách chơi trò chơi này, trên tay các con ai cũng có 1 tấm bảng và có 9 ô vuông ở trên dãy hàng ngang thứ nhất cô đã sắp xếp các chữ cái b,d, đ theo các cách khác nhau nhiệm vụ của các con là tìm và sắp xếp chữ cái b,d, đ sao cho hàng dọc hoặc hàng ngang đều có chữ cái b,d, đ, và các chữ cái không được lặp lại nhau, 
- Luật chơi: Trong một bản nhạc, bạn nào gắn nhanh, đúng sẽ chiến thắng. Nếu hàng ngàng và hàng dọc có trùng chữ b, chữ d hoặc chữ đ sẽ không được tính các con đã rõ cách chơi chưa? Các con chú ý này 3-2-1 Bắt đầu.
- Cô nhận xét và sửa sai cho trẻ
- Và có một trò chơi nữa để kết thúc chương trình và để xem đội nào là đội chiến thắng, trước khi chơi được trò chơi tiếp theo cô mời tất cả các con thật nhẹ nhàng cất đồ dùng của mình.
* Trò chơi: Bé nhanh bé giỏi
- Và trò chơi này sẽ quyết định xem đội nào sẽ giành chiến thắng trong trò chơi “Ô cửa bí mật”. Các con nhìn lên bảng cô đã gắn thứ tự các đội: Đội số:1,2,3 và trên bàn cô cũng đã để rất nhiều bức trang vẽ các con vật và dưới tranh có từ tương ứng với tên các con vật. Nhiệm vụ của các đội như sau: Đội số 1 tìm và gắn các bức tranh mà tên con vật có chứa chữ (b), đội số 2 tìm và gắn các bức tranh có chứa chữ (d), đội số 3 tìm và gắn bức tranh có chứa chữ (đ),
- Luật chơi: Như sau bạn đầu hàng sẽ lên trước khi gắn xong về chạm tay vào bạn tiệp theo và  bạn thứ  2 sẽ lên gắn. Cứ như vậy cho đến bạn cuối hàng khi kết thúc một bản nhạc đội nào tìm được nhiều  tranh có chứa chữ cái theo yêu cầu  là đội sẽ giành chiến thắng. 
- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả
* Kết thúc hoạt động: Cho trẻ hát bài: Vui học chữ cái.
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: THƠ “GÀ NỞ” (MLMN)
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ, nhớ ten bài thơ, tên tác giả, biết đặt tên mới cho bài thơ
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng và mạch lạc, đọc thơ diễn cảm
-Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ chú ý có chủ định, cảm thụ tác phẩm văn học
* Giáo dục
- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học, biết chăm sóc và bảo vệ vật nuôi biết được tình yêu của gà mẹ dành cho gà con
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học
- Đồ dùng:  máy tính, ti vi...
3. Phương pháp: Quan sát và trò chơi, đàm thoại
4. Tiến trình hoạt động (MLMN)
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Làm quen chữ cái b,d,đ
- Cho trẻ chơi trò chơi: Thi xem ai nói đúng
- Cho trẻ làm quen bài mới: Chủ đề nhánh động vật sống dưới nước.
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	
	
	








































MỤC TIÊU GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thực hiện từ ngày 1/4 - 5/4/2024
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh  vực phát triển thể chất

	- Chỉ số 2: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.
- Chỉ số 19: Thực phẩm giàu chất đạm từ động vật

- Chỉ số 31: Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc  trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy 
- Chỉ số 42: Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu động vật tấn công...... 
- Chỉ số 113: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
- Chỉ số 114: Phối hợp các kỹ năng xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề động vật sống dưới nước
	- Trẻ biết đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m.
- Trẻ biết các thức phẩm giàu chất đạm của động vật đối với con người
- Trẻ biết vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy 
- Trẻ biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, ngã chảy máu , động vật tấn công...

- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
- Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nét xé dán đàn cá
để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	- PTTC: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m, đầu đội túi cát.
- KNS, HĐNT, MLMN
+TC: Thi xem ai nói đúng

- Mọi lúc mọi nơi



- KNS, MLMN




- HĐTH+HĐG+MLMN: 




- PTTM: TH: Xé dán đàn cá bơi (MLMN)

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và xã hội

	- Chỉ số 103: Biết chờ đến lượt

	- Trẻ biết chờ đến lượt khi nhờ sự giúp đỡ của cô, hay khi lấy đồ vật…..
	- KNS: Ôn thói quen xếp hàng chờ đến lượt.


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Giao tiếp

	- Chỉ số 79: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
- Chỉ số 81 Đóng được vai của nhân vật trong truyện về chủ đề thế giới động vật
- Chỉ số 87: Nhận dạng, tập tô các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.
- Chỉ số 88: Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- Trẻ biết - Chỉ số 79: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
- Trẻ biết xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật.
- Nhận dạng các chữ cái b,d,đ về chủ đề thế giới động vật
- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- HĐG, MLMN.


- LQVH: Truyện “Cá rô không vâng lời mẹ”  


- MLMN


- LQCC: Tập tô chữ cái b,d,đ (MLMN)


	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	- Chỉ số 49: Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật sống dưới nước
- Chỉ số 54: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
- Chỉ số 58:  Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
- Chỉ số 109: Chăm chú lắng nghe hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhạc, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát
 - Chỉ số 110: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chủ đề động vật sống dưới nước

	- Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau (tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, ích lợi của các con vật sống dưới nước
- Trẻ biết thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 

- Trẻ biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.

- Trẻ biết chăm chú lắng nghe hưởng ứng cảm xúc (Hát theo nhạc, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài 
- Trẻ biết thể hiện giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chủ đề động vật sống dưới nước.

	- KPKH: Tìm hiểu về động vật sống dưới nước




- KPKH, MLMN




- LQVT: Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10


- HĐAN+HĐG+MLMN





- PTTM: AN: Cá vàng bơi















KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thực hiện từ ngày 1/4 - 5/4/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
1. Đón trẻ, trò chuyện sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trao đổi vớp phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ quan sát các góc và trò chuyện về chủ đề của tuần.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà, nhắc phụ huynh phòng các dịch bệnh (Sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa,...), phòng tránh cá tai nạn thương tích do động vật gây ra.( Chó dại, cúm gia cầm...).
- Cho trẻ nghe về một số bài hát, bài thơ, câu truyện về chủ đề động vật sống dưới nước.

	
2. Thể dục sáng
	Trẻ tập theo nhạc bài tập buổi sáng của chủ đề động vật
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy
* Trọng động: Bài tập phát triển chung
- Động tác hô hấp: Thổi nơ 
- Động tác tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên 
- Động tác bật: Bật tách khép chân 
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

	
3.Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát một số con vật sống dưới nước
- TCVĐ:
Thi xem ai nhanh hơn
- TCDG:
Ếch dưới ao dưới ao
- Chơi tự do
	- Quan sát  con cá
- TCVĐ:
Thi xem ai nhanh hơn
- TCDG:
Ếch dưới ao dưới ao
- Chơi tự do
	- Quan sát 
Con cua
- TCVĐ:
Thi xem ai nhanh hơn
-TCDG:
Ếch dưới ao dưới ao
- Chơi tự do
	- Quan sát tôm
- TCVĐ:
Tôm nhảy
- TCDG:
Cắp cua
- Chơi tự do
	 - Quan sát con ếch 
 - TCVĐ:
Tôm nhảy
- TCDG:
Cắp cua
- Chơi tự do

	
4.Hoạt động chung
	PTTC
Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m, đầu đội túi cát.
	KPKH
Tìm hiểu về động vật sống dưới nước
KNS: Ôn thói quen xếp hàng chờ đến lượt.
	PTTM
Âm nhạc
Dạy hát “cá vàng bơi”
Tạo hình
Xé dán đàn cá bơi (MLMN)
	PTNT
LQVT
Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10
	LQVH
Truyện: Cá rô không vâng lời mẹ
LQCC
Tập tô chữ b.d.đ
(MLMN)

	
5.Hoạt động góc
	Tên góc
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức thực hiện

	
	Góc phân vai
	- Chơi đóng vai bán hàng, bác sĩ thú y.
	- Trẻ biết thể hiện vai chơi của mình.
	- Một số đồ chơi phục vụ góc chơi: Đồ nấu ăn, các loại thực phẩm, sản phẩm của một số mừ trong năm, đồ chơi bác sĩ...
	* Thỏa thuận trước khi chơi:
- Cô cho trẻ chọn góc chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi với nhau.
* Tổ chức chơi:
- Trong lúc trẻ  chơi cô đi từng góc chơigiúp trẻ thể hiện tốt góc chơi của mình và tạo tình huống cho trẻ xử lý
- Dặn dò trẻ không tranh giành đồ chơi của nhau
* Nhận xét:
- Kết thúc cô đi đến từng góc chơi của 
trẻ và nhận xét các góc chơi và nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng.

	
	Góc xây dựng
	- Xây ao cá.
	- Trẻ hoàn thành công trình đẹp và hợp lý.
	- Gạch và các loại hoa, khối , lon nước ngọt, nhà, thảm cỏ các con vật. 
	

	
	Góc thiên nhiên
	- Chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi, các con vật sống dưới nước.
	 - Trẻ biết chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi... chăm sóc động vật sống dưới nước.
	- Dụng cụ làm vườn, thau, cát, nước, chai lọ...các con động vật sống dưới nước.
	

	
	Góc nghệ thuật
	-Vẽ, xé dán và nặn 
- Hát múa kể truyện về chủ đề động vật sống dưới nước đình.
	 -Trẻ vẽ, xé dán và nặn... Hát múa kể truyện về chủ đề động vật sống dưới nước.
	- Giấy màu, hồ dán, giấy vẽ, màu tô, cát,.kéo, tranh ảnh...
	

	
	Góc học tập
	- Tô chữ chấm mờ, viết và tô các số trong phạm vi 10, lắp ghép các hình ảnh và sản phẩm về chủ đề động vật sống dưới nước.
	- Trẻ viết và tô chữ cái chấm mờ và làm bài tập toán và chữ cái về chủ đề động vật sống dưới nước.
	- Viết chì, bàn ghế, vở bài tập, tranh ghép hình...
	

	
6.Vệ sinh, ăn trưa và ngủ trưa
	- Trẻ rửa tay, lau mặt sạch sẽ trước khi ăn và đánh răng sau khi ăn
- Động viên cho cháu ăn hết xuất, giới thiệu các món ăn, dinh dưỡng các món ăn cho trẻ
- Chăm sóc và động viên trẻ ăn chậm và suy dinh dưỡng
- Nhắc nhỡ trẻ không làm đỗ thức ăn và không nói chuyện trong bữa ăn. 
- Cho trẻ ngủ đủ giấc, mắc màn cho trẻ ngủ phòng bệnh sốt xuất huyết

	
7.Hoạt động chiều
	- Ôn lại các hoạt động buổi sáng
- Làm quen với hoạt động mới
- Trẻ hoạt động theo ý thích ở các góc
- Dạy kỹ năng sống cho trẻ: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Làm bài tập toán và chữ cái chưa làm xong ở buổi sáng
- Hoạt động ngoại khóa: cho trẻ học tiếng Anh và Earobic.
- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh phòng bệnh chân tay miệng, phòng sốt xuất huyết, cúm mùa...... 
- Giáo dục trẻ biết tránh các động vật nguy hiểm nhằm phòng tránh phòng tránh các tai nạn thương tích do động vật gây ra.(chó dại, cúm gia cầm...).

	8.Bình cờ và trả trẻ
	* Bình cờ
Cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
+ Đi học không khóc nhè
+ Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định
+ Biết chào hỏi lễ phép
- Cho trẻ tự bình cờ theo tổ và lên cắm cờ theo tổ
Cuối tuần tổng kết cờ và cắm hoa bé ngoan.
* Trả trẻ:
- Trả trẻ tận tay phụ huynh nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi về phụ huynh của cháu có biểu hiện đặc biệt và những cháu có sự tiến bộ, nhắc trẻ đi học chuyên cần.
- Cô trao đổi với bố mẹ, gia đình một số thông tin cần thiết trong ngày cũng như một số hoạt động của lớp cần có sự phối hợp với gia đình.
- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng chống bệnh truyền nhiễm như: chân tay miệng, sốt xuất huyết,cúm mùa,… và phòng tránh các dịch bệnh liên quan đến động vật.( Dại, cúm gia cầm….)









KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 2 ngày 1 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
 I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
 II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số vật sống dưới nước
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi  chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ động vật sống dưới nước
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, nước, dụng cụ đựng nước, cát, đá, sỏi, một số lá cây, hột hạt, mô hình vật sống dưới nước
+ Dùng than (hoặc phấn) vẽ một "con sông" có hai bờ hai bên.
+ Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo rồng như suối(gạo tiền như nước)
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Nhà đó phải chịu
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát một số con vật sống dưới nước.
 - Cô cho trẻ quan sát một số con vật sống dưới nước. (con tôm, con ca, con cua)
+ Các con vừa  xem những con vật nào?
+ Những con vật đó sống ở đâu? Có lợi ích gì?
=> Cô nhấn mạnh: Những con vật mà chúng mình vừa quan sát là động vật sống dưới nước đấy các bạn ạ! Động vật sống dưới nước có nhiều lợi ích đối với con người cung cấp cho chúng ta nguồn dinh dưỡng giàu chất đạm, vậy các con phải làm gì để cho các con vật lớn nhanh?
* Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ con vật sống dưới nước không vứt rác xuống ao, hồ.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Thi xem ai nhanh hơn
* Chuẩn bị: Một số con vật sống dưới nước 
* Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh của cô 2 bạn đầu tiên của 2 đội sẽ lên lấy các con vật sống dưới nước và bật qua các vòng rồi đi qua chướng ngại vật bỏ vào rổ của đội mình sau đó về cuối hàng đứng, bạn kế tiếp lên thục hiên. 
* Luật chơi: Đội nào lấy được nhiều hơn trong thời gian quy định là đội chiến thắng
c. Trò chơi dân gian: Ếch dưới ao dưới ao
* Cách chơi: Cô giáo hãy vẽ một vòng tròn lớn giữa sân làm ao và trẻ sẽ đứng thành vòng tròn làm ếch. Cho một trẻ đứng cách vòng tròn khoảng 3 - 4 mét, tay cầm một cái que nhỏ giả làm người đi câu ếch. Khi nghe giáo viên vỗ tay báo hiệu trì chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch đồng thanh hát bài ca:
Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Các con ếch từ trong ao vừa hát vừa nhảy ra ngoài vòng tròn ao để lên bờ. Khi đó, người đi câu sẽ đuổi theo, dây câu chạm vào vai trẻ nào thì trẻ ấy phải thay thế vai người đi câu ếch. Con ếch nào đã kịp nhảy lại ao thì sẽ không bị câu nữa.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: ĐI LÊN, XUỐNG TRÊN VÁN DỐC (DÀI 2M, RỘNG 0,30M) MỘT ĐẦU KÊ CAO 0,30M, ĐẦU ĐỘI TÚI CÁT.
1. Mục đíchyêu cầu
* Kiến thức
 - Trẻ nhớ tên VĐCB: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m, đầu đội túi cát.
- Trẻ biết tập bài thể dục phát triển chung, thuộc động tác.
- Trẻ biết đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m đầu đội túi cát. biết chơi trò chơi.
* Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng tập hợp nhanh, xếp hàng thẳng,
- Rèn cho trẻ kỹ năng phối hợp khéo léo mắt, tay và chân khi thực hiện vận động cơ bản.
- Phát triển ở trẻ các tố chất thể lực nhanh nhẹn, mạnh mẽ và khéo léo.
* Giáo dục:  
- Trẻ có ý thức nề nếp trong luyện tập, hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- Ván dốc, Túi cát
- 2 quả bóng.
3. Phương pháp: Thực hành, làm mẫu
4. Tiến trình hoạt động
*  Hoạt động 1: Khởi động 
- Cho trẻ đi theo vòng tròn bằng các kiểu chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường,đi bằng mũi bàn chân, đi thường, chạy chậm…theo hiệu lệnh của cô
* Hoạt động 2: Trọng động
* BTPTC:
- Động tác tay: Hai tay đưa sang ngang rồi lên cao ( 3L/8N)
- Động tác chân: Hai tay đưa sang ngang rồi đưa ra trước đồng thơi khụy gối. (4L/8N)
- Động tác lườn: Hai tay chống hông, quay người sang trái 45 độ, quay người sang phải 45 độ ( 3L/8N)
- Động tác bật: Bật chụm và tách chân.(3L/8N)
* VĐCB: Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m, đầu đội túi cát. 
- Cô giới thiệu tên bài tập:  “Đi lên, xuống trên ván dốc (dài 2m, rộng 0,30m) một đầu kê cao 0,30m, đầu đội túi cát.”
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích
* TTCB: Cô đứng trước vạch xuất phát ở đầu mép ván, mắt nhìn thẳng, đầu không cúi, trên tay cô cầm túi cát, khi có hiệu lệnh “bắt đầu” cô đặt túi cát lên đầu và chống 2 tay vào hông để giữ thăng bằng cho cơ thể, mắt nhìn thẳng đầu không cúi, cô nhẹ nhàng đi lên ván. Đi từ dưới lên trên và đi ngược lại cô dừng bỏ túi cát xuống, sau đó cô nhẹ nhàng bước xuống ván, đặt túi cát vào giỏ và đi về cuối hàng đứng, các con đã quan sát rõ chưa nào?
* Trẻ thực hiện:
- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu ( Cho trẻ nhận xét)
- Lần lượt cô cho trẻ ở hai tổ lên thực hiện cho đến hết cả lớp
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn sửa sai cho trẻ
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
=> Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động
* Giáo dục:Ttrẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt để học tập và vui chơi.
* Trò chơi vận động: Chuyền bóng
- Cô giới thiệu cách chơi và cho trẻ chơi 3 - 4 lần.
-Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, hướng dẫn, động viên trẻ.
* Hoạt động 3. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân.
* Kết thúc hoạt động.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn lại vận động cơ bản buổi sáng đã học 
- Cho trẻ chơi trò chơi :Thi xem ai chọn đúng
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị các hình ảnh và video về động vật sống dưới nước
+ Luật chơi: Đội nào nói  đúng và đặc  là đội thắng cuộc
- Cho trẻ làm quen bài mới: Tìm hiểu về động vật sống dưới nước
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và  về chủ đề động vật sống dưới nước
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 3 ngày 2 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬTSỐNG DƯỚI NƯỚC
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm và lợi ích của con cá
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm, chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi  chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ ăn nhiều món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước và có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác xuống ao, hồ, sông ngòi…
2.Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, dây dù...hình ảnh về con cá và đồ chơi câu cá
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát con con cá.
- Cô cho trẻ quan sát con cá và hỏi:
+ Cô có con gì đây?
+ Ai có nhận xét về con cá?
+ Cá sống ở đâu
+ Cá có lợi ích gì với con người?
+ Làm sao để cá lớn nhanh và phát triển tốt?
=> Con cá là động vật sống dưới nước, gồm có phần đầu, phần thân và phần đuôi. ở phần đầu có mắt cá, miệng cá, mang cá, phần mình có vây và vẩy, bơi tiến bằng đuôi. Con cá có nhiều lợi ích đối với con người cung cấp cho chúng ta nguồn dinh dưỡng giàu chất đạm, vậy các con phải làm gì để cho các con vật lớn nhanh?
* Giáo dục trẻ ăn nhiều món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước và có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác xuống ao, hồ, sông ngòi…
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Thi xem ai nhanh hơn
* Chuẩn bị: Một số con vật sống dưới nước 
* Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh của cô 2 bạn đầu tiên của 2 đội sẽ lên lấy các con vật sống dưới nước và bật qua các vòng rồi đi qua chướng ngại vật bỏ vào rổ của đội mình sau đó về cuối hàng đứng, bạn kế tiếp lên thục hiên. 
* Luật chơi: Đội nào lấy được nhiều hơn trong thời gian quy định là đội chiến thắng
c. Trò chơi dân gian: Ếch dưới ao dưới ao
* Cách chơi: Cô giáo hãy vẽ một vòng tròn lớn giữa sân làm ao và trẻ sẽ đứng thành vòng tròn làm ếch. Cho một trẻ đứng cách vòng tròn khoảng 3 - 4 mét, tay cầm một cái que nhỏ giả làm người đi câu ếch. Khi nghe giáo viên vỗ tay báo hiệu trì chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch đồng thanh hát bài ca:
Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Các con ếch từ trong ao vừa hát vừa nhảy ra ngoài vòng tròn ao để lên bờ. Khi đó, người đi câu sẽ đuổi theo, dây câu chạm vào vai trẻ nào thì trẻ ấy phải thay thế vai người đi câu ếch. Con ếch nào đã kịp nhảy lại ao thì sẽ không bị câu nữa.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
 1.Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm riêng, cấu tạo, môi trường sống, vận động, ích lợi của con cá, con tôm, con cua.
- Trẻ biết so sánh sự giống và khác nhau của con cá, con tôm và con cua.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh theo đặc điểm cấu tạo riêng của từng loại cá
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Phát triển ở trẻ khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.
* Giáo dục
- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không vứt rác xuống sông, suối, ao hồ.
- Giáo dục vệ sinh, dinh dưỡng cho trẻ.
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học
- Máy chiếu, máy tính
- Video hình ảnh 1 số loại cá, cua, tôm
- Video qúa trình lớn lên của tôm, cua, cá
- Hình ảnh 1 số món ăn được chế biên từ cá, cua, tôm
- 3 hộp có chứa tôm, cua ,cá
- 3 hộp đựng các loại tôm, cua, cá nhựa
- 3 ghế thể dục.
- Rổ, lô tô các loai động vật sống dưới nước.
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định trò chuyện, giới thiệu bài
- Cho trẻ hát “Cá vàng bơi”
- Cô trò chuyện với trẻ về bài hát: Trong bài nói đến con gì?
- Các con có biết cá là động vật sống ở đâu không?
- Vậy ngoài con cá sống dưới nước ra các con còn biết những con gì nữa?
- Ngày hôm nay các con có muốn cùng cô tìm hiểu 1 số con vật sống dưới nước không?
- Vậy cô mời các con cùng nhẹ nhàng về chỗ và cô sẽ tặng chúng mình một điều bất ngờ nhé.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về động vật sống dưới nước
* Quan sát con cá 
+ Đây là con gì ?
+ Cá có đặc điểm gì? 
+ Phần đầu cá có những bộ phận gì?
+ Phần thân cá thì sao?
+ Cá sống ở đâu?
+ Cá thở bằng gì?
+ Cá bơi được nhờ cái gì? 
+ Con cá có ích lợi gì?
- Cho trẻ kể tên một số loài cá
- Kể tên một số món ăn chế biến từ cá
- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số món ăn chế biến từ cá.
=> Cô khái quát lại: Con cá gồm 3 phần đầu - thân - đuôi. Đầu có mắt, miệng, mang, thân có vây, vẩy. Cá bơi bằng đuôi, thở bằng mang, lái bằng vây. Một số loài cá sống ở môi trường nước ngọt, còn có loài cá sống ở môi trường nước mặn. Con cá là thực phẩm dùng để chế biến thức ăn và cung cấp chất đạm cho con người.
* Cô giáo dục dinh dưỡng cho trẻ: Cá là loài động vật cung cấp rất nhiều chất đạm cho cơ thể, các con nhớ ăn cá để cho cơ thể khỏe mạnh nhé.
* Quan sát con tôm:
+ Ai có nhận xét về con tôm?
+ Tôm có những phần nào? Có hình dáng như thế nào?
+ Con tôm sống ở đâu?
+ Con tôm bơi được nhờ cái gì?
+ Tôm có ích lợi gì? 
- Cho trẻ kể tên các loài tôm khác nhau
- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số loài tôm và quá trình lớn lên của tôm.
- Cho trẻ kể tên một số món ăn chế biến từ tôm.
 Cho trẻ quan sát hình ảnh một số món ăn chế biến từ tôm.
=> Cô khái quát lại: Có đầu, có mắt, có mình, thân, đuôi, có càng, có râu, thân có nhiều chân nhỏ, nhờ có cái đuôi và những cái càng mà tôm biết bơi và di chuyển dưới nước. Tôm sống ở ao, hồ, sông, biển. Tôm là nguồn thực phẩm dùng để chế biến thúc ăn và cung cấp canxi cho cơ thể.
* Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ: Tôm cung cấp rất nhiều chất đạm nên chúng mình nhớ ăn tôm để cho nhanh lớn nhé.
* Quan sát con cua:
- Ai có nhận xét về con cua?
- Con cua sống ở đâu?
- Con cua di chuyển được là nhờ cái gì?
=> Cô khái quát lại: Có mình, có mắt, thân có lớp ngoài cứng được gọi là mai, có 8 chân, 2 càng to để cặp thức ăn, di chuyển bằng cách bò ngang ở dưới nước và bò trên cạn.
- Cho trẻ kể tên các loài cua mà trẻ biết.
- Cho trẻ quan sát hình ảnh một số loài cua và quá trình lớn lên của cua.
- Cua có ích lợi gì?
- Cho trẻ kể một số món ăn chế biến từ cua
- Cho trẻ quan sát một số món ăn chế biến từ cua
* Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ: Cua cung cấp rất nhiều canxi cho cơ thể nên các con nhớ ăn cua để cơ thể khỏe mạnh và mau lớn nhé.
* So sánh
* Con cá và con tôm 
- Giống nhau: Con cá và con tôm đều là động vật sống dưới nước, đều có phần đầu, phần thân và phần đuôi.
- Khác nhau: Con cá có vẩy, có vây, bơi tiến bằng đuôi. Còn con tôm có chân, có râu, di chuyển bằng cách nhảy và bơi bằng chân.
* Con tôm và con cua
- Giống nhau: Con tôm và con tôm đều là con vật cung cấp can xi cho con người, là động vật sống dưới nước, đều có chân và có 2 càng.
- Khác nhau: Con tôm có thân cong nhiều chân và râu, vận động di chuyển bằng cách là nhảy và bơi ở dưới nước. Con cua có 8 chân, mai cua rất cứng, di chuyển chủ yếu là bò ngang và có thể bò trên cạn.
* Giáo dục trẻ không vứt rác xuống ao hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến môi trường sống của các con vật sống dưới nước.
* Mở rộng: xem video một số loại động vật sống dưới nước khác
* Hoạt động 3: trò chơi
* Trò chơi 1: Ai thông minh
- Cách chơi: Cô đọc câu đố, hoặc nêu đặc điểm của các con vật. Nhiệm vụ của trẻ là lắng nghe, tìm và giơ lô tô đúng con vật mà cô vừa đố hoặc hỏi.
- Luật chơi: Bạn nào tìm sai phải tìm lại cho đúng hoặc trả lời 1 câu hỏi của cô.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét trẻ sau khi chơi
* Trò chơi 2: Đôi tay kì diệu
- Cách chơi: Cô có 3 chiếc hộp chứa rất nhiều các con vật tôm, cá, cua bằng nhựa. Nhiệm vụ của các con là đi qua cầu lấy con vật đúng như yêu cầu của cô và thả vào rổ của đội mình.
- Luật chơi: Các bạn không được nhìn mà chỉ sờ bằng tay và lấy con vật ra. Thời gian chơi là 1 bản nhạc. Đội nào lấy được nhiều con vật đúng theo yêu cầu là đội chiến thắng
- Cô cho trẻ chơi trò chơi
- Cô bao quát động viên trẻ. Kiểm tra kết quả, công bố đội chiến thắng.
* Kết thúc hoạt động: Cho trẻ hát “Cá vàng bơi”.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Tìm hiểu về động vật sống dưới nước 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Con  nào biến mất
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị các hình ảnh về các con vật sống dưới nước, trẻ đoán xem con nào biến nào biết mất khi cô cất và nói được đặc điểm của con vật đó
+ Luật chơi: Đội nào chọn đúng yêu cầu và nhiều hơn là đội thắng cuộc
- Cho trẻ làm quen bài mới: Âm nhạc: Cá vàng bơi
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề vật sống dưới nước
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 4 ngày 3 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm của con cua và giá trị dinh dưỡng của con cua 
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ ăn nhiều món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước và có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác xuống ao, hồ, sông ngòi…
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...các hình ảnh và mô hình con cua, con cua thật. Các hình con vật bằng bìa, kích thước 3 – 4cm có dạng vuông, tròn, tam giác…
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát con cua.
- Cô cho trẻ ra sân quan sát con cua và hỏi trẻ:
- Ai có nhận xét về con cua?
- Con cua sống ở đâu?
- Con cua di chuyển được là nhờ cái gì?
=> Cô khái quát lại: Có mình, có mắt, thân có lớp ngoài cứng được gọi là mai, có 8 chân, 2 càng to để cặp thức ăn, di chuyển bằng cách bò ngang ở dưới nước và bò trên cạn. Con cua có nhiều lợi ích đối với con người cung cấp cho chúng ta nguồn dinh dưỡng giàu caxi để cho cơ thể chúng ta phát triển tốt.
* Giáo dục trẻ ăn nhiều món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước và có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác xuống ao, hồ, sông ngòi…
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Thi xem ai nhanh hơn
* Chuẩn bị: Một số con vật sống dưới nước 
* Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Khi có hiệu lệnh của cô 2 bạn đầu tiên của 2 đội sẽ lên lấy các con vật sống dưới nước và bật qua các vòng rồi đi qua chướng ngại vật bỏ vào rổ của đội mình sau đó về cuối hàng đứng, bạn kế tiếp lên thục hiên. 
* Luật chơi: Đội nào lấy được nhiều hơn trong thời gian quy định là đội chiến thắng
c. Trò chơi dân gian: Ếch dưới ao dưới ao
* Cách chơi: Cô giáo hãy vẽ một vòng tròn lớn giữa sân làm ao và trẻ sẽ đứng thành vòng tròn làm ếch. Cho một trẻ đứng cách vòng tròn khoảng 3 - 4 mét, tay cầm một cái que nhỏ giả làm người đi câu ếch. Khi nghe giáo viên vỗ tay báo hiệu trì chơi bắt đầu thì những bạn làm ếch đồng thanh hát bài ca:
Ếch ở dưới ao
Vừa ngớt mưa rào
Nhảy ra bì bọp
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Thấy bác đi câu
Rủ nhau trốn mau
Ếch kêu ộp ộp
Ếch kêu ặp ặp
Các con ếch từ trong ao vừa hát vừa nhảy ra ngoài vòng tròn ao để lên bờ. Khi đó, người đi câu sẽ đuổi theo, dây câu chạm vào vai trẻ nào thì trẻ ấy phải thay thế vai người đi câu ếch. Con ếch nào đã kịp nhảy lại ao thì sẽ không bị câu nữa.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: DẠY HÁT “ CÁ VÀNG BƠI ”
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ nhớ được tên bài hát, biết hát, thuộc bài hát "Cá vàng bơi" hát nhịp nhàng theo nhạc. Trẻ hát đúng lời và đúng giai điệu bài hát. 
- Trẻ nghe bài hát "Tôm cá cua thi tài". Trẻ hiểu được nội dung của bài hát được nghe.
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng vận động theo nhạc, chơi thành thạo trò chơi âm nhạc
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ. Tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động biểu diễn.
* Giáo dục
 - Qua bài hát giáo dục trẻ thêm yêu thiên nhiên và biết được ích lợi của các con vật sống dưới nước
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học
- Đồ dùng:  máy hát. Băng nhạc - trống lắc
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định trò chuyện, giới thiệu bài
- Cô và trẻ chơi trò chơi cá bơi
-Trò chuyện về chủ đề các con vật sống dưới nước. Giáo dục trẻ biết ích lợi và biết chăm sóc vật nuôi
=>Thế giới các loai vật sống dới nớc thậtphong phú và đa rạng phải không. Hômnay cô và các con cùng làm quen với bạn cá vàng xinh đẹp. Bạn không ở ao sâu, biển khơi mà bạn ấy lại ở trong một bể nước và để xem bạn ấy làm gì trong bể nước cô cháu mình cùng khám
khá qua bái học nhé!
[bookmark: more]* Hoạt động 2: Dạy hát: “Cá Vàng bơi”
- Cô mở một đoạn trong bài hát và hỏitrẻ các con hãy lắng nghe xem đó là đoạn nhạc trong bài hát nào nhé.
- Chúng mình cùng lắng nghe bàihát cá vàng bơi của nhạc sỹ Hà Hải
nhé?
+ Cô hát lần 1: 
Cô vừa hát bài gì?
Do nhạc sĩ nào sáng tác?
- Cô hát lần 2
-Giảng nội dung và giáo dục ý nghĩa của bài hát
Bây giờ chúng mình đã biết chú cá vàng xinh đẹp bơi trong bể nớc để làm gì rồi?
- Bạn cá vàng bắt bọ gậy để làm gì các con?
- Bây giờ chúng mình cùng cô hát  và múa minh họa bài “ Cá Vàng bơi” nào.
-Cô cùng cả lớp hát 2-3 lần.
+ Thi đua tổ, nhóm:
- Mời 3 tổ hát
- Mời nhóm bạn trai hát, nhóm bạn gái hát, hát nối tổ, hát tam ca,song ca, đơn ca
- Cô cho trẻ sử dụng nhạc cụ vận động theo tiết tấu bài hát bằng nhiều cách khác nhau
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần hát múa minh họa
- Cả lớp hát sử dụng nhạc cụ vận động theo tiết tấu bài hát bằng nhiều cách khác nhau
-Cô và trẻ vận động minh họa theo bài hát bằng nhiều hình thức và đồ dùng âm nhạc để phụ họa cho bài hát
* Hoạt động 3: Nghe hát “ Chú ếch con”
- Ngoài cá Vàng, các con còn biết có những con vật gì sống ở dưới nước nữa?
Có 1 bài hát đã nói về Chú Ếch đấy, để biết được chú ếch trong bài hát như thế nào, các con hãy lắng nghe cô hát bài “Chú Ếch con” của nhạc sỹ  Phan Nhân sáng tác.
- Cô hát lần 1 ( Ngồi hát)
- Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Do ai sáng tác?
- Cô hát lần 2: Có làm động tác minh hoạ -
- Cô giảng nội dung và giáo dục ý nghĩa của bài hát
* Hoạt động 4: Trò chơi “xem hình vẽ đoán tên bài hát”
- Cô giới thiệu tên trò chơi .
- Hướng dẫn cách chơi .
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Kết thúc hoat động: Cô cho trẻ hát  “Cá vàng bơi”
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: XÉ DÁN ĐÀN CÁ BƠI (MLMN)
1.Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xé dán theo đường cong và vẽ thêm các chi tiết và sắp xếp bố cục hợp lý để bài tạo hình cân đối và hài hòa
* Kỹ năng
- Trẻ biết sử dụng phối hợp các kỹ năng khác nhau trong tạo hình như xé, vẽ, tô màu, dán một cách thành thạo.
- Phát triển óc tư duy, quan sát, trí tưởng tượng, sáng tạo và năng lực thẩm mĩ cho trẻ. 
- Trẻ có hứng thú, tích cực hoạt động tạo ra sản phẩm.
* Giáo dục
- Qua bài vẽ giáo dục trẻ biết ích lợi của động vật sống dưới nước đối với đời sống của con người và đối với sức khỏe con người, biết dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ hoạt động
2. Chuẩn bị 
* Không gian tổ chức: Trong lớp học
* Đồ dùng dạy học: Máy hát, xắc xô, tranh mẫu 
3. Phương pháp: Quan sát và  đàm thoại luyện tập
4.Tiến trình hoạt động (MLMN)
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn lại bài hát “Cá vàng bơi” 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Cắp cua
- Cho trẻ làm quen bài mới: Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt.
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 5 ngày 4 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬTSỐNG DƯỚI NƯỚC
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến  thức
- Trẻ biết quan sát con tôm và biết ích lợi và giá trị của con tôm
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm, chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi.
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Ăn nhiều món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước và có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác xuống ao, hồ, sông ngòi.
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...hình ảnh và vật thật về con tôm
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát bầu trời, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát con tôm. 
-  Cô cho trẻ quan sát con tôm:
+ Cô có con gì đây?
+ Ai có nhận xét về con tôm?
+ Con tôm sống ở đâu
+ Con tôm có lợi ích gì với con người?
+ Làm sao để con tôm lớn nhanh và phát triển tốt? 
=> Con tôm là động vật sống dưới nước, con tôm có chân, có râu, mình hơi cong, di chuyển bằng cách nhảy và bơi bằng chân. Con tôm có nhiều lợi ích đối với con người cung cấp cho chúng ta nguồn dinh dưỡng giàu caxi để cho cơ thể chúng ta phát triển tốt.
* Giáo dục trẻ ăn nhiều món ăn chế biến từ các con vật sống dưới nước và có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác xuống ao, hồ, sông ngòi…
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Tôm nhảy
Cô hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi rõ ràng để trẻ hiểu và chơi mẫu.
* Cách chơi:  Khi có lệnh của cô giáo, trẻ đứng đầu hàng của mỗi đội ngồi xuống, lưng quay về đích, tay nắm lấy cổ chân và nhảy giật lùi về đích. Khi tới đích, trẻ đó chạy nhanh về hàng của mình và đập tay vào bạn đứng thứ hai. Trẻ thứ hai tiếp tục thực hiện động tác như trẻ thứ nhất và cứ thế tiếp tục thực hiện trò chơi cho đến người cuối cùng của mỗi đội, đội nào thực hiện hết người trước là người thắng cuộc.
 * Luật chơi: Thực hiện đúng động tác nhảy lùi, nếu làm sai sẽ không tính và làm lại. Khi nhảy tay không được rời khỏi cổ chân. Phải nhảy qua đích rồi mới được chạy trở lại.. 
- Cho trẻ chơi 3 lần và cô nhận xét sau mỗi lần.
- Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi
c. Trò chơi dân gian: Cua cắp
* Cách chơi:
- Cho 3 - 4 trẻ ngồi vòng tròn, 1 trẻ đọc đồng dao:
Cua cua cắp cắp
Đi khắp thế gian
Tìm con tìm cái
Con gà, con vịt
Con tôm, con cá…
Con nào con nấy,
Cho ta chất đạm
Mau mau cắp về.
- Trẻ vừa đọc vừa chỉ tay vào từng bạn chơi. Các từ “con gà, con vịt, con tôm, con cá” rơi vào ai thì trong suốt lượt chơi, trẻ chỉ được cắp con vật đó.
- Sau khi đã xác định được con vật mình sẽ cắp, cả nhóm oẳn tù tì để xếp thứ tự đi. Trẻ đi trước bốc hết hình và tung ra, hai tay nắm lại, đan các ngón tay vào nhau, hai ngón trỏ duỗi ra làm càng cua cắp từng hình ra chỗ mình, khi cắp phải khéo léo không để cho ngón tay chạm vào hình bên. Nếu bị chạm sẽ nhường quyền cắp cho bạn đi kế tiếp. Cứ như thế, lần lượt cho từng trẻ cắp loại hình của mình. Ai cắp hết loại hình của mình trước sẽ thắng cuộc
* Luật chơi: 
- Hai tay trẻ nắm lại, đan các ngón vào nhau, hai ngón tay trỏ duỗi ra làm càng cua cắp đúng con vật mình cần cắp. Khi cắp phải khéo léo, không để cho ngón tay chạm vào hình bên, nếu bị chạm sẽ nhường quyền cắp cho bạn kế tiếp. Ai cắp hết hình con vật của mình trước là thắng cuộc. 
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÁCH GỘP MỘT NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 10 
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết tách gộp 10 đối tượng trong phạm vi 10, thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 10
* Kỹ năng
Xếp các đối tượng từ trái sang phải, xếp tương ứng 1-1. Bớt các đối tượng từ phải sang trái. Biết tìm số tương ứng trong trò chơi.
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ chú ý có chủ định
* Giáo dục
- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học. Trẻ yêu quý các con vật, biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.
2. Chuẩn bị:
- Trẻ: Cá voi , rùa . Mỗi trẻ có 2 nhóm đồ dùng có số lượng 10. Thẻ chữ số 1-10 ...
- Mũ cho trẻ, con tôm, cá, ốc, mực, cua, ..
- Sách tập tô, bút chì màu, chì đen, gươm cho các cháu.
3. Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài
- Hát “cá vàng bơi”
- Con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát có nhắc đến con vật nào?
- Cá sống ở đâu?
- Hãy kể tên một số loài cá nước ngọt?
- Cá được chia thành những loại nào?
- Cô giáo dục trẻ biết ích lợi của một số con vật sống dưới nước và biết cách chăm sóc và bảo vệ chúng
* Hoạt động 2: Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 
* Ôn nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 10, ít hơn và nhiều hơn
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp nhóm đồ vật có số lượng là ít hơn 10, thêm và bớt để bằng 10, gắn số tương ứng
- Nghe xem có bao nhiêu tiếng cá voi kêu?
- Từ 9 tiếng voi kêu này cô có thể tạo ra nhiều âm thanh khác nhau của một số con vật
* Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 
- Cô và trẻ chơi trò chơi với con rùa
+ Đọc: “ Tập tầm vông tay không, tay có
              Tập tầm vó tay có, tay không?”
+ Đố ai đoán được mỗi tay có mấy con rùa?(cho trẻ đoán qua cô làm mẫu 2-3 lần).
- Cho trẻ lấy con rùa ra và chơi cùng.
- Các con đếm xem có đủ 9 con rùa không?
- Các con chia số con rùa ra 2 tay rồi cùng đố cô nhé.
- Cô đoán: chỉ vào 1 tay của trẻ và nói: 7 con rùa hoặc3 con rùa. Cô đi 1 vòng quanh lớp, sau đó cho trẻ đoán số  con rùa trong từng tay của cô, xoè tay ra cho trẻ xem, mỗi tay có mấy con rùa, bằng cách đếm từng con rùa đặt xuống đất.
- Trẻ nào chia thành 2 phần, mà số con rùa ở mỗi phần bằng số con rùa trong mỗi phần của cô thì xoè tay ra.
- Chơi thêm 3 lần nữa và chia 10 con rùa thành 2 phần theo các cách khác nhau.
+ Các con chia sau cho 1 tay có 4 con rùa, tay kia có mấy con rùa?(6 con rùa)
+ Các con gộp lại 1 tay có mấy con rùa?(10 rùa).....
* Luyện tập
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Con cá
- Các con nhìn xem trong rổ mình còn gì nữa?(con cá)
+ Các con đếm xem có mấy con cá?(10)
+ Cho trẻ chia số con voi ra làm 2 phần theo yêu cầu của cô:
+ Chia sao cho một phần 1 con cá - Phần kia còn mấy?(9 con cá).......
- Trong rổ các con còn gì nữa?(thẻ số).
+ Ai có số 1 và 9 thì giơ lên.
+ Ai có số 2 và 8 thì giơ lên.
+ Ai có số 4 và 6 thì giơ lên.
+ Ai có số 5 và 5 thì giơ lên
- Các con chia số của mình theo đúng thẻ số mình có.
- Cho trẻ tự kiểm tra lẫn nhau.
- Cô quan sát, hướng dẫn để trẻ kiểm tra của bạn tốt.
- Nhận xét kết quả chia của trẻ.
* Hoạt động 3: Trò chơi
* Trò chơi “Những con vật bé yêu”.
* Cách chơi:
- Cô có rất nhiều mũ các các vật (con tôm, cá, ốc, mưc, cua, ...). Mỗi bạn sẽ chọn cho mình một mũ con vật mà mình thích và đội lên đầu vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh trẻ đội mũ các con vật giống nhau chạy về 1 nhóm cầm tay nhau.
- Khi cô nói các bạn tách thành hai nhóm thì 4 bạn có mũ giống nhau phải chia ra làm 2 nhóm theo ý thích của trẻ và theo yêu cầu của cô.
* Luật chơi: 
- Nếu nhóm nào tách không đúng theo yêu cầu sẽ phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần: Lần 1 cho trẻ tách theo yêu cầu của cô, lần 2 trẻ tách nhóm theo ý thích của trẻ.  
* Kết thúc hoạt động: Chơi trò chơi “Cắp cua”
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10
- Cho trẻ chơi trò chơi :Truyền tin
- Cho trẻ làm quen bài mới: Truyện: Cá rô không vâng lời mẹ
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 6 ngày 5 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬTSỐNG DƯỚI NƯỚC
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ quan sát con ếch và môi trường sống của con ếch
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết giá trị dinh dưỡng của các món ăn được chế biến từ thịt ếch và biết cách nuôi và chăm sóc con ếch
2.Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...hình ảnh của con ếch và môi trường sống của chúng
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát con ếch.
-  Cô cho trẻ quan sát con ếch:
+ Cô có con gì đây?
+ Ai có nhận xét về con ếch
+ Con ếch sống ở đâu
+ Da ếch như thế nào?
+ Con ếch có lợi ích gì với con người?
=> Con ếch là động vật vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn, con ếch 2 mắt, 4 chân, da nhờn. Di chuyển bằng cách nhảy và bơi bằng 4 chân. Con ếch có nhiều lợi ích đối với con người cung cấp cho chúng ta nguồn dinh dưỡng giàu đạm để cho cơ thể chúng ta phát triển tốt.
* Giáo dục trẻ biết giá trị dinh dưỡng của các món ăn được chế biến từ thịt ếch và biết cách nuôi và chăm sóc con ếch .
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Tôm nhảy
Cô hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi rõ ràng để trẻ hiểu và chơi mẫu.
* Cách chơi:  Khi có lệnh của cô giáo, trẻ đứng đầu hàng của mỗi đội ngồi xuống, lưng quay về đích, tay nắm lấy cổ chân và nhảy giật lùi về đích. Khi tới đích, trẻ đó chạy nhanh về hàng của mình và đập tay vào bạn đứng thứ hai. Trẻ thứ hai tiếp tục thực hiện động tác như trẻ thứ nhất và cứ thế tiếp tục thực hiện trò chơi cho đến người cuối cùng của mỗi đội, đội nào thực hiện hết người trước là người thắng cuộc.
 * Luật chơi: Thực hiện đúng động tác nhảy lùi, nếu làm sai sẽ không tính và làm lại. Khi nhảy tay không được rời khỏi cổ chân. Phải nhảy qua đích rồi mới được chạy trở lại.. 
- Cho trẻ chơi 3 lần và cô nhận xét sau mỗi lần.
- Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi
c. Trò chơi dân gian: Cua cắp
* Cách chơi:
- Cho 3 - 4 trẻ ngồi vòng tròn, 1 trẻ đọc đồng dao:
Cua cua cắp cắp
Đi khắp thế gian
Tìm con tìm cái
Con gà, con vịt
Con tôm, con cá…
Con nào con nấy,
Cho ta chất đạm
Mau mau cắp về.
- Trẻ vừa đọc vừa chỉ tay vào từng bạn chơi. Các từ “con gà, con vịt, con tôm, con cá” rơi vào ai thì trong suốt lượt chơi, trẻ chỉ được cắp con vật đó.
- Sau khi đã xác định được con vật mình sẽ cắp, cả nhóm oẳn tù tì để xếp thứ tự đi. Trẻ đi trước bốc hết hình và tung ra, hai tay nắm lại, đan các ngón tay vào nhau, hai ngón trỏ duỗi ra làm càng cua cắp từng hình ra chỗ mình, khi cắp phải khéo léo không để cho ngón tay chạm vào hình bên. Nếu bị chạm sẽ nhường quyền cắp cho bạn đi kế tiếp. Cứ như thế, lần lượt cho từng trẻ cắp loại hình của mình. Ai cắp hết loại hình của mình trước sẽ thắng cuộc
* Luật chơi: 
- Hai tay trẻ nắm lại, đan các ngón vào nhau, hai ngón tay trỏ duỗi ra làm càng cua cắp đúng con vật mình cần cắp. Khi cắp phải khéo léo, không để cho ngón tay chạm vào hình bên, nếu bị chạm sẽ nhường quyền cắp cho bạn kế tiếp. Ai cắp hết hình con vật của mình trước là thắng cuộc. 
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: TRUYỆN “CÁ RÔ KHÔNG VÂNG LỜI MẸ”
 1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ  biết tên truyện“Cá rô không vâng lời mẹ”, hiểu nội dung truyện, nhớ tên nhân vật trong truyện
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng kể truyện diễn cảm và thể hiện được giọng của nhân vật trong truyện
- Chơi thành thạo trò chơi đóng vai
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ chú ý có chủ định, diễn đạt câu mạch lạc rõ ràng và mở rộng vốn từ khó trong truyện.
* Giáo dục: Cháu biết trật tự trong giờ học, biết yêu thương, lễ phép, biết nghe lời người lớn, kính trọng và biết giúp đỡ mẹ của mình.
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học
- Đồ dùng: tranh minh họa thơ, giáo án điện tử, Một số đồ chơi làm quà tặng mẹ.
3. Phương pháp: Quan sát, trò chơi, đàm thoại, luyện tập
4. Tiến trình hoạt động	
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài 
- Cho trẻ hát bài hát “cá vàng bơi” Cô cùng trẻ trò chuyện về chủ đề, giáo dục trẻ biết yêu thương, bạn bè, giúp đỡ, nhường nhịn và nghe lời người lớn. 
* Hoạt động2: Dạy truyện “Cá rô không vâng lời mẹ”
- Cô tạo tình huống: Cho trẻ xúm xít quanh cô để trò chuyện.
- Cho một trẻ đóng vai cá rô và hỏi trẻ lý do tại sao trẻ khóc
- Cô hỏi trẻ :
+ Các con ơi, vừa rồi các con đã gặp ai vậy?
+ Các con có biết nhân vật đó có ở trong câu chuyện nào không ?
- Cô giới thiệu tên truyện ‘Cá rô không vâng lời mẹ”
- Cô kể  truyện diễn cảm lần1
+ Cô kể truyện gì?
+ Trong truyện có nhân vật nào?
- Cô giảng nội dung, ý nghĩa  truyện   
- Cô kể truyện lần 2 cùng video minh họa nội truyện
- Cô trích dẫn làm rõ ý nội dung truyện
- Cá rô đã đi đâu chơi? Vì sao cá rô không nghe lời mẹ? Chuyện gì xảy ra với cá rô?
- Cô trích dẫn làm rõ ý từng đoạn truyện
* Giáo dục trẻ về nội dung truyện
- Đàm thoại về nội dung truyện
+ Các con ơi, vừa rồi các con đã gặp ai vậy? Các con có biết nhân vật đó có ở trong câu chuyện nào không? Cô cá rô là nhân vật như thế nào?.....
- Giáo dục trẻ về ý nghĩa của truyện
* Hoạt động 3: Trẻ kể truyện
- Cô cho trẻ kể truyện (bằng nhiều hình thức khác nhau)
- Cô và trẻ đặt tên mới cho truyện
* Trò chơi 4: Ai nhanh hơn. 
[bookmark: _GoBack]    - Cô chia lớp thành 2 đội, đứng sát vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh thì lần lượt thành viên của 2 đội sẽ phải bật nhảy qua 3 vòng để lên bắt cá bỏ vào giỏ của đội mình, sau đó đứng về cuối hàng, thời gian là 1 bản nhạc. Đội nào bắt  được nhiều cá  thì đội đó dành chiến thắng. Mỗi lần nhảy lên, mỗi bạn chỉ được bắt 1 con ốc.
- Cô bao quát, nhận xét, tuyên bố đội thắng cuộc.
* Kết thúc hoạt đông: Cô cùng trẻ hát cá vàng bơi và dọn đồ dùng.
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: TẬP TÔ CHỮ CÁI B,D,Đ (MLMN)
1. Mục đích yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ ngồi đúng tư thế, biết cầm bút và mở vở khi tô chữ. Biết tô lần lượt từ trái sang phải, tô hết dòng trên rồi tô xuống dòng dưới.
* Kỹ năng: 
- Trẻ tô trùng khít lên nét chấm mờ, tô đúng quy trình tô. Rèn kỹ năng cầm bút và tư thế ngồi tô.
* Giáo dục: 
- Giáo dục trẻ trật tự chú ý trong giờ học, kiên trì thực hiện bài tập.
2. Chuẩn bị:
- Máy tính, bài giảng tập tô b, d, đchữ in rỗng và chữ viết thường. Tranh hướng dẫn tô chữ b, d, đ chữ in rỗng và chữ viết thường. Hình ảnh động vật sống dưới nước.
- Vỡ tập tô chữ, bút chì, màu tô, bàn ghế phù hợp với trẻ.
3. Phương pháp: Trò chơi, luyện tập, đàm thoại.
4. Tiến hành hoạt động: (MLMN)
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ đã học buổi sáng
- Cho trẻ chơi trò chơi: Chữ gì biến mất
- Cho trẻ làm quen bài mới: Chủ đề nhánh động vật sống trong rừng
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	
	





























MỤC TIÊU GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thực hiện từ ngày 8/4 - 12/4/2024
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh  vực phát triển thể chất

	- Chỉ số 10: Bò vòng qua 5 – 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Chỉ số 19: Thực phẩm giàu chất đạm từ động vật

- Chỉ số 114: Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề động vật sống trong rừng
- Chỉ số 116: Phối hợp với các kỹ năng xếp hình, để tạo thành các sản phẩm có kiểu dán, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối về chủ động vật sống trong rừng
	- Trẻ thực hiện được vận động Bò vòng qua 5 – 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
-  Trẻ biết các thức phẩm giàu chất đạm của động vật đối với con người
- Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nét xé dán sống trong rừng



- Trẻ biết phối hợp với các kỹ năng xếp hình, để tạo thành các sản phẩm có kiểu dán, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối về chủ đề động vật sống trong rừng.
	- PTTC: Bò vòng qua 5 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.

- KNS+HĐNT+MLMN
+TC: Thi xem ai nói đúng

- PTTM: TH: Cắt dán động vật sống trong rừng




- HĐTH+HĐG+MLMN.


	Lĩnh vực phát triển tình cảm và xã hội

	- Chỉ số 105: Thích chăm sóc các con vật quen thuộc
	- Trẻ biết lợi ích của việc chăm sóc các con vật nuôi
	- KNS: Chăm sóc và bảo vệ động vật

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Giao tiếp

	- Chỉ số 79: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…

- Chỉ số 81: Đóng được vai của nhân vật trong truyện về chủ đề thế giới động vật
- Chỉ số 87: Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng việt.

	- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao… về chủ đề thế giới động vật 
- Trẻ biết đóng được vai của nhân vật trong truyện “Chú dê đen”

- Nhận dạng các chữ cái b,d,đ trong bảng chữ cái  tiếng việt về chủ đề động vật sống trong rừng.
	- HĐG+MNLN



- LQVH: Truyện “Chú dê đen”


- LQCC: Ôn chữ cái b,d,đ (MLMN)

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	- Chỉ số 49: Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật - Chỉ số 54: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
- Chỉ số 56: So sánh, tách gộp số lượng nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Chỉ số 62: Nhận ra quy tắc sắp xếp theo mẫu và so sánh sao chép lại 
nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Chỉ số 110: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chủ đề động vật nuôi trong gia đình.
	- Trẻ biết phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật. 
- Trẻ biết nhận xét thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.

 - Trẻ biết so sánh, tách gộp số lượng nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Trẻ biết nhận ra quy tắc sắp xếp theo mẫu và so sánh sao chép lại nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Trẻ biết thể hiện giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chủ đề động vật nuôi trong gia đình .
	- KPKH: Tìm hiểu về động vật sống trong rừng



- KPKH+MLMN 




- LQVT: So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10




-  LQVT+MLMN





- PTTM: AN: Chú voi con ở bản đôn (MLMN)





















KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thực hiện từ ngày 8/4 - 12/4/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
1. Đón trẻ, trò chuyện sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trao đổi vớp phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ quan sát các góc và trò chuyện về chủ đề của tuần.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà, nhắc phụ huynh phòng các dịch bệnh (Sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa,...), phòng tránh cá tai nạn thương tích do động vật gây ra.( Chó dại, cúm gia cầm...).
- Cho trẻ nghe về một số bài hát, bài thơ, câu truyện về chủ đề động vật sống trong rừng.

	
2. Thể dục sáng
	Trẻ tập theo nhạc bài tập buổi sáng của chủ đề động vật
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy
* Trọng động: Bài tập phát triển chung
- Động tác hô hấp: Thổi nơ 
- Động tác tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên 
- Động tác bật: Bật tách khép chân 
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

	
3. Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát một số con vật sống trong rừng
- TCVĐ:
Cáo và thỏ
- TCDG:
Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do
	- Quan sát  động vật ăn cỏ
- TCVĐ:
Cáo và thỏ
- TCDG:
Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- Quan sát 
Động vật ăn thịt
- TCVĐ:
Cáo và thỏ
-TCDG:
Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do
	- Quan sát động vật sống trong rừng  hiền lành
- TCVĐ:
Cáo ơi ngủ à
- TCDG:
Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do
	 - Quan sát động vật sống trong rừng  hung dữ
- TCVĐ:
Cáo ơi ngủ à
- TCDG:
Cá sấu lên bờ
- Chơi tự do

	
4. Hoạt động chung
	PTTC
Bò vòng qua 5 điểm dích dắc, cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.

	KPKH
Tìm hiểu về động vật sống trong rừng.
KNS: Chăm sóc và bảo vệ động vật
	PTTM
Âm nhạc
Chú voi con ở bản đôn.(mlmn)
Tạo hình
Cắt dán  các con vật sống trong rừng
	PTNT
LQVT
so sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
	PTNN
LQVH
Truyện chú dê đen
LQCC
Ôn chữ cái b,d,đ.(mlmn)

	5. Hoạt động góc
	Tên góc
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức thực hiện

	
	Góc phân vai
	- Chơi đóng vai bán hàng, bác sĩ thú y.
	- Trẻ biết thể hiện vai chơi của mình
	- Một số đồ chơi phục vụ góc chơi: Đồ nấu ăn, các loại thực phẩm, sản phẩm của một số mừ trong năm, đồ chơi bác sĩ...
	* Thỏa thuận trước khi chơi:
- Cô cho trẻ chọn góc chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi với nhau
*Tổ chức chơi
- Trong lúc trẻ  chơi cô đi từng góc chơigiúp trẻ thể hiện tốt góc chơi của mình và tạo tình huống cho trẻ xử lý
- Dặn dò trẻ không tranh giành đồ chơi của nhau
* Nhận xét:
Kết thúc cô đi đến từng góc chơi của 
trẻ và nhận xét các góc chơi và nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng.

	
	Góc xây dựng
	- Xây sở thú
	 - Trẻ hoàn thành công trình đẹp và 
hợp lý
	- Gạch và các loại hoa, khối, lon nước ngọt, nhà, thảm cỏ các con vật 
	

	
	Góc thiên nhiên
	- Chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi, các con vật sống trong rừng
	 - Trẻ biết chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi... chăm sóc động vật sống trong rừng
	- Dụng cụ làm vườn, thau, cát, nước, chai lọ...các con động vật sống trong rừng
	

	
	Góc nghệ thuật
	- Vẽ, xé dán và nặn 
- Hát múa kể truyện về chủ đề động vật sống trong rừng
	 - Trẻ vẽ, xé dán và nặn ..Hát múa kể truyện về chủ đề động vật sống trong rừng
	- Giấy màu, hồ dán, giấy vẽ, màu tô, cát,.kéo, tranh ảnh...
	

	
	Góc học tập
	-  Tô chữ chấm mờ, viết và tô các số trong phạm vi 10. lắp ghép các hình ảnh và sản phẩm về chủ đề động vật sống trong rừng
	- Trẻ viết và tô chữ cái chấm mờ và làm bài tập toán và chữ cái về chủ đề động vật sống trong rừng
	- Viết chì, bàn ghế, vở bài tập, tranh ghép hình...
	

	6.Vệ sinh, ăn trưa và ngủ trưa
	- Trẻ rửa tay, lau mặt sạch sẽ trước khi ăn và đánh răng sau khi ăn
- Động viên cho cháu ăn hết xuất, giới thiệu các món ăn, dinh dưỡng các món ăn cho trẻ
- Chăm sóc và động viên trẻ ăn chậm và suy dinh dưỡng
- Nhắc nhỡ trẻ không làm đỗ thức ăn và không nói chuyện trong bữa ăn. 
- Cho trẻ ngủ đủ giấc, mắc màn cho trẻ ngủ phòng bệnh sốt xuất huyết

	
7.Hoạt động chiều
	- Ôn lại các hoạt động buổi sáng
- Làm quen với hoạt động mới
- Trẻ hoạt động theo ý thích ở các góc
- Dạy kỹ năng sống cho trẻ: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Làm bài tập toán và chữ cái chưa làm xong ở buổi sáng
- Hoạt động ngoại khóa: cho trẻ học tiếng Anh và Earobic.
- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh phòng bệnh chân tay miệng, phòng sốt xuất huyết, cúm mùa...... 
- Giáo dục trẻ biết tránh các động vật nguy hiểm nhằm phòng tránh phòng tránh các tai nạn thương tích do động vật gây ra.(chó dại, cúm gia cầm...).

	8. Bình cờ và trả trẻ
	* Bình cờ
Cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
+ Đi học không khóc nhè
+ Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định
+ Biết chào hỏi lễ phép
- Cho trẻ tự bình cờ theo tổ và lên cắm cờ theo tổ
Cuối tuần tổng kết cờ và cắm hoa bé ngoan.
* Trả trẻ:
- Trả trẻ tận tay phụ huynh nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi về phụ huynh của cháu có biểu hiện đặc biệt và những cháu có sự tiến bộ, nhắc trẻ đi học chuyên cần.
- Cô trao đổi với bố mẹ, gia đình một số thông tin cần thiết trong ngày cũng như một số hoạt động của lớp cần có sự phối hợp với gia đình.
- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng chống bệnh truyền nhiễm như: chân tay miệng, sốt xuất huyết,cúm mùa,… và phòng tránh các dịch bệnh liên quan đến động vật.( Dại, cúm gia cầm….)















KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 2 ngày  8 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số vật sống trong rừng
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
-  Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo.
- Phát triển ngôn ngữ.
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục: Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết cách bảo vệ động vật sống trong rừng
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, nước, dụng cụ đựng nước, cát, đá, sỏi, một số lá cây, hột hạt, mô hình, tranh ảnh vật sống sống trong rừng
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát một số con vật sống trong rừng. 
- Cô đưa cho trẻ quan sát các con vật sống trong rừng. (con hổ, con voi, con hưu cao cổ, con khỉ, con cá sấu)
+ Các con vừa  xem những con vật nào?
+ Những con vật đó sống ở đâu?
+ Nếu không có rừng, nước, hạn hán thì chuyện gì sẽ xảy ra với các con vật?
+ Vậy chúng ta phải làm gì
+ Khi qua vườn bách thú chúng ta có được lại gần không? Vì sao?
=> Cô nhấn mạnh: Những con vật mà chúng mình vừa quan sát là động vật sống trong rừng đấy các bạn ạ! Chúng có tập tính tự kiếm ăn, hung dữ. Vậy nên, nếu  chúng ta qua sở thú chơi tuyệt đối không lại gần các bạn nhé!
* Giáo dục trẻ yêu quý động vật sống trong rừng, biết bảo vệ rừng, không chặt phá rừng, không săn bắt thú
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
* Chuẩn bị: Mũ cáo và thỏ 
* Luật chơi: Mỗi chú thỏ (1 bạn chơi) có một cái hang (1 bạn chơi khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi.
* Cách chơi: Chọn một cháu làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi. Trước khi chơi, cô yêu cầu các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Bắt đầu trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ:
Trên bãi cỏ 
Chú thỏ con
Tìm rau ăn
Rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có cáo gian
Đang rình đấy
Thỏ nhớ nhé
Chạy cho nhanh
Kẻo cáo gian
Tha đi mất.
Khi đọc hết bài thì cáo xuất hiện, cáo "gừm, gừm" đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau.
c. Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê
 Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi: Chọn khoảng sân rộng, bằng phẳng, sạch sẽ,thoáng mát. Lấy một chiếc khăn nhỏ, không nhìn qua được.Người chơi đứng xung quanh thành hàng rào(rộng khoảng từ 5 -7m) cùng vỗ tay cho các bạn chơi. Chọn 2 người vào chơi. Một người làm dê, một người đi bắt dê. Cả 2 đều bịt mắt. Giáo viên hướng dẫn đưa 2 bạn vào giữa vòng, đứng quay lưng vào nhau, cách một cánh tay. Quy định ai là người làm dê và ai là người đi tìm... Dê phải vừa đi vừa kêu, người đi tìm dê phải chú ý tiếng dê kêu  để mà đuổi bắt. Giáo viên hướng dẫn hô bắt đầu nhảy và đẩy 2 bạn sang 2 bên. Cuộc chơi bắt đầu, dê kêu, người đi bắt, các bạn xung quanh hò reo. Nếu bắt được dê thì thắng cuộc, chọn 2 bạn khác vào chơi lại từ đầu.
* Luật chơi: Bịt mắt kín, không được ti hí. Dừng lại, dê sẽ kêu "be, be". Các bạn xung quanh không được mách  cho bạn dê hoặc người đi tìm. Không được chui khỏi hàng rào. Nếu sau một thời gian nào đó mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng, hai người khác vào chơi.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: BÒ VÒNG QUA 5 ĐIỂM DÍCH DẮC, CÁCH NHAU 1,5 M THEO ĐÚNG YÊU CẦU.
1. Mục đíchyêu cầu
* Kiến thức
 - Trẻ nhớ tên VĐCB: Bò vòng qua 5 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu
- Trẻ biết tập bài thể dục phát triển chung, thuộc động tác.
- Trẻ biết bò theo đường dích dắc bằng bàn tay cẳng chân qua 5 điểm, biết chơi trò chơi
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng tập thể dục, kỹ năng đi, kỹ năng bò phối hợp bàn tay và cẳng chân
- Rèn khả năng chú ý, quan sát và kĩ năng chơi trò chơi
* Giáo dục:  trẻ có ý thức nề nếp trong luyện tập, hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- Phấn vạch, dây đeo vòng, chai nhựa.
- Mô hình đường dích dắc gồm 5 chướng ngại vật
3. Phương pháp: Thực hành, làm mẫu
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Khởi động
- Hát “Nắng sớm”
- Trò chuyện, giáo dục trẻ về chủ đề hiện tượng tự nhiên.
- Giáo dục trẻ biết ích lợi và tác hại của nước
- Cho trẻ đi, chạy, kiển chân khom người...các kiểu 
- Cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi và chạy khác nhau
* Hoạt động 2: Trọng  động
* Bài tập phát triển chung
Cho trẻ xếp đội hình ba hàng ngang 
- Động tác tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Động tác chân: ngồi xổm đứng lên liên tục
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên 
- Động tác bật: Bật tách khép chân 
* VĐCB: Bò vòng qua 5 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Cô giới thiệu tên bài tập: Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích
+ TTCB: Cô chống 2 bàn tay trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay, cẳng chân. Bò bằng chân nọ tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất 
phát qua điểm tiếp theo kia và cứ thế bò dích dắc qua 5 điểm và về đến cuối hàng.
Khi bò chúng mình chú ý điều gì? (Bò dích dắc qua hết điểm, bò không chạm vào các điểm)
* Trẻ thực hiện:
- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu ( Cho trẻ nhận xét)
- Lần lượt cô cho trẻ ở hai tổ lên thực hiện cho đến hết cả lớp
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn sửa sai cho trẻ
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
=> Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động
* Giáo dục:Trẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt để học tập và vui chơi.
* Trò chơi vận động: Bò qua chướng ngại vật
+ Luật chơi: Các đội thi nhau vượt qua chướng ngại vật và lấy vòng ném vào cổ chai của đội mình, đội nào ném vòng lọt vào cổ chai nhiều nhất là đội thắng cuộc.
+ Cách chơi: 2 đội đứng hàng dọc trước vạch, khi có hiệu lệnh thì bạn đầu vượt qua chướng ngại vật và lấy vòng của đội mình ném lọt vào cổ chai. Kết thúc đội nào ném vòng lọt vào cổ chai nhiều nhất đội đó chiến thắng.
+ Trẻ chơi 2 lần.
+ Nhận xét kết quả chơi, tặng lá cho 2 đội.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi chậm, hít thở sâu
* Kết thúc hoạt động
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn lại vận động cơ bản buổi sáng đã học 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Thi xem ai chọn đúng, ai chọn đúng
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị các hình ảnh và video, mô hìm, tranh ảnh về động vật sống trong rừng
+ Luật chơi: Đội nào nói  đúng và đặc  là đội thắng cuộc
- Cho trẻ làm quen bài mới: Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng
- Ôn kỹ năng sống: Thói quen xếp hàng chờ đến lượt.
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề động vật trong rừng
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 3 ngày  9 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm và lợi ích của động vật ăn cỏ sống trong rừng
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi  chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết cách bảo vệ động vật ăn cỏ sống trong rừng
2.Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, dây dù...hình ảnh về con vật ăn cỏ sống trong rừng
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát động vật ăn cỏ.
- Cô cho trẻ qua sát động vật ăn cỏ. (Con hưu cao cổ, con voi, con khỉ, con ngựa)
+ Cô có những bức tranh về con vật gì đây?
+ Những con vật này hiền lành hay hung dữ?
+ Vì sao con biết đây là động vật hiền lành? Chúng ăn gì?
+ Chúng ta làm gì để bảo vệ các con vật này?
=> Đây là những động vật sống hiền lành, chúng ăn cỏ, để cho các con vật này phát triển tốt chúng ta không được săn bán, hay chặt phá cây rừng các bạn nhé!
* Giáo dục trẻ yêu quý động vật sống trong rừng, biết bảo vệ động vật bằng cacgs không săn bắt, chặt phá rừng.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới. 
b. Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
* Chuẩn bị: Mũ cáo và thỏ 
* Luật chơi: Mỗi chú thỏ (1 bạn chơi) có một cái hang (1 bạn chơi khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi.
* Cách chơi: Chọn một cháu làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi. Trước khi chơi, cô yêu cầu các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Bắt đầu trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ:
Trên bãi cỏ 
Chú thỏ con
Tìm rau ăn
Rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có cáo gian
Đang rình đấy
Thỏ nhớ nhé
Chạy cho nhanh
Kẻo cáo gian
Tha đi mất.
Khi đọc hết bài thì cáo xuất hiện, cáo "gừm, gừm" đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau.
c. Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê
 Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi: Chọn khoảng sân rộng, bằng phẳng, sạch sẽ,thoáng mát. Lấy một chiếc khăn nhỏ, không nhìn qua được.Người chơi đứng xung quanh thành hàng rào(rộng khoảng từ 5 -7m) cùng vỗ tay cho các bạn chơi. Chọn 2 người vào chơi. Một người làm dê, một người đi bắt dê. Cả 2 đều bịt mắt. Giáo viên hướng dẫn đưa 2 bạn vào giữa vòng, đứng quay lưng vào nhau, cách một cánh tay. Quy định ai là người làm dê và ai là người đi tìm... Dê phải vừa đi vừa kêu, người đi tìm dê phải chú ý tiếng dê kêu  để mà đuổi bắt. Giáo viên hướng dẫn hô bắt đầu nhảy và đẩy 2 bạn sang 2 bên. Cuộc chơi bắt đầu, dê kêu, người đi bắt, các bạn xung quanh hò reo. Nếu bắt được dê thì thắng cuộc, chọn 2 bạn khác vào chơi lại từ đầu.
* Luật chơi: Bịt mắt kín, không được ti hí. Dừng lại, dê sẽ kêu "be, be". Các bạn xung quanh không được mách  cho bạn dê hoặc người đi tìm. Không được chui khỏi hàng rào. Nếu sau một thời gian nào đó mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng, hai người khác vào chơi.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường.
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, gọi tên, nhận xét được những đặc điểm bên ngoài của các con vật sống trong rừng như: voi, hổ, sư tử, khỉ…về cấu tạo, hình dáng, cách vận động, thức ăn, tiếng kêu, tập tính.
- Trẻ nhận biết được cách sinh sản, ích lợi của các con vật.
- Phán đoán được mối liên hệ đơn giản giữa con vật và môi trường sống.
* Kỹ năng:
- Quan sát, so sánh sự giống nhau và khác nhau của hổ và voi.
- Phân nhóm động vật theo 1-2 dấu hiệu: Thức ăn (ăn cỏ, hoa quả/ ăn thịt), tập tính (hiền lành/hung dữ), vận động (có khả năng chạy nhanh/có khả năng leo trèo).
* Giáo dục
- Có thái độ đúng đắn đối với các con vật sống trong rừng, bảo vệ các động vật quý hiếm, chống nạn phá rừng, săn bắt thú.
- Giáo dục trẻ biết tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm do những động vật hoang dã có thể gây ra.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Hình ảnh về các động vật sống trong rừng.
- Đồ dùng của cháu: Lô tô các động vât sống trong rừng, lô tô về thức ăn của các con vật, bộ hình các con vật sống trong rừng.
3. Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định trò chuyện, giới thiệu bài
- Cho trẻ hát và vận động theo bài “Chú voi con ở bản đôn”. Cô trò chuyện với trẻ:
- Các bạn vừa hát bài gì?
- Trong bài hát nhắc đến những con vật nào?
- Những con vật này sống ở đâu?
- Trong rừng còn có những con vật nào nữa?
- Để biết những con vật này sống trong rừng như thế nào hôm nay chúng mình cùng nhau tìm hiểu và khám phá nhé. 
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về động vật sống trong rừng
* Quan sát con khỉ:
+ Cô đọc câu đố:
“Con gì chân khéo như tay
Đánh đu đã giỏi lại hay leo trèo?”        (Con khỉ) 
+ Cô cho trẻ quan sát tranh con khỉ và hỏi trẻ:
- Con khỉ có những bộ phận gì?
- Lông khỉ có màu gì? (Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, hoặc xám, trắng…)
- Khỉ thích sống ở đâu?
- Khỉ di chuyển bằng cách nào?
- Khỉ thích ăn gì ? (Khỉ thích ăn các loại quả.
- Cô khái quát lại: Khỉ là con vật hiền lành, khỉ có hình dáng giống như người, rất nhanh nhẹn và hay bắt chước, leo trèo rất giỏi. Lông có nhiều màu đen hoặc nâu, hoặc xám, trắng…). Khỉ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
* Quan sát Con voi:
- Cô đọc câu đố:
“Bốn chân trông tựa cột đình
Vòi dài, tai lớn, dáng hình oai phong
Là con gì?”
- Cô cho trẻ xem tranh Con voi và trò chuyện:
+ Voi có những bộ phận nào? (Đầu, mình, chân, đuôi,)
+ Trên đầu con voi có những bộ phận gì nào? (mắt, tai, vòi, miệng, ngà)
+ Vòi của con voi dùng để làm gì? (dùng để lấy thức ăn đưa vào miệng, uống nước)
+ Voi có mấy chân? (4 chân)
+ Da voi màu gì? (Màu xám)
+ Con voi ăn gì? (hoa quả, cành cây nhỏ, mía), 
+ Voi là con vật hiền lành hay hung dữ? (Con voi là con vật hiền lành nó được con người thuần hoá và còn giúp con người làm rất nhiều việc. Chở khách thăm quan, kéo gỗ, biểu diễn xiếc)
- Cô khái quát lại: Voi là con vật to lớn, có 4 chân và cái vòi dài.Con voi còn có đôi ngà màu trắng rất cứng và có cái đuôi dài. Voi thích ăn mía và lá cây. Voi lấy thức ăn bằng vòi và dùng voi để uống nước. Voi sống thành từng bầy đàn. Voi rất khỏe, nó giúp con người nhiều việc nặng nhọc. Voi đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
- Ngoài voi ra còn có những con vật nào ăn cỏ? (Hươu cao cổ, nai, ngựa vằn, tê giác…)
- Cho cả lớp đọc thơ “Con voi”.
* Quan sát con báo:
- Cô trẻ quan sát con báo và hỏi trẻ:
+ Đây là con gì?
+ Con báo có những bộ phận gì? (Đầu, mình, chân, đuôi)
+ Lông báo như thế nào? (Lông màu cam, có đốm đen)
+ Con báo có mấy chân? (4 chân)
+ Con báo ăn gì? (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ)
+ Con báo còn biết trèo cây nên nó có thể bắt mồi ở trên cao.
+ Báo là động vật hiền lành hay hung dữ?
- Cô khái quát lại: Báo là động vật hung dữ, ăn thịt các con vật khác. Báo có 4 chân, lông của báo có đốm, báo leo trèo rất giỏi. Báo đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
* Quan sát con hổ:
- Cô đọc câu đố:
“Lông vằn, lông vện, mắt xanh
Dáng đi uyển chuyển, nhe nanh tìm mồi
Thỏ, nai gặp phải, hỡi ôi!
Muông thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng
Là con gì?
- Cô cho trẻ quan sát tranh con hổ và hỏi trẻ:
+ Đây là con gì?
+ Con hổ có những bộ phận nào? (đầu, mình, chân, đuôi)
+ Lông hổ có màu gì? (Lông hổ có màu vàng đậm và có nhiều vằn đen…)
+ Hổ có mấy chân? (4 chân)
+ Con hổ kêu như thế nào? (Gừ...ừ)
+ Con hổ ăn gì? (ăn thịt, ăn các con vật nhỏ hơn)
+ Con hổ là con vật hung dữ hay hiền lành?
- Cô khái quát lại: Hổ là động vật hung dữ chuyên ăn thịt con vật khác. Hổ có 4 chân, dưới bàn chân có móng dài, nhọn sắc. Hổ có lông màu vàng đậm và có vằn đen. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Hổ còn có tên gọi khác là cọp.
Ngoài báo và hổ còn có con vật nào ăn thịt nữa? (Hổ, linh cẩu, chó sói…)
* So sánh
* So sánh con khỉ và con voi
- Giống nhau: Đều là động vật sống trong rừng, ăn thực vật, có 4 chân, đẻ con dạy con tự kiếm sống và lớn lên.
- Khác nhau: Con khỉ ăn hoa quả, có thể leo trèo được hình dáng nhỏ. Con voi ăn cỏ to lớn có ngà, tai to, có vòi, hình dáng to lớn.
* So sánh con hổ và con báo
- Giống nhau đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con dạy con tự kiếm sống và lớn lên, đều là động vật ăn thịt.
- Khác nhau: Con hổ lông có màu vàng đậm và có nhiều vằn đen, không biết leo trèo. Con báo có lông đốm, báo leo trèo rất giỏi.
* So sánh con con khỉ, con voi với con hổ, báo
Giống  nhau: Đều là động vật sống trong rừng, có 4 chân, đẻ con, dạy con tự kiếm sống và lớn lên.
Khác nhau: Con khỉ, con voi ăn thực vật, con hổ và co báo ăn thịt.
* Mở rộng: Cho trẻ xem thêm hình, gọi tên các con vật khác.
- Cô nhấn mạnh: Tất cả những con vật trên là những con vật sống trong rừng, tự học cách sống thích nghi với môi trường, tự kiếm ăn sinh tồn. Một số con có thể được thuần chủng để nuôi trong gia đình, nuôi ở sở thú…
- Trò chuyện về ích lợi của các con vật: voi chở người, chở hàng hóa, ngà voi có thể được dùng làm để trang trí, voi , hổ, khỉ, sư tử có thể làm xiếc để phục vụ nhu cầu giải trí… 
- Cô hỏi: + Nếu không có rừng thì chuyện gì sẽ xảy ra với các con vật?
	     + Nếu không có nước, hạn hán thì các con vật sẽ như thế nào?
- Vậy chúng ta phải làm gì để giúp các con vật được sống vui vẻ trong rừng? (Bảo vệ rừng, không chặt phá rừng, không săn bắt thú)
- Giáo dục kỹ năng sống: Nếu gặp những động vật hung dữ, to lớn, chúng ta có nên đến gần không? Vì sao?
- Nên làm gì để tránh nguy hiểm? (Không đến gần, kêu to để nhờ sự giúp đỡ của người lớn)
 * Hoạt động 3: Trò chơi 
* Trò chơi: “Xếp bàn ăn cho các con vật”
- Giới thiệu trò chơi
- Phát lô tô các con vật cho trẻ
- Phân loại theo 1 dấu hiệu: Yêu cầu trẻ xếp riêng các con vật biết leo trèo vào một bàn, các con vật không biết leo trèo vào một bàn.
- Phân loại theo 2 dấu hiệu: Yêu cầu trẻ xếp riêng các con vật hiền lành 
+ Ăn cỏ, hoa quả vào một bàn, các con vật hung dữ + ăn thịt vào một bàn.
* Trò chơi: “Chọn thức ăn yêu thích cho các con vật”
- Giới thiệu trò chơi “Sắp đến hội thi rồi, các con vật tổ chức bữa tiệc để chúc mừng, nhờ các bạn chọn những thức ăn yêu thích cho các con vật trong bữa tiệc”
- Hướng dẫn cách chơi, luật chơi:  Cô mời 2 đội chơi, mỗi đội gồm 4 bạn, bật qua vòng  để đem thức ăn yêu thích, phù hợp đến cho các con vật. Trong cùng một thời gian, đội nào chọn đúng và nhiều thức ăn dành cho các con vật nhiều hơn là đội thắng cuộc.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi (2 lần).
- Cô kiểm tra kết quả chơi, cho trẻ nhắc lại các thức ăn phù hợp với các con vật vừa đem lên, khen ngợi, động viên trẻ.
* Trò chơi: Thi xem ai chon đúng
Cách chơi: Mổi đội cử ra 2 bạn và lêm tìm các con vật theo yêu cầu của cô
Luật chơi: Ai chọn và tìm đúng, tìm nhiều là đội thắng cuộc
- Cô cho trẻ chơi và nhận xét kết quả chơi
* Kết thúc hoạt động: Cho trẻ hát bài “Đố bạn biết”
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG SỐNG
ĐỀ TÀI: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ thích chăm sóc và bảo vệ các con vật gần gũi.
- Nhận biết một số hành vi đúng khi chăm sóc và bảo vệ các con vật.
* Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc và bảo vệ các con vật.
* Giáo dục
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các loài động vật.
2.Chuẩn bị
- Bài hát: Gà trống mèo con và cún con
- Hình ảnh hành vi đúng - sai khi chăm sóc các con vật.
- Mô hình con vật nuôi.
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định trò chuyện, giới thiệu bài
- Cô cùng trẻ hát bài: Gà trống mèo con và cún con.
+ Cô và các con vừa hát bài hát gì?
+ Trong bài hát nhắc đến con vật nào?
+ Những con vật đó sống ở đâu?
- Dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học.
* Hoạt động 2: Chăm sóc và bảo vệ động vật
* Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Cô cho trẻ xem hình ảnh các bạn đang chăm sóc các con vật nuôi.
+ Các con vừa được xem hình ảnh gì? (Hình ảnh các con vật: gà, chó, mèo,...)
+ Các bạn đang làm gì? (Đang cho các con vật ăn, và tắm, vuốt ve chăm sóc chúng)
+ Để chăm sóc bảo vệ các con vật chúng mình cần làm những gì? ( cho chúng ăn hàng ngày, có thể tắm hoặc bắt giận cho chúng,...)
- Cô cho trẻ đứng dậy làm những chú gà trống vui nhộn (vận động trên nền nhạc)
- Nếu không có bàn tay của con người chăm sóc và bảo vệ các con vật thì điều gì sẽ xảy ra với chúng? ( Chúng có thể bị chết đói hoặc bị người xấu bắt đi thịt )
- Để biết điều gì sẽ xảy ra cô mời chúng mình cùng quan sát lên màn hình nào.
* Nhận biết hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật.
- Cho xem hình ảnh có hành vi đúng - sai khi chăm sóc và bảo vệ con vật (vừa xem cô vừa đàm thoại với trẻ về nội dung từng hình ảnh)
- Vì sao những hành vi như đánh chó, mèo....lại là hành vi sai? Tại sao con biết?
- Cô giáo dục trẻ: Biết chăm sóc và bảo vệ các loài động vật.
* Hoạt động 3: Trải nghiệm
- Cô chia trẻ làm 2 nhóm:
- Nhóm 1: Tắm cho các con vật nuôi...
- Nhóm 2: Cho các con vật ăn...
- Cho trẻ thực hiện những công việc trên trong thời gian 1 bản nhạc.
* Kết thúc
 cô nhận xét khen ngợi động viên trẻ.
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 4 ngày 10 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
-Trẻ biết đặc điểm của động vật sống trong rừng hung dữ
* Kỹ năng
-Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
-Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
-Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
-Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống trong rừng. Biết bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm từ động vật hung dữ: không lại gần, kêu cứu người lón khi gặp nguy hiểm.
 2. Chuẩn bị
Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...các hình ảnh và mô hình của một số con vật sống trong rừng hung dữ và ăn thịt.
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích.
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát động vật ăn thịt. 
- Cô cho trẻ quan sát một số động vật ăn thịt. ( Hổ, Báo. Sói, Linh Cẩu, Cá sấu)
+ Cô có búc tranh về những con vật gì đây?
+ Ai có nhận xét vầ các con vật này? Chúng sống ở đâu?
+ Là động vật ăn cỏ hay ăn thịt.
+ Chúng ăn những con vật gì?
+ Chúng mình làm gì để bảo vệ môi trường sống của chúng?
=> Đây là những động vật sống trong rừng, rất hung dữ, Là động vật ăn thịt, chúng săn những động vật ăn cỏ. Để môi trường sống của các con vật này được đảm bảo thì chúng ta không nên săn bắt và chặt phá rừng các con nhé.
* Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ động vật sống trong rừng. Biết kêu cứu người lớn khi gặp động vật hung dữ.
b. Trò chơi vận động: Cáo và thỏ
* Chuẩn bị: Mũ cáo và thỏ 
* Luật chơi: Mỗi chú thỏ (1 bạn chơi) có một cái hang (1 bạn chơi khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm chân sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi.
* Cách chơi: Chọn một cháu làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì có một trẻ làm chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi. Trước khi chơi, cô yêu cầu các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Bắt đầu trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ:
Trên bãi cỏ 
Chú thỏ con
Tìm rau ăn
Rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có cáo gian
Đang rình đấy
Thỏ nhớ nhé
Chạy cho nhanh
Kẻo cáo gian
Tha đi mất.
Khi đọc hết bài thì cáo xuất hiện, cáo "gừm, gừm" đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau.
c. Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê
 Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi: Chọn khoảng sân rộng, bằng phẳng, sạch sẽ,thoáng mát. Lấy một chiếc khăn nhỏ, không nhìn qua được.Người chơi đứng xung quanh thành hàng rào(rộng khoảng từ 5 -7m) cùng vỗ tay cho các bạn chơi. Chọn 2 người vào chơi. Một người làm dê, một người đi bắt dê. Cả 2 đều bịt mắt. Giáo viên hướng dẫn đưa 2 bạn vào giữa vòng, đứng quay lưng vào nhau, cách một cánh tay. Quy định ai là người làm dê và ai là người đi tìm... Dê phải vừa đi vừa kêu, người đi tìm dê phải chú ý tiếng dê kêu  để mà đuổi bắt. Giáo viên hướng dẫn hô bắt đầu nhảy và đẩy 2 bạn sang 2 bên. Cuộc chơi bắt đầu, dê kêu, người đi bắt, các bạn xung quanh hò reo. Nếu bắt được dê thì thắng cuộc, chọn 2 bạn khác vào chơi lại từ đầu.
* Luật chơi: Bịt mắt kín, không được ti hí. Dừng lại, dê sẽ kêu "be, be". Các bạn xung quanh không được mách  cho bạn dê hoặc người đi tìm. Không được chui khỏi hàng rào. Nếu sau một thời gian nào đó mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng, hai người khác vào chơi.
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN (MLMN)
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ nhớ được tên bài hát, biết hát, thuộc bài hát "Chú voi con ở bản đôn" hát nhịp nhàng theo nhạc. Trẻ hát đúng lời và đúng giai điệu bài hát. 
-Trẻ hiểu được nội dung của bài hát được nghe.
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng vận động theo nhạc, chơi thành thạo trò chơi âm nhạc
- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc của trẻ. Tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động biểu diễn.
* Giáo dục
 - Qua bài hát giáo dục trẻ thêm yêu thiên nhiên và biết cách bảo vệ động vật sống trong rừng
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học
- Đồ dùng:  máy hát. Băng nhạc - trống lắc
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động (mlmn)
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: CẮT DÁN ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
1. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt  theo đường cong và vẽ thêm các chi tiết và sắp xếp bố cục hợp lý để bài tạo hình cân đối và hài hòa biết bôi hồ dán thẳng mép và đều hồ phẳng giấy
* Kỹ năng
- Trẻ biết sử dụng phối hợp các kĩ năng khác nhau trong tạo hình như cắt và sán
- Phát triển óc tư duy, quan sát, trí tưởng tượng, sáng tạo và năng lực thẩm mĩ cho trẻ. 
- Trẻ có hứng thú, tích cực hoạt động tạo ra sản phẩm.
* Giáo dục
- Qua bài vẽ giáo dục trẻ biết ích lợi của động vật sống trong rừngđối với  đời sống của con  người  và đối với sức khỏe con người, biết dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ hoạt động
2. Chuẩn bị 
- Không gian tổ chức:Trong lớp học
- Đồ dùng dạy học: Máy hát, xắc xô, tranh mẫu.
- 3 tranh về động vật trong rừng
+ Tranh 1: Cắt dán những con hổ
+ Tranh 2: Cắt dán những con chim đang bay
+ Tranh 3: Cắt dán nhiều con vật trong rừng
3. Phương pháp: Quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
*  Hoạt động 1: Ổn định trò chuyện, giới thiệu bài
- Hát “Chú voi con ở bản đôn”
- Đàm thoại, trò chuyện về chủ đề động vật sống trong rừng
- Cô giáo dục trẻ biết ích lợi và giá trị của các con vật sống trong rừng, biết cách bảo vệ và chăm sóc
* Hoạt động 2: Cắt dán một số con vật sống trong rừng
* Quan sát tranh mẫu
Cho trẻ quan sát các tranh xung quanh lớp: Cô giới tthiệu từng tranh. Cô để trẻ tự nhận xét về bức tranh
- Tranh 1: Cắt dán những con hổ
+ Các con xem tranh vẽ về cảnh gì nào ?
+ Có những con vật nào?
- Tranh 2: Cắt dán con voi
+ Trong tranh cô cắt dán những con vật đang làm gì?
Cô cho trẻ nhận xét.
- Tranh 3: Cắt dán nhiều con vật trong rừng
Cô cho trẻ nhận xét bức tranh thứ 3
Cô cùng trẻ chơi trò chơi: “Con voi” khỏi động các ngón tay
* Trẻ cắt dán các con vật sống trong rừng
* Cô cắt dán mẫu và hưỡng dẫn kỹ năn cắt, dán
- Cô giáo dục kỹ năng cầm kéo và không nghịch bạn khi sử dụng kéo
* Trẻ thực hiện.
- Trong khi trẻ vẽ cô nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm kéo
- Trẻ nào không làm được cô hướng dẫn trẻ cắt.trong quá trình trẻ cắt dán cô khái quát,
* Hoạt động 3: Trưng bày, nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ treo tranh, tiến hành nhận xét.
- Con thích bài nào nhất? Vì sao con thích? Cho trẻ nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- Cô nhận xét, khái quát
- Cô trao phần thưởng cho các gia đình
* Kết thúc hoạt động:
- Cô cho trẻ hát bài “Chú voi con ở Bản Đôn” và đi ra ngoài.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn lại bài hát “Chú voi con ở bản đôn” 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Thi xem ai nói đúng
- Cho trẻ làm quen bài mới: So sánh số lương 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	
	
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 5 ngày 11 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết quan sát một số con vật sống trong rừng hiền lành
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...hình ảnh về các con vật sống trong rừng hiền lành
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích.
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết trong ngày.
* Quan sát có chủ định: Quan sát động vật sống trong rừng  hiền lành.
- Cô cho trẻ quan sát động vật sống trong rừng  hiền lành.( Nai, thỏ, hưu…)
+ Nhìn xem cô có bức tranh về các con vật gì đây?
+ Ai có nhận xét về các con vật này? Chúng sống ở đâu?
+ Đây là động vật hung dữ hay hiền lành?
+ Vì sao các con biết?
=> Đây là những con vật sống trong rừng hiền lành, thức ăn chủ yếu của chúng là cỏ. Để cho các con vật sống và phát triển tốt chúng ta không nên săn bắn và chặt phá rừng các con nhé!
* Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các động vật sống trong rừng.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à.
Cô hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi rõ ràng để trẻ hiểu và chơi mẫu.
* Luật chơi: Ai bị cáo chạm vào người coi như bị bắt, phải về nhà cáo chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn phải chạm vào người bạn. 
* Cách chơi: Chọn 1 cháu nhanh nhẹn làm cáo ngồi vào vòng tròn chính giữa. Các bạn khác cầm tay nhau đi xung quanh nói “Cáo ơi ngủ à!” Khi nghe các bạn hỏi lần 2 thì cáo kêu Hừm! Hừm! Tất cả lò cò tản ra xung quanh. Cáo nhảy lò cò đuổi bắt, ai bị bắt phải chờ bạn cứu. Đổi vai cáo chơi tiếp. 
-Cho trẻ chơi 3-4 lần, lên lấy thức ăn cho từng con vật nuôi trong gia đình
Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi
c. Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi: Vạch 2 đường vạch cách nhau từ 3m trở lên tùy độ tuổi của nhóm chơi làm bờ. Người “bị” sẽ làm cá sấu đi lại ở giữa 2 vạch đó và tìm bắt người ở dưới nước hoặc có một chân ở dưới nước. ( Tức thò 1 chân ra khỏi vạch hay nhảy ra khỏi vạch)
Những người còn lại đứng ngoài hai bên vạch, nghĩa là đứng trên bờ vừa chọc tức cá sấu bằng cách đợi các sấu ở xa thì thò một chân xuống nước vừa vỗ tay hát “ các sấu, cá sấu lên bờ”. Khi nào cá sấu quay lại thì lại nhảy lên bờ. Người nào nhảy lên không kịp bị cá sấu bắt được phải thay làm các sấu. Nếu cá sấu bắt được một lúc hai người, thì 2 người đó sẽ xác định ai sẽ làm cá sấu qua trò chơi oẳn tù tì. Nếu cá sấu không nhanh nhẹn khi bắt người khác thay thế thì bị làm cá sấu đến lúc“chảy nước mắt cá sấu” hay mệt quá thì thôi. Trò chơi lại quay về lại ban đầu để tìm con cá sấu khác
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: SO SÁNH SỐ LƯỢNG 3 NHÓM ĐỐI TƯỢNG TRONG PHẠM VI 10
1. Mục đích yêu cầu.
* Kiến thức
- Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn, kém về số lượng trong  phạm vi 10. Nhận biết được số nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
- Biết tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10.
- Kỹ năng xếp tương ứng 1:1:1
* Giáo dục: Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật và tránh xa một số con vật có thể gây nguy hiểm.
2. Chuẩn bị
- Các nhóm đồ dùng, đồ chơi trong lớp có số lượng là 10, 3 ngôi nhà, thẻ chấm tròn có số lượng 8,9,10
- Mỗi trẻ 10 hổ , 10 voi,  10 khỉ, thẻ số từ 1 đến  10.
- Máy vi tính
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình tổ chức hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện với trẻ.
- Cho trẻ hát bài: “Chú voi con ở Bản Đôn”.
- Bạn nào nhắc lại cho cô loài động vật mà cô trò ta vừa hát đến nào?
- Con voi sống ở đâu?
* Giáo dục trẻ tình yêu với động vật
* Hoạt động 2: So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
* Ôn nhận biết nhóm đồ vật có số lượng là 10
- Cô cho trẻ tìm quanh lớp xem có nhóm đồ dùng nào có số lượng là 10, cho trẻ đếm kiểm tra, nêu kết quả và tìm thẻ số tương ứng.
- Cô cho trẻ đếm số đồ dùng trên bàn, nêu kết quả và tìm thẻ số tương ứng.
* So sánh số lượng 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
- Trong rổ đồ chơi của các con có gì?
- Cho trẻ xếp hết số hổ thành 1 hàng ngang ( xếp từ trái sang phải).
- Yêu cầu trẻ xếp 9 voi tương ứng 1:1 với số hổ.
- Yêu cầu trẻ xếp 8 khỉ tương ứng 1:1 với số hổ.
- Cho trẻ đếm số hổ và số voi, số khỉ.
- Tìm thẻ số tương ứng với mỗi đối tượng.
- Cho trẻ so sánh số hổ và số voi
+ Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn, nhiều hơn là mấy, ít hơn là mấy?
- Cho trẻ so sánh số voi và số khỉ
+ Nhóm nào nhiều hơn, nhóm nào ít hơn, nhiều hơn là mấy, ít hơn là mấy?
- Cho trẻ so sánh 3 nhóm hổ, voi, khỉ
- Cho trẻ đếm 3 nhóm và hỏi trẻ vậy nhóm nào nhiều nhất? nhóm nào ít hơn, nhóm nào ít nhất? vì sao?
- Nhóm nào nhiều nhất?
- Nhóm nào ít hơn?
- Nhóm nào ít nhất?
* Cô chốt:
- Nhóm hổ với nhóm voi với nhóm khỉ thì nhóm hổ có số lượng nhiều nhất là có 10.
- Nhóm voi so với nhóm khỉ thì nhiều hơn nhưng so với nhóm hổ lại ít hơn nên nhóm lá là nhóm ít hơn là có 9.
- Nhóm khỉ so với nhóm voi với nhóm hổ thì nhóm khỉ là ít nhất là có 8.
+ Cho trẻ chỉ vào nhóm hổ và nói nhiều nhất, chỉ vào nhóm khỉ nói ít hơn, chỉ vào nhóm khỉ nói ít nhất
+Muốn nhóm voi, khỉ bằng nhóm hổ thì phải làm thế nào?
- Cho trẻ lấy thêm 1 voi, thêm 2 khỉ xếp vào nhóm để đếm và so sánh số hổ, voi, khỉ
- Nhóm hổ, voi và khỉ bây giờ như thế nào?
- Cùng bằng mấy?
( Đều bằng nhau và cùng có 10)
-Cho trẻ đếm và cất từng nhóm
- Cất 3 con hổ thì còn mấy con hổ?
- Cất 2 voi thì còn mấy con voi?...
- Cất dần từng đối tượng và đếm
* Hoạt động 3: Trò chơi
* Trò chơi 1: Ai nói đúng
- Cho trẻ quan sát trên hình ảnh 3 nhóm động vậtsống trong rừng có số lượng khác nhau trong phạm vi 10,trẻ nói tên nhóm con vật có số lượng nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
- Luật chơi : Bạn nào nói đúng thưởng vỗ tay
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
- Động viên trẻ
* Trò chơi 2: Về đúng nhà
- Cách chơi: Cô chuẩn bị 3 ngôi nhà có gắn số chấm tròn nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.Cô phát cho mỗi bạn 1 lô tô có số chấm tròn tương ứng với số chấm tròn của từng ngôi nhà, trẻ vừa đi vừa hát khi cô nói Tìm nhà,tìm nhà trẻ phải nhanh chân chạy về đúng ngôi nhà có số lượng tương ứng với số chấm tròn trên tay của mình.
- Luật chơi: Bạn nào về sai nhà sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng.
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. (Cho trẻ đổi lô tô sau mỗi lượt chơi)
- Cô và trẻ kiểm tra kết quả sau khi chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA , NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: So sánh số lương 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10
- Cho trẻ chơi trò chơi: Truyền tin
- Cho trẻ làm quen bài mới: Truyện: Chú dê đen 
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 6 ngày 12 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ quan sát một số động vật sống trong rừng hung dữ
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với các con vật hung dữ
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...hình ảnh của một số con vật sống trong rừng hung dữ
3. Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định
- Cô cho trẻ đi dạo xung quanh vườn trường., quan sát thời tiết. 
* Quan sát có chủ định: Quan sát động vật sống trong rừng  hung dữ. 
- Cô cho trẻ quan sát động vật sống trong rừng hung dữ.( Nai, thỏ, hưu…)
+ Nhìn xem cô có bức tranh về các con vật gì đây?
+ Ai có nhận xét về các con vật này? Chúng sống ở đâu?
+ Đây là động vật hung dữ hay hiền lành?
+ Vì sao các con biết?
=> Đây là những con vật sống trong rừng hung dữ, thức ăn chủ yếu của chúng là thịt. Để cho các con vật sống và phát triển tốt chúng ta không nên săn bắn và chặt phá rừng các con nhé!
+ Có nên lại gần, tiếp xúc khi gặp động vật hung dữ?
* Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ các động vật sống trong rừng. Biết kêu cứu người lớn khi gặp động vật hung dữ.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Cáo ơi ngủ à.
Cô hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi rõ ràng để trẻ hiểu và chơi mẫu.
* Luật chơi: Ai bị cáo chạm vào người coi như bị bắt, phải về nhà cáo chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu bạn phải chạm vào người bạn. 
* Cách chơi: Chọn 1 cháu nhanh nhẹn làm cáo ngồi vào vòng tròn chính giữa. Các bạn khác cầm tay nhau đi xung quanh nói “Cáo ơi ngủ à!” Khi nghe các bạn hỏi lần 2 thì cáo kêu Hừm! Hừm! Tất cả lò cò tản ra xung quanh. Cáo nhảy lò cò đuổi bắt, ai bị bắt phải chờ bạn cứu. Đổi vai cáo chơi tiếp. 
- Cho trẻ chơi 3-4 lần, lên lấy thức ăn cho từng con vật nuôi trong gia đình
Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi
c. Trò chơi dân gian: Cá sấu lên bờ
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Cách chơi: Vạch 2 đường vạch cách nhau từ 3m trở lên tùy độ tuổi của nhóm chơi làm bờ. Người “bị” sẽ làm cá sấu đi lại ở giữa 2 vạch đó và tìm bắt người ở dưới nước hoặc có một chân ở dưới nước. ( Tức thò 1 chân ra khỏi vạch hay nhảy ra khỏi vạch)
Những người còn lại đứng ngoài hai bên vạch, nghĩa là đứng trên bờ vừa chọc tức cá sấu bằng cách đợi các sấu ở xa thì thò một chân xuống nước vừa vỗ tay hát “ các sấu, cá sấu lên bờ”. Khi nào cá sấu quay lại thì lại nhảy lên bờ. Người nào nhảy lên không kịp bị cá sấu bắt được phải thay làm các sấu. Nếu cá sấu bắt được một lúc hai người, thì 2 người đó sẽ xác định ai sẽ làm cá sấu qua trò chơi oẳn tù tì. Nếu cá sấu không nhanh nhẹn khi bắt người khác thay thế thì bị làm cá sấu đến lúc“chảy nước mắt cá sấu” hay mệt quá thì thôi. Trò chơi lại quay về lại ban đầu để tìm con cá sấu khác
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: TRUYỆN CHÚ DÊ ĐEN
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ được tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện: Dê trắng, dê đen, Chó sói.
- Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện: Chú Dê trắng đi vào rừng tìm cỏ non, nước mát nhưng vì nhút nhát nên đã bị Chó sói ăn thịt. Còn chú Dê đen vì dũng cảm nên đã không bị ăn thịt và đuổi được Chó sói đi.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết lắng nghe cô kể chuyện và biết thể hiện ngữ điệu giọng của các nhân vật trong truyện.
+ Chó sói: Giọng gian ác, ồm ồm.
+ Dê trắng: Nhỏ nhẹ, run sợ.
+ Dê đen: Dũng cảm, nói to.
- Trẻ mạnh dạn trả lời các câu hỏi của cô.
* Giáo dục: 
- Trẻ phải dũng cảm, bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động tập thể.
- Biết hợp tác các nhóm khi chơi.
2. Chuẩn bị:
 Phần mềm Powerpoint có các slide nội dung câu truyện “Chú dê đen”.
- Khung diễn rối câu chuyện : “Chú dê đen”.
- Nhạc có bài  “Chú voi con ở bản đôn”.
- Mũ các nhân vật: Chó sói, dê trắng, dê đen.
- Khung cảnh khu rừng có cây cối, cỏ , hoa,…
- Thước chỉ.
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện với trẻ.
- Cho trẻ hát bài: “Chú voi con ở Bản Đôn”.
+ Bạn nào nhắc lại cho cô loài động vật mà cô trò ta vừa hát đến nào?
+ Con voi sống ở đâu?
+ Trong rừng còn có rất nhiều các loài động vật, bạn nào có thể kể cho cô và các bạn nghe nào?
- Trong rừng có rất nhiều loài động vật sinh sống như động vật ăn thịt hung dữ có hổ, báo, sư tử, rắn…, động vật ăn cỏ hiền lành như hươu cao cổ, nai, thỏ, dê… (cho trẻ xem ảnh về 1 số động vật sống trong rừng).
+ Vậy nhưng cũng có một loài vật ăn cỏ hiền lành nhưng nhờ có sự dũng cảm và tự tin của mình mà loài động vật đó có thể làm cho 1 loài động vật ăn thịt hung dữ như Chó Sói phải run sợ và bỏ chạy, các con có nhớ đó là loài động vật nào không? Nhân vật đó nằm trong câu chuyện nào?
- Đó chính là câu chuyện “Chú Dê Đen”
* Hoạt động 2: Dạy thuyện “Chú Dê Đen”
- Cô kể lần 1 kết hợp điệu bộ (không tranh)
- Hỏi tên truyện, tên nhân vật trong truyện
- Cô giảng nội dung truyện
- Cô kể lần 2 có tranh  trên máy tính (tóm tắt câu chuyện)
- Trích dẫn làm rõ ý và giảng từ khó (từng đọan truyện)
* Đàm thoại về nội dung câu chuyện:
+ Trong câu chuyện “Chú Dê Đen” cô vừa kể có mấy nhân vật vầ đó là những nhân vật nào? 
+ Dê Trắng đi vào rừng để làm gì? 
+ Dê Trắng đã gặp con gì? 
+ Các con cho cô biết tại sao Dê Trắng lại bị Sói ăn thịt? 
+ Dê Đen đi vào rừng để làm gì?
+ Dê Đen có bị Sói ăn thịt không? Tại sao? 
+ Vậy qua câu chuyện các con muốn mình giống nhân vật nào? Tại sao?
- Giáo dục: Trong cuộc sống hằng ngày, các con phải mạnh dạn, can đảm, tự tin và dũng cảm để có thể tự bảo vệ bản thân. Các con không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải biết giúp đỡ mọi người khi khó khăn.
* Trẻ kể truyện
- Cô cho 1 – 2 trẻ lên kể lại câu chuyện 
- Cô cho trẻ xem phim câu chuyện “Chú Dê Đen”.
* Bé đóng vai: 
- Chọn 3 trẻ lên, cho trẻ tự nhận vai mà mình muốn đóng. Hỏi lại trẻ về lời nói cũng như tính cách của từng nhân vật trong chuyện để trẻ đóng được đạt hơn.
* Hoạt động 3: Trò chơi “Lùa dê về chuồng”
- Luật chơi: Trẻ phải bước qua cầu (3 cái ghế) và lựa đúng hình chú dê để dán vào đúng chuồng nhà mình. Trẻ nào dán nhầm chuồng hoặc nhầm hình thì không được tính vào kết quả.
- Cách chơi: Phân trẻ thành 2 đội chơi, khi nhạc bật lên trẻ của 2 đội sẽ bước qua lần lượt 3 chiếc cầu (ghế) và chọn đúng hình chú dê trong rổ để dán lên chuồng nhà mình. Khi trẻ quay về phải đập vào tay bạn tiếp theo thì bạn đó mới bắt đầu chơi. Kết thúc đội nào lùa được nhiều dê về chuồng hơn đội đó sẽ thắng.
* Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương 2 đội chơi.
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: ÔN CHỮ CÁI  B,D,Đ
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết được đặc điểm  của chữ cái b,d,đ, biết tô nét chữ cái b,d,đ
- Trẻ biết tên các loài động vật, biết chữ b,d,đ có trong tên của các con vật qua các trò chơi với chữ cái b,d,đ
* Kỹ năng:
- Trẻ phát âm đúng, rõ ràng các chữ cái b,d,đ
- Trẻ phân biệt được đặc điểm giống và khác nhau giữa chữ cái b,d,đ
- Trẻ chơi được các trò chơi với chữ cái b,d,đ
* Giáo dục:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động tập thể.
- Biết hợp tác các nhóm khi chơi.
- Trẻ có ý thức chăm sóc và bảo vệ các con vật.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Giáo án điện tử chữ cái b,d,đ. Máy tính, màn chiếu.
- Nhạc hiệu chương trình: Ô cửa bí mật.
- Nhạc bài hát “Cùng nhau đua tài” Dựa trên nền nhạc “Lý kéo chài”, nhạc bài vui học chữ cái
- Nhạc một số bài hát về các con vật
- Tranh các con vật có từ chứa chữ cái b,d,đ và và tranh các con vật có từ không chứa chữ cái b,d,đ
- 3 bảng cho trẻ gắn tranh
* Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một rổ đựng các chữ cái b,d,đ và các chữ cái khác trong bài thơ câu chuyện trò chơi
- Mỗi trẻ có một tấm bìa có 9 ô, hàng ngang 1 ô gắn sẵn chữ cái b,d,đ
3. Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4. Tiến trình tổ chức hoạt động (MLMN)
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC	
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Truyện chú dê đen
- Cho trẻ chơi trò chơi: Con gì biến mất
- Cho trẻ làm quen bài mới: Chim và côn trùng
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề.
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	













MỤC TIÊU GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHIM VÀ CÔN TRÙNG
Thực hiện từ ngày 15/4 – 19/4/2024
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh  vực phát triển thể chất

	- Chỉ số 11: Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Chỉ số 19: Thực phẩm giàu chất đạm từ động vật
- Chỉ số 113: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
- Chỉ số 115: Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối về chủ đề chim và một số loại côn trùng.
	- Trẻ biết bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Trẻ biết các thức phẩm giàu chất đạm của động vật đối với con người
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối về chủ đề thế giới động vật
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối về chủ đề chim và một số loại côn trùng.
	- PTTC: Bò vòng qua 7 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu

- KNS+HĐNT+MLMN
+TC: Thi xem ai nói đúng
- HĐTH+HĐG+MLMN: vẽ về chủ đề chim và côn trùng bé thích
+ TC: Họa sĩ tài năng, bé khéo tay
- PTTM:TH: Nặn các con côn trùng bé thích (MLMN)


	Lĩnh vực phát triển tình cảm và xã hội

	- Chỉ số 105: Thích chăm sóc các con vật quen thuộc
	- Trẻ biết lợi ích của việc chăm sóc các con vật nuôi
	- KNS: Ôn chăm sóc và bảo vệ động vật

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - Giao tiếp

	- Chỉ số 79: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
- Chỉ số 81: Đóng được vai của nhân vật trong truyện về chủ đề thế giới động vật
giới động vật
- Chỉ số 87: Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…
- Trẻ biết đóng được vai của nhân vật trong truyện về chủ đề thế giới động vật

- Nhận dạng các chữ cái b,d,đ về chủ đề thế giới động vật
	- LQVH+HĐG+ MLMN  


- LQVH: Truyện “Bầy kiến và châu chấu(MLMN)


- LQCC: Ôn chữ cái b,d,đ

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	- Chỉ số 49: Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về các con vật, thảo luận về đặc điểm của các con vật.

- Chỉ số 54: Nhận xét, thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 
- Chỉ số 60: Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Chỉ số 63: Sử dụng một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả về chủ đề chim và côn trùng. 
- Chỉ số 110: Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chim và một số loại côn trùng.

	- Trẻ biết phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau (tên gọi, cấu tạo, đặc điểm, ích lợi của chim và một số loại côn trùng).
-Trẻ biết thảo luận về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. 

- Trẻ nhận  biết nhóm số lượng 10.


- Trẻ biết sử dụng một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả về chủ đề chim và côn trùng.
- Trẻ biết thể hiện giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ... về chủ đề chim và một số loại côn trùng.
	- KPKH: Tìm hiểu về một số con chim và côn trùng



- KPKH, HĐNT, MLMN




- LQVT: Ôn số lượng 10



- HĐG, HĐNT, MLMN.




- PTTM:AN: Hát vận động minh họa bài hát "Con cào cào”.
























KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHIM VÀ CÔN TRÙNG
Thực hiện từ ngày 15/4 – 19/4/2024
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
1. Đón trẻ, trò chuyện sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trao đổi vớp phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ quan sát các góc và trò chuyện về chủ đề của tuần.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp và ở nhà, nhắc phụ huynh phòng các dịch bệnh (Sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa,...), phòng tránh cá tai nạn thương tích do động vật gây ra.( Chó dại, cúm gia cầm...).
- Cho trẻ nghe về một số bài hát, bài thơ, câu truyện về chim và côn trùng.

	
2. Thể dục sáng
	Trẻ tập theo nhạc bài tập buổi sáng của chủ đề động vật
* Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi chạy
* Trọng động: Bài tập phát triển chung
- Động tác hô hấp: Thổi nơ 
- Động tác tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên liên tục
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên 
- Động tác bật: Bật tách khép chân 
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hít thở nhẹ nhàng

	
3. Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát một số các loại chim và côn trùng
- TCVĐ:
Mèo và chim sẻ
- TCDG:
Chim bay cò bay
- Chơi tự do
	- Quan sát  động một số loại chim hiền lành
- TCVĐ:
Mèo và chim sẻ
- TCDG:
Chim bay cò bay
- Chơi tự do
	- Quan sát một số loại chim hung dữ.
- TCVĐ:
Mèo và chim sẻ
- TCDG:
Chim bay cò bay
- Chơi tự do
	- Quan sát một số con côn trùng có ích
- TCVĐ:
Ong và gấu
- TCDG:
Con muỗi
- Chơi tự do
	- Quan sát một số con côn trùng có hại
- TCVĐ:
Ong và gấu
- TCDG:
Con muỗi
- Chơi tự do

	
4. Hoạt động chung
	PTTC
Bò vòng qua 7 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu
	KPKH
Tìm hiểu về một số con chim và côn trùng.
- KNS: Ôn chăm sóc và bảo vệ động vật
	PTTM
Âm nhạc
Hát vận động minh họa bài hát "Con cào cào”
Tạo hình
Nặn các con côn trùng bé thích
(MLMN)
	PTNT
LQVT
Ôn nhóm số lượng trong phạm 10

	PTNN
LQVH
Truyện: Bầy kiến và châu chấu (MLMN)
LQCC
Ôn chữ cái b,d,đ

	
5. Hoạt động góc
	Tên góc
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức thực hiện

	
	Góc phân vai
	- Chơi đóng vai bán hàng, bác sĩ thú y
	- Trẻ biết thể 
hiện vai chơi
 của mình
	- Một số đồ chơi phục vụ góc chơi: Đồ nấu ăn, các loại thực phẩm, sản phẩm của một số mừ trong năm, đồ chơi bác sĩ...
	* Thỏa thuận trước khi chơi:
- Cô cho trẻ chọn góc chơi sau đó tổ chức cho trẻ chơi cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi với nhau
* Tổ chức chơi: 
- Trong lúc trẻ  chơi cô đi từng góc chơigiúp trẻ thể hiện tốt góc chơi của mình và tạo tình huống cho trẻ xử lý
- Dặn dò trẻ không tranh giành đồ chơi của nhau
* Nhận xét:
- Kết thúc cô đi đến từng góc chơi của 
trẻ và nhận xét các góc chơi và nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng

	
	Góc xây dựng
	- Xây vườn hoa
	 - Trẻ hoàn thành công trình đẹp và 
hợp lý
	- Gạch và các loại hoa, khối , lon nước ngọt, nhà, thảm cỏ các con vật 
	

	
	Góc thiên nhiên
	- Chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi, các con vật 
	 - Trẻ biết chăm sóc cây và tưới nước chơi với cát và nước, sỏi.. chăm sóc động vật 
	- Dụng cụ làm vườn, thau, cát, nước, chai lọ... các con động vật 
	

	
	Góc nghệ thuật
	-Vẽ, xé dán và nặn 
- Hát múa kể truyện về chủ đề động vật 
	 -Trẻ vẽ, xé dán và nặn. Hát múa kể truyện về chủ đề động vật 
	- Giấy màu, hồ dán, giấy vẽ, màu tô, cát,.kéo, tranh ảnh...
	

	
	Góc học tập
	- Tô chữ chấm mờ, viết và tô các số trong  phạm vi 10,..lắp ghép các hình ảnh và sản phẩm về chủ đề động vật 
	- Trẻ viết và tô chữ cái chấm mờ và làm bài tập toán và chữ cái về chủ đề động vật 
	-Viết chì, bàn ghế, vở bài tập, tranh ghép hình...
	

	
6. Vệ sinh, ăn trưa và ngủ trưa
	- Trẻ rửa tay, lau mặt sạch sẽ trước khi ăn và đánh răng sau khi ăn
- Động viên cho cháu ăn hết xuất, giới thiệu các món ăn, dinh dưỡng các món ăn cho trẻ
- Chăm sóc và động viên trẻ ăn chậm và suy dinh dưỡng
- Nhắc nhỡ trẻ không làm đỗ thức ăn và không nói chuyện trong bữa ăn. 
- Cho trẻ ngủ đủ giấc, mắc màn cho trẻ ngủ phòng bệnh sốt xuất huyết

	
7. Hoạt động chiều
	- Ôn lại các hoạt động buổi sáng
- Làm quen với hoạt động mới
- Trẻ hoạt động theo ý thích ở các góc
- Dạy kỹ năng sống cho trẻ: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Làm bài tập toán và chữ cái chưa làm xong ở buổi sáng
- Hoạt động ngoại khóa: cho trẻ học tiếng Anh và Earobic.
- Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh phòng bệnh chân tay miệng, phòng sốt xuất huyết, cúm mùa...... 
- Giáo dục trẻ biết tránh các động vật nguy hiểm nhằm phòng tránh phòng tránh các tai nạn thương tích do động vật gây ra.(chó dại, cúm gia cầm...).

	8. Bình cờ và trả trẻ
	* Bình cờ
Cho trẻ nhắc lại tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần
+ Đi học không khóc nhè
+ Biết cất đồ dùng đúng nơi quy định
+ Biết chào hỏi lễ phép
- Cho trẻ tự bình cờ theo tổ và lên cắm cờ theo tổ
Cuối tuần tổng kết cờ và cắm hoa bé ngoan.
* Trả trẻ:
- Trả trẻ tận tay phụ huynh nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ. 
- Trao đổi về phụ huynh của cháu có biểu hiện đặc biệt và những cháu có sự tiến bộ, nhắc trẻ đi học chuyên cần.
- Cô trao đổi với bố mẹ, gia đình một số thông tin cần thiết trong ngày cũng như một số hoạt động của lớp cần có sự phối hợp với gia đình.
- Tuyên truyền phụ huynh cách phòng chống bệnh truyền nhiễm như: chân tay miệng, sốt xuất huyết,cúm mùa,… và phòng tránh các dịch bệnh liên quan đến động vật.( Dại, cúm gia cầm….)


















KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 2 ngày 15 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHIM VÀ CÔN TRÙNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
-Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của một số loại chim và côn trùng
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Rèn luyện phản xạ nhanh, khéo léo.
- Phát triển ngôn ngữ.
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại chim quý hiếm và phòng các bệnh lây nhiễm từ côn trùng có hại 
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, nước, dụng cụ đựng nước, cát, đá, sỏi, một số lá cây, hột hạt, mô hình một số con chim và con côn trùng
3.Tiến trình tổ chức
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định. (Tùy tình hình quan sát)
* Quan sát có chủ định: Quan sát một số các loại chim và côn trùng.
- Cô cho trẻ quan sát tranh một số loại chim (Đại Bàng, chim sẻ, con cò)
+ Đây là bức tranh về các con gì?
+ Vì sao các bạn biết đây là con chim?
+ Chúng sống ở đâu? Có biết bay không?
+ làm sao để bảo vệ chúng?
=> Đây là bức tranh về các con chim, chúng trú ngụ ở trên cây, và có thể bay. Để cho những con chim này sống và phát triển tốt thì chúng ta không được săn bắt hay chặt phá cây các con nhé!
- Đặt câu hỏi tuong tự về một số con côn trùng. (Bướm, ong, dán, muỗi, bọ rùa…)
* Giáo dục trẻ biết yêu quý con chim và những con côn trùng có lợi, biết bảo vệ môi trường sống của chúng. Biết giữ nhà của sạch sẽ và tiêu diệt những con côn trùng có hai.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.
* Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.
* Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m. Các trẻ khác làm chim sẻ. Các chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu "chích, chích, chích" (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu "meo, meo, meo" thì các chú chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần. Mỗi lần, chim sẻ đi kiếm mồi khoảng 30 giây thì mèo lại xuất hiện.
c. Trò chơi dân gian: Chim bay cò bay
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Luật chơi: Trẻ phải phản ứng kịp thời khi nghe tên con vật bay được hoặc không bay được.Nếu ai làm sai se bị loại ra ngoài, mất quyền chơi, cho đến khi có người khác thay thế.
* Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ đứng vòng tròn và nói: “Khi nào các con nghe gọi tên con vật bay được thì các con phải nhảy lên, hai tay vung cao và nói tên con vật đó cùng với từ  “bay”.
Ví dụ:
 - Khi nghe nói “chim bay”, các con sẽ nhảy lên, hai tay vung cao và nói  đáp: “Chim bay”.
- Khi nào các con nghe gọi tên các con vật không bay được thì các con phải đứng yên và nói: “Không bay”.
Ví dụ: Khi nghe nói : “Chó bay” các con sẽ đứng yên và đáp lại là “Không bay”
4. Chơi tự do: cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
ĐỀ TÀI: BÒ VÒNG QUA 7 ĐIỂM DÍCH DẮC, CÁCH NHAU 1,5 M THEO ĐÚNG YÊU CẦU.
1. Mục đíchyêu cầu
* Kiến thức
 - Trẻ nhớ tên VĐCB: Bò vòng qua 7 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu
- Trẻ biết tập bài thể dục phát triển chung, thuộc động tác.
- Trẻ biết bò theo đường dích dắc bằng bàn tay cẳng chân qua 7 điểm, biết chơi trò chơi
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng tập thể dục, kỹ năng đi, kỹ năng bò phối hợp bàn tay và cẳng chân
- Rèn khả năng chú ý, quan sát và kỹ năng chơi trò chơi
* Giáo dục:  
- Trẻ có ý thức nề nếp trong luyện tập, hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ. Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
- 10 lá cờ (có chữ số từ 1-10).
- Mô hình đường dích dắc gồm 7 chướng ngại vật
3. Phương pháp: Thực hành, làm mẫu
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Khởi động
- Hát “Chim chích bông”
- Giáo dục trẻ biết cách bảo vệ một số loại chim quý hiếm và phòng các bệnh lây nhiễm từ côn trùng có hại 
- Cho trẻ đi, chạy, kiển chân khom người...các kiểu 
- Cho cháu đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi và chạy khác nhau
Hoạt động 2: Trọng  động
* Bài tập phát triển chung
Cho trẻ xếp đội hình ba hàng ngang 
- Động tác tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Động tác chân: ngồi xổm đứng lên liên tục
- Động tác bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên 
- Động tác bật: Bật tách khép chân 
* VĐCB: Bò vòng qua 7 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Cô giới thiệu tên bài tập: Bò vòng qua 7 điểm dích dắc cách nhau 1,5 m theo đúng yêu cầu.
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
- Cô vừa thực hiện vận động gì?
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa giải thích
+ TTCB: Cô chống 2 bàn tay trước vạch chuẩn, mắt nhìn thẳng khi có hiệu lệnh bò, cô bò bằng bàn tay, cẳng chân. Bò bằng chân nọ tay kia, bò dích dắc từ điểm xuất phát qua điểm tiếp theo kia và cứ thế bò dích dắc qua 7 điểm và về đến cuối hàng. Khi bò chúng mình chú ý điều gì? (Bò dích dắc qua hết điểm, bò không chạm vào các điểm)
* Trẻ thực hiện:
- Cô mời 2 trẻ lên làm mẫu ( Cho trẻ nhận xét)
- Lần lượt cô cho trẻ ở hai tổ lên thực hiện cho đến hết cả lớp
- Khi trẻ thực hiện cô bao quát hướng dẫn sửa sai cho trẻ
- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
=> Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên vận động
* Giáo dục:Trẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt để học tập và vui chơi.
* Trò chơi vận động: Cướp cờ
- Cô giới thiệu cách chơi và cho trẻ chơi 3-4 lần.
-Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, hướng dẫn, động viên trẻ.
* Hoạt động 3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân.
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn lại vận động cơ bản buổi sáng đã học 
- Cho trẻ chơi trò chơi :Thi xem ai chọn đúng
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị các hình ảnh và video về động vật sống dưới nước
+ Luật chơi: Đội nào nói  đúng và đặc  là đội thắng cuộc
- Cho trẻ làm quen bài mới: Tìm hiểu về chim và côn trùng
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề động vật sống dưới nước
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG  MỘT NGÀY
Thứ 3 ngày 16 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHIM VÀ CÔN TRÙNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1.  Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm và lợi ích của một số loại chim hiền lành
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi  chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết cách bảo vệ, chăm sóc  một số loài chim 
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu, phấn, lá cây, dây dù...hình ảnh về một số loài chim hiền lành
3. Tiến trình tổ chức
a. Hoạt động có chủ đích.
* Quan sát không có chủ định. 
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát động một số loại chim hiền lành.
- Cô cho trẻ quan sát  tranh một số con chim hiền lành.( Chim sẻ, chim sâu, chim bồ câu.)
+ Nhìn xem cô có hình gì đây?(Chim sẻ, chim sâu, chim bồ câu.)
+ Đây là loại chim hiền lành hay hung dữ? 
+ Vì sao các bạn biết? Chúng ăn gì?
+ Những con chim này sống ở đâu? Có biết bay không?
+ Để bảo vệ các loại chim chúng ta làm gì?
=> Con chim chúng ta vừa quan sát là những con chim hiền lành, thúc ăn chủ yếu là các loại con trùng như cào cào, sâu,.. có loại ăn thóc nữa như bồ câu. chúng sống cư ngụ ở trên cây và biết bay. Để bảo vệ các loại chim chúng ta không nên săn bắn và chặt phá rùng các con nhé!
* Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ các loại chim.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.
* Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.
* Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m. Các trẻ khác làm chim sẻ. Các chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu "chích, chích, chích" (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu "meo, meo, meo" thì các chú chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần. Mỗi lần, chim sẻ đi kiếm mồi khoảng 30 giây thì mèo lại xuất hiện.
c. Trò chơi dân gian: Chim bay cò bay
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Luật chơi: Trẻ phải phản ứng kịp thời khi nghe tên con vật bay được hoặc không bay được.Nếu ai làm sai se bị loại ra ngoài, mất quyền chơi, cho đến khi có người khác thay thế.
* Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ đứng vòng tròn và nói: “Khi nào các con nghe gọi tên con vật bay được thì các con phải nhảy lên, hai tay vung cao và nói tên con vật đó cùng với từ  “bay”.
Ví dụ:
 - Khi nghe nói “chim bay”, các con sẽ nhảy lên, hai tay vung cao và nói  đáp: “Chim bay”.
- Khi nào các con nghe gọi tên các con vật không bay được thì các con phải đứng yên và nói: “Không bay”.
Ví dụ: Khi nghe nói : “Chó bay” các con sẽ đứng yên và đáp lại là “Không bay”
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ CON CHIM VÀ CÔN TRÙNG
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng, tác hại của một số loại côn trùng như: con ong, con muỗi, con gián, …
- Trẻ biết được môi trường sống của một số loại côn trùng
* Kỹ năng
- Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh, phân biệt một số loại côn trùng.
- Rèn cho trẻ cách trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô.
* Giáo dục
-  Hình thành cho trẻ thói quen vệ sinh gọn gàng, ngăn nắp, biết đề phòng một số loại côn trùng có hại; yêu quý, chăm sóc, bảo vệ các loài côn trùng có lợi.
2. Chuẩn bị
- Slide tranh các con côn trùng như: Ong, muỗi, gián.
- Slide tranh các loài chim như: Bồ câu, chim cánh cụt, đại bàng.
- Lô tô các loài côn trùng: Bướm, ong, muỗi, ruồi, gián, kiến, châu chấu, bọ ngựa,...
- Lô tô các loài chim: Bồ câu, chim cánh cụt, đại bàng, công, chim sẻ, cú mèo, vẹt, đà điểu, cò,...
 3. Phương pháp:
- Trực quan - minh họa: Quan sát tranh ảnh
- Phương pháp dùng lời: Đàm thoại, trò chuyện, giải thích.
- Thực hành, trải nghiệm: Trò chơi, luyện tập.
 4. Tiến trình hoạt động:
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài
- Hát “Con cào cào”
- Chúng mình vừa hát bài hát nói về con gì?
- Con cào cào thuộc nhóm gì?
- Ngoài con cào cào ra còn có con côn trùng nào nữa?
- Hôm nay các bác ở viện nghiên cứu khoa học về các loại côn trùng có gửi cho chúng mình một số con côn trùng đấy, chúng mình cùng đến xem có con côn trùng gì nhé.
+ Có những con côn trùng gì?
+ Các con côn trùng này sống ở đâu?
+ Con côn trùng nào có lợi? Vì sao?
+ Con côn trùng nào có hại? Vì sao?
+ Chúng mình có muốn làm các nhà nghiên cứu khoa học tí hon không nào?
- Cô và trẻ đi về từng nhóm quan sát.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số con chim và côn trùng 
* Quan sát, nhận biết, phân biệt  về các chim.
* Chim bồ câu.
- Cô cho trẻ quan sát tranh bồ câu và hỏi.
+ Đây là con gì?
+ Bạn nào có nhận xét về chim bồ câu nào?
+ Bồ câu có những đặc điểm gì?
+ Bồ câu thích ăn gì?
+ Con thấy bồ câu thường sống ở đâu?
=> Bồ câu là một loài chim được nuôi trong nhà. Chim bồ câu có màu xám, màu trắng. Bồ câu rất hiền lành nó là loài chim biểu tượng cho hòa bình, thức ăn của bồ câu là các loại hạt như thóc, gạo...
* Đại bàng.
- Cho trẻ quan sát con đại bàng và hỏi.
+ Đây là con gì?
+ Đại bàng thường sống ở đâu?
+ Con hãy nhận xét về đặc điểm của chim đại bàng nào? (các bộ phận như đầu, mỏ, chân...)
+ Đại bàng thích ăn gì nhất?
+ Nó hiền lành hay hung dữ
=> Đại bàng là chim to có thân hình to, thức ăn nó là thịt, nó bắt những con vật bé nhỏ như chim, chuột, thỏ, cá...Đại bàng dùng móng quắp lấy con mồi rồi mang về tổ.
* Chim cánh cụt.
- Cho trẻ quan sát chim cánh cụt và hỏi.
+ Đây là chim gì?
+ Chim cánh cụt thường sống ở đâu?
+ Bạn nào có nhận xét về chim cánh cụt? Chim cánh cụt có những đặc điểm nào? (các bộ phận như đầu, mỏ, chân...)
+ Thức ăn của chim cánh cụt là gì?
+ Nó hiền lành hay hung dữ?
=> Chim cánh cụt là loài chim sống ở vùng đất lạnh quanh năm đóng băng đó là Nam Cực, chúng chịu rét rất tốt vì thân chim có lớp mỡ dầy, chim cánh cụt có cánh ngắn và bé nên không bay được, chúng có bước đi lạch bạch nặng nề, chim cánh cụt bơi rất giỏi ở trong nước, thức ăn của chim cánh cụt là cá.
Ngày nay hoạt động con người ngày càng nhiều như: Nhiều nhà máy, ô tô, xe máy thải ra khói làm nhiệt độ nóng lên gây biến đổi khí hậu, khiến cho nơi ở của chim cánh cụt ngày càng hẹp do băng tan và chim cánh cụt càng ngày càng không có nơi ở.
*  So sánh
- Chim bồ câu và chim đại bàng có điểm gì giống và khác nhau?
- Cô chốt lại:
+ Giống nhau: Loài chim.
+ Khác nhau: Chim bồ câu nhỏ hơn đại bàng, chúng hiền lành, thức ăn là thóc, gạo,..
Chim đại bàng to, rất hung dữ, thức ăn của đại bàng là thịt các động vật nhỏ.
Các con vừa được xem một số loài chim. Chim là động vật đẻ trứng. Các loài chim thường có cánh nên chúng bay được và cũng có một số chim không bay được như chim cánh cụt, chim đà điểu.
* Mở rộng:
Ngoài ra xung quanh chúng ta còn có rất nhiều loại chim như: Chào mào, vẹt, cú mèo, chim sẻ,…
* Quan sát, nhận biết, phân biệt  về các con côn trùng.
* Con ong
- Cô cho trẻ quan sát con ong và hỏi:
+ Đây là con gì? Con Ong có đặc điểm gì?
- Đây là những con ong rất nhỏ nên cô và chúng mình chưa thể nhìn thấy hết được những đặc điểm của nó đâu, bây giờ chúng mình cùng nhìn lên màn hình xem hình ảnh con ong được cô phóng to nhé.
+ Hàng ngày con Ong làm những công việc gì?
+ Như vậy con Ong có lợi hay có hại?
+ Vậy để cho những chú ong luôn khỏe mạnh, kiếm được nhiều nhị hoa làm mật chúng mình phải làm gì nhỉ?
=> Ong là loài côn trùng rất có lợi, ong thuộc nhóm côn trùng có cánh. Ong sống thành đàn hút mật hoa để lấy thức ăn và kết mật ở tổ, ong đem đến cho con người một lượng mật rất lớn và bổ dưỡng. Đuôi ong có nọc nên ong đốt rất đau vì vậy chúng mình không nên chọc vào tổ ong.
* Con muỗi
- Cô cho trẻ quan sát con muỗi.
+ Đây là con gì? Con muỗi có đặc điểm gì?
- Để biết rõ hơn về đặc điểm của con muỗi cô mời chúng mình cùng nhìn lên màn hình xem hình ảnh con muỗi cô đã phóng to nhé.
- Con muỗi là côn trùng có lợi hay có hại? Vì sao con biết con muỗi là côn trùng có hại?
Vậy thì chúng mình phải làm gì?
- Chúng mình cùng cô tiêu diệt muỗi nào (cho trẻ chơi trò chơi con muỗi)
=> Con muỗi là loài côn trùng có hại, có thân nhỏ và có cánh. Muỗi sống ở những nơi tối tăm, ẩm thấp, đẻ trứng ở những vũng nước đọng. Muỗi hút máu người để sống và truyền dịch bệnh cho con người, bởi vậy để muỗi không sinh sôi phát triển chúng ta phải vệ sinh nhà cửa thường xuyên, giữ nhà cửa thông thoáng sạch sẽ. Đi ngủ nhớ mắc màn để không bị muỗi đốt và truyền bệnh.
* Con gián.
- Cô cho trẻ quan sát gián.
+ Chúng mình cùng xem đây là con gì nào?
- Con gián có những đặc điểm gì?
- Chúng mình thấy con gián thường xuất hiện ở những nơi nào?
- Khi thức ăn và bát đũa bị gián bò vào chúng mình thấy như thế nào?
- Vậy để không có chỗ cho gián ở nữa chúng mình phải làm gì?
=> Con gián là côn trùng có hại cho sức khỏe con người, có thân hình bầu dục dẹt, râu dài như sợi chỉ, có đôi cánh màu đen hoặc màu nâu gỗ, có mùi hôi, thích sống ở nơi ẩm ướt, tối. Chúng ăn nhiều loại đồ vật trong nhà như quần áo, giấy, thức ăn của con người và cả các chất thải trong thùng rác nhà bếp, là vật trung gian truyền bệnh cho con người. Vì vậy để gián không sinh sôi phát triển chúng ta nhớ phải vệ sinh nhà cửa thường xuyên, giữ nhà cửa thông thoáng sạch sẽ nhé.
* So sánh con ong và con muỗi
- Cho trẻ quan sát con ong và con muỗi.
+ Ai giỏi cho cô biết con ong và con muỗi có những đặc điểm gì giống nhau?
- Giống nhau: Đều là côn trùng, có cánh, có vòi,..
+ Chúng khác nhau ở những điểm gì?
- Khác nhau: Con ong là côn trùng có lợi, chuyên đi hút mật hoa, giúp thụ phấn cho hoa kết thành quả, ong có nọc đốt, ong sống thành đàn trong tổ.
Con muỗi là côn trùng có hại, muỗi đi đốt và hút máu người, muỗi truyền bệnh rất nguy hiểm.
Các con vừa được xem một số loại côn trùng. Có loại côn trùng có lợi như ong và côn trùng có hại như muỗi và con gián.
* Mở rộng: Ngoài ra xung quanh chúng ta còn có rất nhiều loại côn trùng như: Chuồn chuồn, châu chấu, cánh cam, bướm, kiến,…
 * Hoạt động 3: Trò chơi.
* Trò chơi 1: Giơ nhanh, giơ đúng.
- Cách chơi: Cô phát lô tô cho trẻ. Cho trẻ giơ loto theo yêu cầu của cô. Cô gọi bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi.
* Trò chơi: Thi đội nào nhanh
- Cách chơi: Cô cho 2 nhóm lên chơi mỗi nhóm 10 người. Hai nhóm đứng trước vạch cách bảng 2 m. Một nhóm tên là các loài chim sẽ tìm và gắn tranh các loài chim cho nhóm mình. Một nhóm tên là các loài côn trùng sẽ tìm và gắn tranh các loài côn trùngcho nhóm mình. Khi có hiệu lệnh là nhạc nỗi lên thì bạn ở đầu hàng chạy lên gắn một tranh đúng với nhóm mình rồi chạy về cuối hàng, bạn tiếp theo sẽ lên găn tiếp đến khi hết một bản nhạc thì dừng lại.
- Luật chơi: Mỗi bạn chỉ được gắn một tranh, đội nào gắn được nhiều và đúng là đội thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
- Kết thúc hát bài “Con chuồn chuồn”
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Tìm hiểu về một số con chim và côn trùng 
- Cho trẻ chơi trò chơi: Con  nào biến mất
+ Cách chơi: Cô chuẩn bị các hình ảnh về các con vật sống dưới nước, trẻ đoán xem con nào biến nào biết mất khi cô cất và nói được đặc điểm của con vật đó
+ Luật chơi: Đội nào chọn đúng yêu cầu và nhiều hơn là đội thắng cuộc
- Cho trẻ làm quen bài mới: Âm nhạc: Hát vận động minh họa bài hát “Con Cào cào”.
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề một số con côn trùng
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 4 ngày 17 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHIM VÀ CÔN TRÙNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đặc điểm của một số loài chim hung dữ 
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các loài chim
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...các hình ảnh của một số loài chim hung dữ.
3. Tiến trình tổ chức
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát bầu trời, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát một số loại chim hung dữ.
- Cô cho trẻ quan sát hình một số con chim hung dữ. (Đại bàng, Diều hâu, Cú mèo, kền kền)
+ Đây là con những chim gì?
+ Những loại chim này thường sống ở đâu?
+ Con hãy nhận xét về đặc điểm của các loại chim này? 
+ Các loại chim này hiền lành hay hung dữ? vì sao các con biết?
=> Các loại chim chúng ta vừa quan sát là những loại chim to, có thân hình to, thức ăn nó là thịt, nó bắt những con vật bé nhỏ như chim, chuột, thỏ, cá...chúng dùng móng để quắp lấy con mồi rồi mang về tổ.
* Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các loài chim.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Mèo và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật chơi.
* Luật chơi: Khi nghe tiếng mèo kêu, các con chim sẻ bay nhanh về tổ. Mèo chỉ được bắt chim sẻ ở ngoài vòng tròn.
* Cách chơi: Chọn một cháu làm mèo ngồi ở một góc lớp, cách tổ chim sẻ 3-4m. Các trẻ khác làm chim sẻ. Các chú chim sẻ vừa nhảy đi kiếm mồi vừa kêu "chích, chích, chích" (thỉnh thoảng lại ngồi gõ tay xuống đất giả như đang mổ thức ăn). Khoảng 30 giây mèo xuất hiện. Khi mèo kêu "meo, meo, meo" thì các chú chim sẻ phải nhanh chóng bay về tổ của mình. Chú chim sẻ nào chậm chạp sẽ bị mèo bắt và phải ra ngoài một lần chơi. Trò chơi tiếp tục khoảng 3- 4 lần. Mỗi lần, chim sẻ đi kiếm mồi khoảng 30 giây thì mèo lại xuất hiện.
c. Trò chơi dân gian: Chim bay cò bay
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
* Luật chơi: Trẻ phải phản ứng kịp thời khi nghe tên con vật bay được hoặc không bay được.Nếu ai làm sai se bị loại ra ngoài, mất quyền chơi, cho đến khi có người khác thay thế.
* Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn cho trẻ đứng vòng tròn và nói: “Khi nào các con nghe gọi tên con vật bay được thì các con phải nhảy lên, hai tay vung cao và nói tên con vật đó cùng với từ  “bay”.
Ví dụ:
 - Khi nghe nói “chim bay”, các con sẽ nhảy lên, hai tay vung cao và nói  đáp: “Chim bay”.
- Khi nào các con nghe gọi tên các con vật không bay được thì các con phải đứng yên và nói: “Không bay”.
Ví dụ: Khi nghe nói : “Chó bay” các con sẽ đứng yên và đáp lại là “Không bay”
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường.
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: HÁT VẬN ĐỘNG MINH HỌA BÀI HÁT CON CÀO CÀO
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết hát kết hợp vận động minh hoạ nhịp nhàng theo lời ca
- Trẻ biết tên bài hát. Hiểu nội dung bài hát.
- Trẻ thuộc bài hát. Hát đúng giai điệu bài hát.
* Kỹ năng
 - Trẻ biết hát kết hợp vận động minh hoạ nhịp nhàng theo lời ca
- Trẻ biết tạo ra một số động tác minh hoạ đơn giản ngộ nghĩnh phù hợp với giai điệu của bài hát 
- Rèn trẻ kỹ năng ca hát. Hát đúng từ đúng nhạc, không ngọng.
- Sự cảm thụ âm nhạc.
- Phát triển thính giác qua trò chơi “Âm thanh của những con số ”.
* Giáo dục
- Chăm chỉ luyện tập thể thao để có sức khoẻ tốt .
 2. Chuẩn bị.	
- Máy tính,máy chiếu.
- Dụng cụ âm nhạc (phách, sắc xô).
- Một số bài hát trong chủ đề 
3. Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, thực hành.
4. Tiến hành hoạt động .
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài
- Vui mừng chào đón các bạn nhỏ đã đến với chương trình “bé làm ca sĩ” ngày hôm nay.
- Đến dự với chương trình ngày hôm nay còn có các cô trong BGH và các cô giáo trường mẫu giáo Mầm non cô đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.
- Và không thể thiếu trong chương trình ngày hôm nay đó là các bạn nhỏ đến từ lớp lá vinh đức.
- Các con ơi! Cô đố lớp mình bây giờ là mùa gì?
- Mấy hôm nay thời tiết như thế nào nhỉ?
Đúng rồi, thời tiết mấy hôm nay do ảnh hưởng của ấp thấp nhiệt đới nên trời mưa nhiều, không khí ẩm thấp nên rất thuận lợi và tạo điều kiện tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của một số loại côn trùng. Có một loại côn trùng nhỏ xíu thường hay đốt và hút máu người. Các con đoán xem đó là con gì?
- Vậy cô cháu chúng mình cùng nhau chơi trò chơi “Bắt muỗi” nhé !
- Các con bắt được mấy con muỗi.
* Giáo dục: Thời tiết ẩm ướt rất thuận lợi cho các loại côn trùng có hại sinh sôi đặc biệt là con muỗi, con ruồi vì vậy các con nhớ phải móc màng trước khi ngủ, ăn chín uống sôi, trời lạnh thì các con nhớ phải mặc ấm vào các con nhớ chưa?
- Ngoài con muỗi ra cô có một con côn trùng khác. Các con hãy đoán xem đó là con gì nhé!
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh "Con cào cào"
- Cô hỏi trẻ
+ Đó là con gì?
- Có một bài hát nói về "Con cào cào " đấy. Chúng mình hãy lắng nghe cô xứng âm một đoạn trong bài hát và chúnmình hãy nói xem đó là bài hát nào nhé!
“La là là lá lá lá la la...”
+ Ai biết tên bài hát đó là gì?
+ Bài hát do nhạc sĩ nào sáng tác ?( Khánh Vinh)
* Hoạt động 2: Hát vận động minh họa bài hát "Con cào cào”
- Để bài hát này hay hơn các con sẽ kết hợp vận động gì cho phù hợp?
- Gọi 4-5 trẻ lên làm thử
- Và bây giờ cô mời cả lớp mình đứng lên làm những chú cào cào vừa hát và vận động thật hay bài hát cho cô nào.
* Giảng nội dung: Bài hát nói về bạn cào cào rất siêng năng, chăm chỉ tập thể dục hàng ngày để có một sức khỏe dỏe dai đấy, bạn ấy muốn nhắc nhở chúng ta muốn có một cơ thể khẻo mạnh thì phải thường xuyên tập thể dục và rèn luyện sức khỏe đấy.
- Cô thấy chúng mình đều thuộc bài hát và hát rất hay. Bây giờ chúng mình cùng chơi trò chơi để thay đổi không khí cho vui hơn các con có đồng ý không? 
Khi cô giơ tay lên các con hát to bài hát. Khi cô đưa tay xuống các con hát nhỏ. Cô đưa tay trước ngực các con hát vừa phải .
+ Khi hát bài hát "Con cào cào" con cảm thấy giai điệu bài hát như thế nào?
(cô gợi ý :Vui hay buồn .nhanh hay chậm …) 
+ Các con thấy trong bài hát này "Con cào cào "là con vật như thế nào?
+ Vậy để có súc khoẻ tốt các con phải làm gì?
- À đúng rồi phải chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao và ăn uống đầy đủ chất để chúng mình cao lớn và xinh đẹp các con nhó chưa!
- Bây giờ các con cùng hát và vận động kết hợp vỗ tay theo phách cho cô nhé!
- Lớp mình hát rất hay, vậy còn vỗ tay theo nhịp lớp mình đã thành thạo chưa bây giờ lớp mình hát lại kết hợp vổ tay theo nhịp nhé!
- Nhìn xem, nhìn xem cô có dụng cụ âm nhạc gì đây?( xắc xô) à đúng rồi vậy giờ cô mời tổ chim xanh hãy lên lấy xắc xô và hát lại bài hát nào.
- Nhìn xem, nhìn xem cô có dụng cụ âm nhạc gì đây?( phách tre) à đúng rồi vậy giờ cô mời tổ thỏ nâu hãy lên lấy phách tre và hát lại bài hát kết hợp gõ phách tre nào.
- Còn tổ mèo vàng cô sẽ mời các con lên lấy dụng cụ mà mình yêu thích và hát thật hay cho cô nhé!
- Bây giờ cô xin mời nhóm bạn trai,nhóm bạn gái lên hát vận động.
- Mời 2 trẻ lên vận động cho cả lớp hát.
- Lớp mình hát rất hay cô tuyên dương lớp mình nào.
- Lớp mình học rất giỏi, hát rất là hay thế nảy giờ các con hát có thấy khát nước không? À cô cũng rất khát nước vậy bây giờ cô cháu mình cùng pha nước chanh uống nhé!
+ Cho trể chơi trò chơi pha nước chanh.
* Nghe hát: Cò lã
- Cô và trẻ chơi trò chơi: Chim bay cò bay
- Cô mở một đoạn nhạc cho trẻ nghe và trẻ đoán tên bài hát và làn điệu dân ca
- Cô hát lần một hỏi tên bài hát và làn điệu dân ca
- Cô hát lần 2 múa minh họa bài hát
- Cô giảng nội dung bài hát
- Cô cùng trẻ múa vận động
* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Âm thanh của những con số”
- Cô thấy lớp mình hôm nay bạn nào cũng hát hay múa dẻo cô sẽ thưởng chúng mình một trò chơi có tên “Âm thanh của những con số " . 
- Luật chơi: các con phải đoán đúng được tên bài hát.
- Cách chơi: Cô có những con số 1-2-3-4-5-6. Bây giờ nhiệm vụ của các tổ lên chọn  một con số mình yêu thích. Sau đó nghe một đoạn nhạc trong những con số đó, đoán xem đó là bài hát gì và hát bài hát đó.
- Mỗi tổ sẽ có 2 lần chọn .Tổ nào đoán và hát đúng sẽ được thưởng một bông hoa.
* Kết thúc hoạt động: Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi	
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THẪM MĨ
ĐỀ TÀI: NẶN CÁC CON CÔN TRÙNG BÉ THÍCH (MLMN)
1. Mục đích yêu cầu:
* Kiến thức
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn theo đường cong , ấn dẹt, đính gắn ..và nặn  thêm các chi tiết và sắp xếp bố cục hợp lý để bài tạo hình cân đối và hài hòa
* Kỹ năng
- Trẻ biết sử dụng phối hợp các kỹ năng khác nhau trong tạo hình để tạo ra bố cục hài hòa 
- Phát triển óc tư duy, quan sát, trí tưởng tượng, sáng tạo và năng lực thẩm mĩ cho trẻ. 
- Trẻ có hứng thú, tích cực hoạt động tạo ra sản phẩm.
* Giáo dục
- Qua bài vẽ giáo dục trẻ biết ích lợi của một số con côn trùng có ích  đối với  đời sống của con  người và đối với sức khỏe con người, biết dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sau giờ hoạt động
2. Chuẩn bị 
* Không gian tổ chức: Trong lớp học
* Đồ dùng dạy học: Máy hát, xắc xô, mẫu nặn, đất nặn, bảng con, khăn lau.. 
3. Phương pháp:
- Quan sát và  đàm thoại luyện tập
4.Tiến trình hoạt động (MLMN)
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Hát vận động minh họa bài hát "Con cào cào”
- Cho trẻ chơi trò chơi: Truyền tin
- Cho trẻ làm quen bài mới: Ôn nhóm số lượng trong phạm vi 10
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề chim và côn trùng
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 5 ngày 18 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHIM VÀ CÔN TRÙNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu 
* Kiến thức
- Trẻ biết quan sát một số con con côn trùng có ích, biết ích lợi và biết cách chăm sóc bảo vệ chúng
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ côn trùng có lợi. Tránh xa côn trùng có hại.
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...hình ảnh về một số con con côn trùng có ích
3. Tiến trình tổ chức
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định. 
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát bầu trời, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát một số con côn trùng có ích.
- Cô cho trẻ quan sát một số con côn trùng có ích.( Con chuồn chuồn, con ong, con nhện)
+ Đây là những con côn trùng nào?
+ Chúng có lợi hay có hại?
+ Vì sao các con biết chúng có lợi?
=> Những con côn trùng chúng ta vừa quan sát là những con côn trùng có lợi, thức ăn của chúng chủ yếu là ruồi, muỗi,…. có một số con thì giúp thụ phấn cho cây và cho mật. Tuy nhiên có một số con tuy có lợi nhưng có độc như con nhện, con ong  nên chúng ta phải tránh xa những con có độc nhé!
* Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ côn trùng có lợi. Tránh xa côn trùng có hại.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Ong và gấu
- Cô hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi rõ ràng để trẻ hiểu và chơi mẫu.
* Luật chơi: Khi Gấu đi và về đều phải chui qua cổng
* Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn dùng 4 vòng cung dụng cụ thể dục hoặc dùng ghế xếp thẳng hàng để làm cổng. Quy ước nữa bên này của cổng là nhà của Gấu, nữa bên kia là khu rừng. Đặt một cái ghế giữa khu rừng làm tổ ong. Ngăn cách giữa rừng và nhà Gấu là những cái cổng. Giáo viên nên dùng vật liệu nhẹ như nhựa hoặc giấy để làm cổng, tránh việc cổng nặng rơi vào đầu trẻ. Giáo viên làm Ong và nói : “Này các con Gấu, hãy đi vào rừng và kiếm mật thôi”. Các con Gấu là tất cả trẻ tham gia trò chơi. Gấu sẽ lần lượt bò chui qua cổng và vào rừng kiếm mật. Các con Gấu đi xung quanh tổ ong để lấy mật ong. Khi phát hiện có Gấu đến tổ thì ong bay ra, giơ hai tay sang ngang bay quanh khu rừng. Khi thấy Ong bay ra thì các con Gấu chạy chui qua cổng để về nhà của mình. Sau đó Ong lại vào tổ và các con gấu lại đi kiếm mật. Để trò chơi thêm sinh động, giáo viên nên quy định thêm : Gấu không được trốn lâu quá 5 giây. Nghĩa là khi đếm từ 1 đến 5 thì phải di chuyển vào rừng để tìm mật ong. Như vậy Ong có điều kiện đuổi bắt Gấu, trò chơi sẽ trở nên thú vị hơn. 
- Cho trẻ chơi 3-4 lần, lên lấy thức ăn cho từng con vật nuôi trong gia đình
- Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi
c. Trò chơi dân gian: Con muỗi
* Cách chơi: Người chơi đứng thành hàng dài, dọc, ngang. Quản trò (hô to): “Tay đâu” (2 lần) Người chơi (hô to): “Tay đây” (2 lần) Quản trò bắt bài hát: “Mình dài dài dáng thon thon ngày ngày chui rút ở trong bụi rơm,chiều tà tà tối bay ra nhằm vào con mắt mà chích người ta” – và người chơi làm theo hành động chích vào mắt người bên phải mình. Quản trò tiếp tục đưa ngón tay lên và làm con muỗi – người chơi cũng tiếp tục đưa ngón tay lên và cùng với quản trò kêu “O …O” và quản trò la to “cắn vào má” và người chơi làm theo quản trò lại hô to “đập” và người kế bên “đập” thật mạnh vào con muỗi. Người chơi phải làm theo lời nói của quản trò chứ không làm theo hành động của quản trò
* Luật chơi: Người chơi phải làm theo lời nói của quản trò chứ không làm theo hành động của quản trò và người nào làm sai sẽ bị phạt, tùy vào mức độ phạt của quản trò đưa ra
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
ĐỀ TÀI: ÔN NHÓM SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 10
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết  đếm, thêm bớt, tách gộp 10 đối tượng trong phạm vi 10
* Kỹ năng
Xếp các đối tượng từ trái sang phải, xếp tương ứng 1-1. Bớt các đối tượng từ phải sang trái. Biết tìm số tương ứng trong trò chơi.
- Phát triển khả năng quan sát ghi nhớ chú ý có chủ định
* Giáo dục
- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học. Trẻ yêu quý các con vật, biết chăm sóc và bảo vệ các con vật.
2. Chuẩn bị:
- Trẻ: Thỏ, voi, cá, côn trùng… Mỗi trẻ có 2 nhóm đồ dùng có số lượng 10. Thẻ chữ số 10.
- Sách tập tô, bút chì màu, chì đen, gươm cho các cháu.
3. Phương pháp: Quan sát và trò chơi, đàm thoại
4. Tiến trình hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài
- Cho trẻ hát "Con cào cào".
- Trò chuyện về chủ đề một số loài côn trùng, một số loài chim
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ động vật quý hiểm sống trong rừng
* Hoạt động 2: Ôn nhóm số lượng trong phạm vi 10
* Trò chơi: Chơi  Thả tôm, cua, cá vào ao.
* Cách chơi: Cô chia trẻ làm 3 đội.
- Đội1, Đội 2, Đội 3.
- Cô có 3 cái ao và rất nhiều tôm cua cá, các đội sẽ thả vào ao theo đúng yêu của cô 
- Đội1: thả cá vào ao
- Đội 2: thả tôm vào ao.
- Đội 3: thả cua vào ao.
Đường ra ao các con phải đi qua một cây cầu hẹp tới ao các con thả cá vào và chạy về cuối hàng để bạn khác lên thả.
* Luật chơi:
- Mỗi đội chỉ thả 10 con vào ao và đúng con của đội mình, đội nào thả thừa, thiếu hoặc không đúng với số con cô giáo yêu cầu đội đó thua. Trên đường ra ao bạn nào bị ngã thì con vật đó sẽ không được tính.
- Thời gian chơi sẽ được tính là một bản nhạc.
* Trò chơi con thỏ
+ Đọc: “ Tập tầm vông tay không, tay có
              Tập tầm vó tay có, tay không?”
+ Đố ai đoán được mỗi tay có mấy con thỏ? (cho trẻ đoán qua cô làm mẫu 2-3 lần).
- Cho trẻ lấy con thỏ ra và chơi cùng.
- Các con đếm xem có đủ 10 con thỏ không?
- Các con chia số con thỏ ra 2 tay rồi cùng đố cô nhé.
- Cô đoán: Chỉ vào 1 tay của trẻ và nói: 7 con thỏ hoặc 3 con thỏ. Cô đi 1 vòng quanh lớp, sau đó cho trẻ đoán số con thỏ trong từng tay của cô, xoè tay ra cho trẻ xem, mỗi tay có mấy con thỏ, bằng cách đếm từng con thỏ đặt xuống đất.
- Trẻ nào chia thành 2 phần, mà số con thỏ ở mỗi phần bằng số con thỏ trong mỗi phần của cô thì xoè tay ra.
- Chơi thêm 3 lần nữa và chia 10 con thỏ thành 2 phần theo các cách khác nhau.
+ Các con chia sau cho 1 tay có 3 con thỏ, tay kia có mấy con thỏ?(7con thỏ)
+ Các con gộp lại 1 tay có mấy con thỏ?(10 con thỏ).
+ Cho trẻ chia tiếp 1 tay có 4 con thỏ, tay kia còn mấy con thỏ?(6 con thỏ).
+ Cho trẻ chia tiếp 1 tay có 1 con thỏ, tay kia còn mấy con thỏ?(9 con thỏ)
* Trò chơi: Con Voi
- Các con nhìn xem trong rổ mình còn gì nữa?(con voi)
+ Các con đếm xem có mấy con voi?(9)
+ Cho trẻ chia số con bướm ra làm 2 phần theo yêu cầu của cô:
+ Chia sao cho một phần 1 con voi - Phần kia còn mấy?(9 con voi).
+ Chia sao cho 1 phần 2 con voi - Phần kia còn mấy?(8 con voi).
+ Chia sao cho 1 phần 3 con voi - Phần kia còn mấy?(7 con voi ).
+ Chia sao cho 1 phần 4 con voi - Phần kia còn mấy?(6 con voi ).
- Trong rổ các con còn gì nữa?(thẻ số).
+ Ai có số 1 và 9 thì giơ lên.
+ Ai có số 2 và 8 thì giơ lên.
+ Ai có số 3 và 7 thì giơ lên.
+ Ai có số 4 và 6 thì giơ lên.
- Các con chia số của mình theo đúng thẻ số mình có.
- Cho trẻ tự kiểm tra lẫn nhau.
- Cô quan sát, hướng dẫn để trẻ kiểm tra của bạn tốt.
- Nhận xét kết quả chia của trẻ.
* Trò chơi “Những con vật bé yêu”.
* Cách chơi: Cô có rất nhiều mũ các các vật (con gà, vịt, chim, lợn, mèo, thỏ...). Mỗi bạn sẽ chọn cho mình một mũ con vật mà mình thích và đội lên đầu vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh trẻ đội mũ các con vật giống nhau chạy về 1 nhóm cầm tay nhau. Khi cô nói các bạn tách thành hai nhóm thì 4 bạn có mũ giống nhau phải chia ra làm 2 nhóm theo ý thích của trẻ và theo yêu cầu của cô.
* Luật chơi: Nếu nhóm nào tách không đúng theo yêu cầu sẽ phải nhảy lò cò.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần: Lần 1 cho trẻ tách theo yêu cầu của cô, lần 2 trẻ tách nhóm theo ý thích của trẻ.  
* Kết thúc hoạt động: Trẻ cùng cô thu dọn đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn nhóm số lượng trong phạm vi 10
- Cho trẻ chơi trò chơi: Truyền tin
- Cho trẻ làm quen bài mới: Ôn chữ cái b, d, đ.
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	
	

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TRONG NGÀY
Thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ NHÁNH: CHIM VÀ CÔN TRÙNG
I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ quan sát một số con côn trùng có hại
* Kỹ năng
- Trẻ được thỏa mãn nhu cầu chơi ngoài trời với các loại nguyên vật liệu khác nhau
- Phát triển khả năng sáng tạo, kỹ năng chơi với các trò chơi vận động và dân gian
- Phát triển khả năng hoạt động nhóm,chơi hợp tác theo nhóm và tuân thủ luật chơi
* Giáo dục
- Trẻ biết tôn trọng những quy định trong khi chơi không  chen lấn xô đẩy bạn và nhường nhịn bạn khi chơi, chia sẽ đồ chơi cùng bạn
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với các con côn trùng có hại
2. Chuẩn bị
- Các đồ chơi như bóng, lon sữa, chong chóng, bánh xe, phấn, lá cây, cát nước, đồ chơi cà kheo, bolling, bóng, cầu tuột xích đu...hình ảnh của một số số con côn trùng có hại.
3.Tiến trình tổ chức.
a. Hoạt động có chủ đích:
* Quan sát không có chủ định.
- Cô cho trẻ đi dạo, quan sát thời tiết, cây xanh vườn trường.
* Quan sát có chủ định: Quan sát một số con côn trùng có hại.
- Cô cho trẻ quan sát một số con côn trùng có hại.(Con ruồi, Con muỗi, con dán)
+ Đây là những con côn trùng nào?
+ Chúng có lợi hay có hại?
+ Vì sao các con biết chúng có hại?
=> Những con côn trùng chúng ta vừa quan sát là những con côn trùng có hai, Chúng sống ở nơi ẩm thấp, bụi rậm, xó nhà, những chỗ có rác bẩn, và truyền bệnh cho con người. Vì vậy khi đi ngủ chúng ta phải buông màn để tránh bị muỗi đốt và giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ không để nhũng con côn trùng có hại không sinh sản và trú ngụ.
* Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ côn trùng có lợi. Biết giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ không để những con côn trùng có hại không sinh sản và trú ngụ.
- Cho trẻ ôn bài cũ, làm quen bài mới.
b. Trò chơi vận động: Ong và gấu
- Cô hướng dẫn lại cách chơi và luật chơi rõ ràng để trẻ hiểu và chơi mẫu.
* Luật chơi: Khi Gấu đi và về đều phải chui qua cổng
* Cách chơi: Giáo viên hướng dẫn dùng 4 vòng cung dụng cụ thể dục hoặc dùng ghế xếp thẳng hàng để làm cổng. Quy ước nữa bên này của cổng là nhà của Gấu, nữa bên kia là khu rừng. Đặt một cái ghế giữa khu rừng làm tổ ong. Ngăn cách giữa rừng và nhà Gấu là những cái cổng. Giáo viên nên dùng vật liệu nhẹ như nhựa hoặc giấy để làm cổng, tránh việc cổng nặng rơi vào đầu trẻ. Giáo viên làm Ong và nói : “Này các con Gấu, hãy đi vào rừng và kiếm mật thôi”. Các con Gấu là tất cả trẻ tham gia trò chơi. Gấu sẽ lần lượt bò chui qua cổng và vào rừng kiếm mật. Các con Gấu đi xung quanh tổ ong để lấy mật ong. Khi phát hiện có Gấu đến tổ thì ong bay ra, giơ hai tay sang ngang bay quanh khu rừng. Khi thấy Ong bay ra thì các con Gấu chạy chui qua cổng để về nhà của mình. Sau đó Ong lại vào tổ và các con gấu lại đi kiếm mật. Để trò chơi thêm sinh động, giáo viên nên quy định thêm : Gấu không được trốn lâu quá 5 giây. Nghĩa là khi đếm từ 1 đến 5 thì phải di chuyển vào rừng để tìm mật ong. Như vậy Ong có điều kiện đuổi bắt Gấu, trò chơi sẽ trở nên thú vị hơn. 
- Cho trẻ chơi 3-4 lần, lên lấy thức ăn cho từng con vật nuôi trong gia đình
- Cô quan sát và động viên và xử lý tình huống và nhận xét kết quả chơi
c. Trò chơi dân gian: Con muỗi
* Cách chơi: Người chơi đứng thành hàng dài, dọc, ngang. Quản trò (hô to): “Tay đâu” (2 lần) Người chơi (hô to): “Tay đây” (2 lần) Quản trò bắt bài hát: “Mình dài dài dáng thon thon ngày ngày chui rút ở trong bụi rơm,chiều tà tà tối bay ra nhằm vào con mắt mà chích người ta” – và người chơi làm theo hành động chích vào mắt người bên phải mình. Quản trò tiếp tục đưa ngón tay lên và làm con muỗi – người chơi cũng tiếp tục đưa ngón tay lên và cùng với quản trò kêu “O …O” và quản trò la to “cắn vào má” và người chơi làm theo quản trò lại hô to “đập” và người kế bên “đập” thật mạnh vào con muỗi. Người chơi phải làm theo lời nói của quản trò chứ không làm theo hành động của quản trò
* Luật chơi: Người chơi phải làm theo lời nói của quản trò chứ không làm theo hành động của quản trò và người nào làm sai sẽ bị phạt, tùy vào mức độ phạt của quản trò đưa ra
4. Chơi tự do: Cho trẻ chơi theo ý thích với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn và đồ chơi trong sân trường
III. HOẠT ĐỘNG CHUNG
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: TRUYỆN “BẦY KIẾN VÀ CHÂU CHẤU”(MLMN)
 1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ  biết tên truyện“Bầy kiến và châu chấu”, hiểu nội dung truyện, nhớ tên nhân vật trong truyện
* Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng kể truyện diễn cảm và thể hiện được giọng của nhân vật trong truyện
- Chơi thành thạo trò chơi đóng vai
- Phát triển khả năng quan sát,  ghi nhớ chú ý có chủ định, diễn đạt câu mạch lạc rõ ràng và mở rộng vốn từ khó trong truyện.
* Giáo dục: Cháu biết trật tự trong giờ học, biết chăn chỉ làm việc và học tập để có cuộc sống ấm no.
2. Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: Trong lớp học
- Đồ dùng: tranh minh truyện, giáo án điện tử, Một số đồ chơi mũ kiến và châu chấu
3. Phương pháp: Quan sát, trò chơi, đàm thoại, luyện tập
4. Tiến trình hoạt động	(MLMN)
HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: ÔN CHỮ CÁI  B, D, Đ
1.Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được chữ cái đã học b,d,đ trong  từ và trong trò chơi.
- Trẻ có sự hiểu biết về bản thân mình.
* Kỹ năng :
- Trẻ phân biệt được chữ cái b,d,đ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, khả năng nhanh nhẹn, khéo léo biết phối hợp với bạn, nhóm bạn qua các trò chơi với chữ cái.
* Giáo dục :
- Thông qua giờ học giáo dục trẻ đoàn kết tham gia vào trò chơi cùng các bạn.
- Trẻ biết bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
2. Chuẩn bị:
- Rổ đựng chữ cái, bảng, chữ cái b,d,đ đủ số lượng trẻ. 
- Bài thơ có chứa chữ b,d,đ.
3.Phương pháp: quan sát, đàm thoại, trò chơi
4.Tiến trình hoạt động.
* Hoạt động 1: Ổn định, trò chuyện, giới thiệu bài 
- Cô và trẻ hát “ chị ong nâu và em bé”
- Trò chuyện cùng với trẻ
- Tuần trước các con đã được học những chữ cái gì?
* Hoạt động 2: Ôn tập chữ cái b,d,đ
- Đây là thẻ chữ gì?( chữ b)
- Cho cả lớp phát âm 2-3 lần.
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ b
- Cô còn tặng một chữ cái nữa đó là chữ gì? ( chữ d)
- Cho cả lớp phát âm 2-3 lần.
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ d
- Cô còn tặng một chữ cái nữa đó là chữ gì? ( chữ đ)
- Cho cả lớp phát âm 2-3 lần.
- Cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ đ
* Hoạt động 3: Trò chơi
* Trò chơi 1: Ai nhanh hơn
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ có chứa chữ cái b,d,đ
- Cô nói tên chữ - Trẻ chọn thẻ chữ giơ lên và đọc
- Cô nói cấu tạo - Trẻ tìm thẻ chữ
* Trò chơi 2: Về đúng nhà
- Mỗi trẻ được phát một chữ cái, tại góc lớp cô có để các ngôi nhà có chữ cái tương ứng.
- Cô cho trẻ đi thành vòng tròn. Khi có hiệu lênh về nhà, trẻ cầm thẻ chữ nào trên tay phải về ngôi nhà có chữ tương ứng.
- Cho trẻ chơi 3 lần.
* Trò chơi 3: Nhanh tay nhanh mắt.
- Để tham gia trò chơi này cô mời các con hãy về các nhóm của mình nào.
- Cách chơi: Cô cho trẻ về 4 – 6 nhóm.
- Cô phát cho mỗi nhóm một bài thơ có chứa chữ cái b,d,đ Trong 1 bản nhạc nhóm nào gạch chân được chữ b,d,đ nhất sẽ chiến thắng
- Cô hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút.
- Cô tổ chức cho trẻ thi đua giữa các nhóm.
- Cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ.
* Kết thúc: Cho trẻ thu dọn đồ dùng 
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC
V. VỆ SINH, ĂN TRƯA, NGỦ TRƯA
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Ôn bài cũ: Ôn chữ cái  b, d, đ.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Truyền tin
- Cho trẻ làm quen bài mới: Chủ đề Quê hương - Đất nước - Bác hồ.
- Ôn kỹ năng sống: Chăm sóc và bảo vệ động vật
- Hoạt động tự do: Mở nhạc cho trẻ tập thể dục nhịp điệu các bài hát trẻ thích và các bài hát về chủ đề
VII. NHẬN XÉT TUYÊN DƯƠNG, BÌNH CỜ VÀ TRẢ TRẺ
VIII. NHẬN XÉT CUỐI NGÀY	
	
	
	
	
	
	
	

